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LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn 

của GS.TS. Trần Ngọc Hải và TS. Đỗ Quang Trung. Các kết quả nghiên cứu được trình 

bày trong luận án là trung thực, khách quan và chưa được dùng cho luận án cùng cấp 

nào khác. Tài liệu tham khảo đã được xem xét, chọn lọc kỹ lưỡng và trích dẫn đầy đủ. 

Luận án này được hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu của tôi trong khuôn 

khổ một hoạt động của Dự án Thích ứng với Biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long - MCRP do Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức - GIZ phối hợp thực hiện với 

trường Đại học Cần Thơ. Dự án có quyền sử dụng kết quả của luận án này để phục 

vụ cho mục tiêu báo cáo của dự án. 

Tôi là tác giả chính hoặc tác giả liên hệ của các bài báo khoa học đã xuất bản 

mà nội dung được sử dụng trong luận án.  

 Tác giả luận án 

 

 

Ngô Tiến Chương 
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LỜI CẢM ƠN 

Hoàn thành luận án tiến sỹ này, lời đầu tiên, nghiên cứu sinh xin gửi lời cảm ơn 

chân thành nhất tới GS.TS. Trần Ngọc Hải- người hướng dẫn khoa học chính và TS. 

Đỗ Quang Trung, hướng dẫn khoa học đã định hướng các hướng nghiên cứu cho luận 

án cũng như đã theo dõi, góp ý, hướng dẫn và động viên nghiên cứu sinh trong suốt 

quá trình nghiên cứu và hoàn thiện luận án.  

Nghiên cứu sinh xin chân thành cảm ơn Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức- GIZ,  

Trường Đại học Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau và Chi 

cục thủy sản Cà Mau, Ủy ban Nhân dân huyện Thới Bình, xã Biển Bạch Đông, các 

Hợp tác xã Dân Phát và Hòa Phát đã hỗ trợ trong suốt thời gian thực hiện đề tài. 

Lời cảm ơn trân trọng xin được gửi tới tập thể Lãnh đạo, cán bộ và các thầy cô 

thuộc Viện Tài nguyên và Môi trường (CRES), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức, 

giảng dạy và hướng dẫn các hoạt động học tập của nghiên cứu sinh trong suốt quá 

trình đào tạo. 

Nghiên cứu sinh xin được cảm ơn chân thành các đồng nghiệp: ông Christoph 

Klinnert, Cố vấn trưởng Chương trình MCRP-GIZ đã ủng hộ và tạo điều kiện cho 

nghiên cứu sinh thực hiện tốt đề tài nghiên cứu; PGS.TS. Huỳnh Trường Giang, TS. 

Nguyễn Thị Kim Liên, ThS. Trần Trung Giang, ThS. Âu Văn Hoá, KS. Vũ Hùng 

Hải, PGS.TS. Võ Nam Sơn, PGS. TS. Huỳnh Văn Hiền, Trường Đại học Cần Thơ đã 

nhiệt tình hỗ trợ và giúp đỡ nghiên cứu sinh trong việc thực hiện các nội dung về thu 

thập số liệu, phân tích và xây dựng mô hình trong quá trình nghiên cứu. 

Đồng thời, tôi xin cảm ơn các học viên cao học Hồ Văn Việt, Phạm Ngọc Khỏe 

và Nguyễn Trung Kiên - Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau; Trần Văn An - Chi cục 

Trồng trọt tỉnh Cà Mau; Vưu Minh Nhí - Trung tâm Khuyến nông Cà Mau đã hỗ trợ 

tôi rất nhiều trong quá trình thực hiện đề tài và hoàn thành luận án này.  

Cuối cùng, xin dành lời cảm ơn và sự yêu quí của bản thân tới gia đình vì tình 

yêu, sự thông cảm và hỗ trợ mà gia đình đã dành cho nghiên cứu sinh trong suốt quá 

trình nghiên cứu vừa qua.  
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết 

Việt Nam là một trong những quốc gia phát triển mạnh về nuôi trồng thủy sản 

(NTTS), trong đó nuôi tôm là ngành kinh tế chiến lược của quốc gia. Năm 2023, tổng 

sản lượng tôm nước lợ đạt 1.120.000 tấn trên tổng diện tích nuôi 737.000 ha cho thấy 

tầm quan trọng kinh tế của ngành này (Cục Thủy sản, 2023). Đặc biệt, vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chiếm 90% diện tích nuôi tôm nước lợ và 80% sản 

lượng tôm nuôi của cả nước (VASEP, 2022). Các mô hình nuôi tôm ở đây rất đa dạng 

như nuôi tôm dưới tán rừng (tôm-rừng), quảng canh cải tiến (QCCT), tôm - lúa luân 

canh, thâm canh (TC) và siêu thâm canh (STC). Trong đó, mô hình nuôi tôm-rừng và 

tôm - lúa được đánh giá là mô hình nuôi dựa vào tự nhiên, có mức độ đầu tư và yêu 

cầu kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế của nhiều địa phương ở ĐBSCL.  

Hệ thống canh tác luân canh tôm-lúa, với đặc điểm chính là nuôi tôm sú vào 

mùa khô (nước lợ) từ tháng 1-7, tháng 8 được rửa mặn khi mùa mưa đến và trồng lúa 

xen canh tôm càng xanh vào mùa mưa (nước ngọt) từ tháng 9-12, được coi là mô hình 

phù hợp để thích ứng với những thay đổi cực đoan của môi trường do xâm nhập mặn 

(XNM). Do đó, việc cải thiện mô hình nuôi tôm-lúa trong điều kiện biến đổi khí hậu 

(BĐKH) và XNM là nhân tố hết sức quan trọng ảnh hưởng đến năng suất, hiệu quả 

và giá trị của đối tượng nuôi. Đồng thời, để tôm nuôi đạt được chứng nhận hữu cơ 

quốc tế trong mô hình tôm - lúa cần phải có lộ trình và kế hoạch cải thiện môi trường 

lâu dài để đáp ứng được các nguyên tắc khắt khe của chứng nhận hữu cơ. Thêm vào 

đó, mô hình tôm - lúa luân canh là mô hình hở, chất lượng nước hoàn toàn phụ thuộc 

vào tự nhiên và không qua xử lý. Điều này đặt ra yêu cầu về cơ sở khoa học và lý 

luận thực tiễn để cải tiến mô hình nhằm đạt được chứng nhận hữu cơ quốc tế, góp 

phần nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường quốc tế.  

Cà Mau là một trong những tỉnh có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và địa hình 

lý tưởng để phát triển hình thức nuôi tôm-lúa hữu cơ kết hợp. Do đó, Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Cà Mau đã có chủ trương thúc đẩy sản xuất tôm-lúa theo hướng giá trị gia 
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tăng và đạt chứng nhận hữu cơ, điều này được thể hiện qua Kế hoạch số 31/KH-

UBND ngày 03/02/2020 của UBND Cà Mau (UBND Cà Mau, 2020) là phấn đấu từ 

2020-2022 có ít nhất 01 mô hình tôm - lúa hữu cơ với khoảng 1,200 ha, sản lượng 

720-780 tấn và giai đoạn 2022-2025 phấn đấu có khoảng 2,000 ha tôm - lúa đạt chứng 

nhận hữu cơ với sản lượng 1.300-1.500 tấn. Theo Diệu Lữ (2020) thì Cà Mau đã có 

diện tích nuôi tôm-rừng hữu cơ và điều này cũng làm tăng thêm giá bán sản phẩm 

của người dân thêm 5% từ đó góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, 

mô hình nuôi tôm-rừng hữu cơ có một số vấn đề như: Hàm lượng công nghệ áp dụng 

rất ít, chủ yếu là sử dụng phân vi sinh và chế phẩm sinh học để cải tiến chất lượng 

nước nuôi và nền đáy diện tích mặt nước nuôi tôm trong rừng; Chưa có các cải tiến 

về công nghệ sản xuất “thức ăn hữu cơ” cho nuôi tôm – rừng để đảm bảo tiêu chí tôm 

hữu cơ. Do đó, việc phát triển mô hình tôm-lúa theo hướng chứng nhận hữu cơ là 

việc cấp thiết vừa góp phần nâng cao thu nhập của người dân vừa tăng khả năng thích 

ứng với BĐKH và XNM trong giai đoạn hiện nay. 

Tuy nhiên, chưa có vùng nuôi tôm-lúa nào ở Việt Nam đạt được chứng nhận 

hữu cơ quốc tế do một số khó khăn như nguồn giống tôm hữu cơ, nguồn thức ăn vừa 

đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng vữa đảm bảo tính toàn vẹn hữu cơ, nhận thức của 

người dân về tiêu chuẩn hữu cơ, mô hình mở, và kiểm soát môi trường nuôi. Vì vậy, 

để phát triển mô hình này tại tỉnh Cà Mau, trước hết cần đánh giá được thực trạng và 

khó khăn của nông hộ trong vùng định hướng phát triển tôm - lúa; tiếp theo là đánh 

giá chất lượng nước bao gồm các yếu tố thủy lý hóa và thủy sinh vật trong môi trường 

nước cấp khu vực nuôi tôm - lúa trọng điểm của địa phương. Đồng thời, cần tiến hành 

nghiên cứu thực nghiệm qui trình cải tiến kỹ thuật nuôi tôm-lúa theo hướng hữu cơ. 

Các kết quả này sẽ tạo cơ sở khoa học để đề xuất giải pháp phục vụ công tác huy 

hoạch và cải tiến kỹ thuật, chất lượng và năng suất tôm - lúa luân canh, từ đó hướng 

tới phát triển mô hình nuôi tôm - lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà 

Mau. Do đó đề tài “Nghiên cứu phát triển hệ thống nuôi tôm - lúa theo hướng hữu cơ 

tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau” được nghiên cứu thực hiện trong khuôn khổ luận 

án tiến sĩ này. 



3 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế - xã hội, 

môi trường và kỹ thuật đến việc chuyển đổi mô hình tôm - lúa luân canh theo hướng hữu 

cơ tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. 

2.1. Mục tiêu cụ thể 

- Đánh giá được hiện trạng kinh tế-xã hội và kỹ thuật của mô hình nuôi tôm - lúa 

ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau;  

- Phân tích được các yếu tố môi trường đất và nước làm cơ sở xây dựng mô hình 

nuôi tôm - lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau; 

- Thông qua triển khai thực nghiệm qui trình, đề xuất được các giải pháp về môi 

trường và kỹ thuật góp phần phát triển mô hình tôm - lúa theo hướng hữu cơ tại 

huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Mô hình tôm - lúa luân canh là mô hình rất đặc biệt với nhiều đối tượng khác 

nhau như là tôm sú, cua biển, tôm càng xanh, cá, lúa… được nuôi trong một hệ thống 

nuôi. Trong đó, vào mùa khô (tháng 01-tháng 7), do quá trình xâm nhập mặn diễn ra 

với cường độ mạnh hơn, tôm sú được nuôi đơn hoặc kết hợp với cua trong môi trường 

nước lợ. Trong khi đó, vào mùa mưa (tháng 8-tháng 12) độ mặn giảm dần đến nước 

ngọt nên phù hợp cho canh tác lúa và có thể kết hợp nuôi xen canh với tôm càng xanh. 

Do đó, các đối tượng nghiên cứu của đề tài là (1) hoạt động nuôi tôm-lúa luân canh 

(gồm đối tượng nuôi là tôm, trồng  là lúa; nông hộ canh tác tôm-lúa ở huyện Thới 

Bình, tỉnh Cà Mau; và (2) các chính sách liên quan của tỉnh Cà Mau và Chính phủ 

nhằm thúc đẩy mô hình tôm-lúa hữu cơ cũng là đối tượng nghiên cứu của luận án. 
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3.2. Phạm vi nghiên cứu 

3.2.1. Phạm vi về vấn đề nghiên cứu 

Hiệu quả của mô hình cần được đánh giá một cách tổng thể trên nhiều đối tượng 

được thả nuôi như tôm sú, cua biển, tôm cang xanh và lúa và cả đối tượng thủy sản 

tự nhiên trong mô hình như là cá tạp, tôm tự nhiên... Tuy nhiên, với những giới hạn 

về thời gian và kinh phí nên luận án chỉ tập trung nghiên cứu để cải thiện năng suất 

của tôm sú trong mô hình. Trong đó, các nội dung chính của mô hình được tập trung 

nghiên cứu như sau:   

- Hiện trạng kỹ thuật, kinh tế-xã hội của mô hình tôm - lúa luân canh ở huyện 

Thới Bình, tỉnh Cà Mau. 

- Tác động của các yếu tố môi trường đến phát triển mô hình tôm - lúa luân canh 

ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. 

- Thực nghiệm cải tiến kỹ thuật nuôi tôm - lúa để làm cơ sở khoa học xây dựng 

Quy trình cải tiến kỹ thuật nuôi tôm-lúa luân canh theo hướng hữu cơ ở huyện 

Thới Bình, tỉnh Cà Mau.  

- Đề xuất các nhóm giải pháp và giải pháp cụ thể nhằm cải tiến mô hình tôm - 

lúa luân canh đáp ứng các tiêu chí về môi trường hướng tới chứng nhận hữu 

cơ cho tôm trong mô hình tôm-lúa ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. 

3.2.2. Phạm vi về thời gian nghiên cứu 

Việc thu thập số liệu thứ cấp để đánh giá các yếu tố môi trường đất và nước của 

mô hình tôm - lúa và làm cơ sở xây dựng Quy trình cải tiến kỹ thuật tôm - lúa luân 

canh được thu thập trong vòng 5 năm từ 2017 đến 2021. Sau đó, tiến hành thu thập 

các số liệu sơ cấp, đánh giá hiện trạng môi trường, xây dựng qui trình, triển khai thực 

nghiệm mô hình tôm - lúa ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau từ năm 2022-2023. 

3.2.3. Phạm vi về không gian nghiên cứu 

 Nghiên cứu sẽ tập trung triển khai cụ thể tại vùng nuôi tôm-lúa trên diện tích 

460 ha thuộc khu vực canh tác của hai Hợp tác xã (HTX) Dân Phát và Hòa Phát, xã 
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Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, đây là vùng lõi của quy hoạch phát triển tôm-lúa 

của xã với tổng hiện tích nuôi tôm-lúa khoảng 3,000 ha. Vị trí của hai HTX phù hợp 

với điều kiện nghiên cứu về thay đổi môi trường và xâm nhập mặn theo mùa. 

4. Câu hỏi nghiên cứu chính và luận điểm bảo vệ 

4.1. Câu hỏi nghiên cứu chính 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm trả lời các câu hỏi chính sau: 

(1) Thực trạng về kinh tế-xã hội, môi trường và kỹ thuật sản xuất của nông hộ 

sản xuất tôm - lúa ở khu vực nghiên cứu như thế nào?  

(2) Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, đặc biệt là các yếu môi 

trường đến hoạt động nuôi tôm - lúa tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau như 

thế nào? 

(3) Các cải tiến kỹ thuật nào có thể được thử nghiệm để nâng cao hiệu quả và tính 

bền vững của mô hình tôm - lúa ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau? 

(4) Để nâng cao hiệu quả sản xuất, tính bền vững, định hướng phát triển nuôi 

tôm-lúa theo hướng hữu cơ, những giải pháp nào cần được ưu tiên? 

4.2. Luận điểm bảo vệ của luận án 

- Hiện trạng kỹ thuật áp dụng, các vấn đề về môi trường là yếu tố quan trọng 

trong việc phát triển, cải tiến mô hình nhằm thích ứng với điều kiện BĐKH, 

phát triển mô hình tôm-lúa theo hướng hữu cơ. 

- Chất lượng nguồn nước cấp là điều kiện cần thiết để phục vụ, đáp ứng yêu cầu 

phát triển của mô hình cải tiến. 

- Sự biến động các yếu tố thủy lý hóa và thủy sinh vật như thành phần loài, mật 

độ thực phiêu sinh, động phiêu sinh và động vật đáy do sự thay đổi nhiệt độ 

và xâm nhập mặn có thể ảnh hưởng đến mô hình tôm - lúa luân canh ở huyện 

Thới Bình, tỉnh Cà Mau; 

- Các ảnh hưởng này có thể được giảm nhẹ thông qua việc áp dụng hiệu quả các 

giải pháp cải tiến kỹ thuật cho mô hình tôm - lúa; góp phần nâng cao năng suất 

và thu nhập của các hộ nuôi tôm - lúa luân canh trong điều kiện hiện nay ở 

huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. 
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5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

5.1. Ý nghĩa khoa học 

Trong thời gian qua, một số nghiên cứu trong nước và quốc tế liên quan đến mô 

hình tôm - lúa đã được thực hiện từ giai đoạn năm 2011-2020. Tuy nhiên, các nghiên 

cứu chủ yếu tập trung vào các khía cạnh kỹ thuật và tài chính của mô hình. Một số 

nghiên cứu về chất lượng nước, ảnh hưởng của BĐKH và nước biển dâng (NBD) đến 

vùng ven biển và sản xuất nông nghiệp, trong đó có cả tôm - lúa thông qua thu thập các 

số liệu sơ cấp từ phỏng vấn nông hộ. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu tập trung đánh giá 

chất lượng môi trường trong mô hình tôm- lúa để làm cơ sở phát triển mô hình này 

theo hướng hữu cơ, thích ứng với BĐKH. Đặc biệt các nghiên cứu đánh giá về biến 

động nguồn thức ăn tự nhiên trong mô hình hiện nay rất ít. Vì vậy, kết quả nghiên cứu 

sẽ cung cấp các dữ liệu khoa học về môi trường và kỹ thuật của mô hình làm cơ sở cho 

việc xây dựng, hoàn thiện qui trình nuôi tôm sú theo hướng hữu cơ trong mô hình tôm 

- lúa, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế của mô hình trong điều kiện tác 

động rất lớn của BĐKH và xâm nhập mặn. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng cung 

cấp thông tin khoa học cho công tác quản lý và phát triển mô hình tôm-lúa của địa 

phương và làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về mô hình tôm - lúa ở ĐBSCL.  

5.2. Đóng góp thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ bổ sung thêm cơ sở lý luận và thực tiễn trong 

việc hoạch định các định hướng chiến lược và quy hoạch phát triển mô hình tôm - lúa 

bền vững của huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Thông qua các giải pháp cải tiến kỹ 

thuật dựa trên kết quả đánh giá các yếu tố ảnh hưởng, luận án sẽ cung cấp cơ sở khoa 

học để đề xuất giải pháp việc quản lý và phát triển mô hình tôm - lúa hàng năm và 

dài hạn của địa phương. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng sẽ góp phần nâng cao 

chất lượng và tính khả thi của các quy hoạch phát triển tôm - lúa cấp tỉnh đã được 

quy hoạch phát triển trong thời gian tới, làm cơ sở xây dựng các chính sách phát triển 

bền vững và thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư cho phát triển NTTS tại các vùng 

nhiễm mặn ven biển tại các địa phương. 
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Đối với thực tiễn sản xuất, kết quả nghiên cứu rất có ý nghĩa khi được áp dụng 

ở qui mô nông hộ, trang trại. Nghiên cứu này là cơ sở thực tiễn cho quá trình đề xuất 

phát triển qui trình nuôi tôm - lúa theo hướng hữu cơ, góp phần cải thiện năng suất, 

tăng hiệu quả kinh tế đối với mô hình. Thêm vào đó, sản phẩm tạo ra của mô hình là 

theo hướng hữu cơ, tôm hoàn toàn ăn thức ăn tự nhiên, không sử dụng hóa chất, đáp 

ứng cho nhu cầu xuất khẩu. 

6. Điểm mới của luận án 

Những điểm mới của luận án gồm: 

- Luận án đã đánh giá được hiện trạng kỹ thuật và kinh tế-xã hội trong sản suất 

tôm-lúa tại huyện Thới Bình tỉnh Cà Mau thông qua khảo sát thực tế 152 hộ và tổng 

hợp tài liệu từ năm 2017-2021 cho thấy mô hình tôm-lúa phổ biến có thả bổ sung cua 

vào vụ tôm sú và tôm càng xanh vào vụ lúa, trong đó mật độ thả 2,5 con/m2 với số 

lần thả ít hơn 4 lần cho thu nhập cao.   

- Luận án đã đánh giá được sự ảnh hưởng của các yếu tố thủy lý hóa, thủy sinh 

vật đến sự phát triển mô hình tôm-lúa qua 2 vụ tôm và 01 vụ lúa ở huyện Thới Bình, 

tỉnh Cà Mau. Luận án đã định danh được 150 loài thực vật phiêu sinh, 84 loài động 

vật phiêu sinh và 34 loài động vật đáy trong khu vực nguồn nước cấp.  

- Luận án đã đánh giá được các chỉ tiêu chất lượng nước, hàm lượng động vật 

đáy, động vật nổi, thay đổi nhiệt độ, độ mặn và xâm nhập mặn ảnh hưởng đến hiệu 

quả của mô hình tôm-lúa luân canh ở huyện Thới Bình. Trên cơ sở đánh giá đó, áp 

dụng vào thực nghiệm mô hình tôm-lúa theo hướng hữu cơ bền vững cho thấy khi 

quản lý tốt các yếu tố thủy lý hóa tự nhiên (pH; TSS; DO, độ mặn…) kết hợp với bổ 

sung vi sinh vật hữu ích lên men với cám gạo được sử dụng định kỳ, và cho ăn bổ 

sung thức ăn có nguồn gốc hữu cơ như lúa mầm, cá tạp có sẵn trong ao được nấu chín 

và khi nâng mật độ nuôi lên 3 con/m2, thả 2 đợt/năm cho năng suất tôm sú đạt từ 125-

391,1 kg/ha/năm, cao sơn so với đối chứng (nuôi theo phương pháp truyền thống của 

nông hộ) từ 64,3-174,7 kg/ha/năm. 
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Kết quả nghiên cứu của luận án đã đề xuất được Qui trình nuôi tôm sú-lúa luân 

canh theo hướng hữu cơ thích ứng với biến đổi khí hậu. Qui trình dễ áp dụng và phù 

hợp với trình độ của nông hộ. Do đó Qui trình hoàn toàn có thể áp dụng trên qui mô 

lớn theo định hướng phát triển vùng tôm-lúa luân canh theo hướng hữu cơ của huyện 

Thới Bình, tỉnh Cà Mau nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung. 

7. Kết cấu của luận án 

Luận án bao gồm các phần chính như sau: 

Mở đầu 

Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu 

Chương 2: Địa điểm, thời gian, nội dung, phương pháp luận và phương pháp nghiên 

cứu 

Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Kết luận và khuyến nghị 

Danh mục các công trình khoa học của tác giả có liên quan đến luận án 

Tài liệu tham khảo 

Phụ lục 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. Cơ sở lý luận về nuôi tôm nước lợ và tôm hữu cơ 

1.1.1. Khái niệm về tôm nuôi nước lợ 

Tôm nuôi nước lợ là tôm được nuôi trong môi trường nước có độ mặn thấp hơn 

nước biển nhưng cao hơn nước ngọt, thường là trong các vùng cửa sông, đầm phá hoặc 

các ao hồ ven biển. Loại tôm này có thể thích nghi và phát triển tốt trong điều kiện nước 

lợ, nơi độ mặn thường dao động từ 0.5‰ đến 30‰ (FAO, 2009). 

Có hai loại tôm nuôi nước lợ phổ biến nhất là tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 

vannamei) và tôm sú (Penaeus monodon). Tôm thẻ chân trắng phát triển tốt trong môi 

trường có độ mặn từ 5‰ đến 35‰, với mức độ tối ưu từ 10‰ đến 25‰ (FAO, 2006). 

1.1.2. Khái niệm về tôm hữu cơ 

Tổ chức Nông nghiệp Hữu cơ Quốc tế (IFOAM) đưa ra khái niệm nông nghiệp 

hữu cơ như sau: “Nông nghiệp hữu cơ là một hệ thống sản xuất nhằm duy trì sức khỏe 

của đất, hệ sinh thái và con người. Nông nghiệp hữu cơ dựa vào các quá trình sinh 

thái, đa dạng sinh học và các chu kỳ thích ứng với điều kiện địa phương, hơn là việc 

sử dụng đầu vào có tác động tiêu cực. Nông nghiệp hữu cơ có thể kết hợp truyền 

thống, đổi mới sáng tạo và khoa học để mang lại lợi ích cho môi trường chung và 

thúc đẩy các mối quan hệ công bằng và chất lượng cuộc sống tốt cho tất cả những 

người liên quan” (IFOAM, 2008) 

Theo John Paull (2010) thuật ngữ “nông nghiệp hữu cơ” xuất hiện lần đầu tiên 

trong cuốn sách  Look to the Land của Lord Northbourne năm 1940. Trong đó ông 

đã nêu rõ một cuộc thi mà ông mô tả là: “nông nghiệp hữu cơ và canh tác hóa học”. 

Thuật ngữ 'hữu cơ' như một phương thức nông nghiệp khác biệt đã nhanh chóng xuất 

hiện sau đó ở Mỹ, Úc và một số nơi khác (John Paull, 2010). 

Nuôi trồng thủy sản hữu cơ liên quan đến nhiều loài sinh vật biển, bao gồm 

cá, tôm, rong biển và loài hai mảnh vỏ. Khi nhu cầu chất lượng thủy sản nuôi tăng 
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lên thì ngành nuôi thủy sản hữu cơ sẽ được mở rộng, vì đây là một trong những loại 

hình sản xuất có thể áp dụng để hướng đến bền vững.  

Các loại chứng nhận hữu cơ quốc tế được xây dựng và đã áp dụng cho tôm 

nuôi tại Việt Nam như: EU Organics, Naturland, Canada Organics, Bio Suisse, Selva 

Shrimp, JAS. Trong đó, nhiều vùng nuôi tôm-rừng tại tỉnh Cà Mau đã đã được cấp 

chứng nhận trên. 

Theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 11041-8:2018 Nông nghiệp hữu cơ – Phần 

8: Tôm hữu cơ) thì tôm hữu cơ (organic shrimp) là tôm thu được từ hệ thống sản xuất 

theo phương pháp hữu cơ. 

Nuôi tôm hữu cơ tuân thủ các nguyên tắc chung theo Điều 4 của TCVN 11041-

1:2017và các nguyên tắc cụ thể như sau: a) hạn chế sử dụng các nguồn tài nguyên 

không tái tạo và các vật tư, nguyên liệu đầu vào không có nguồn gốc từ tự nhiên; b) 

Sử dụng giống tôm có khả năng kháng bệnh; c) duy trì môi trường nước lành mạnh 

và bảo tồn các hệ sinh thái thủy sinh, hệ sinh thái trên cạn xung quanh; d) sử dụng 

thức ăn cho tôm từ nguyên liệu thủy sản được khai thác bền vững, thức ăn hỗn hợp 

chế biến từ các thành phần nguyên liệu hữu cơ và các thành phần có nguồn gốc tự 

nhiên; e) tránh gây hại đối với các loài cần bảo tồn trong quá trình nuôi tôm hữu cơ. 

1.2. Hiện trạng về nuôi trồng thủy sản và tôm nước lợ trên thế giới 

Năm 2018, sản lượng NTTS chiếm 46% tổng sản lượng, với 52% giá trị sử dụng 

làm thực phẩm cho con người (FAO, 2018), và đạt 62% đến năm 2030 (Kibenge, 

2016). Sự gia tăng về sản lượng NTTS là cần thiết trong thời kỳ hiện nay do sự gia tăng 

dân số toàn cầu và suy giảm về sản lượng khai thác tự nhiên (Rahman et al., 2020). 

Theo FAO (2022) tổng sản lượng khai thác và NTTS trên thế giới trong năm 2020 

đạt 214 triệu tấn, trong đó gồm 178 triệu tấn động vật thủy sản và 36 triệu tấn tảo, 

tăng khoảng 3% so với báo cáo trong năm 2018 (213 triệu tấn). Tốc độ tăng trưởng 

của ngành chậm lại là do sự suy giảm sản lượng đánh bắt các loài cá nổi (khoảng 

4,4%), cùng với tác động của đại dịch COVID-19 trong năm 2020. Tuy nhiên, sự suy 



11 

giảm sản lượng khai thác được bù đắp bởi sự tăng trưởng liên tục của NTTS, mặc dù 

tốc độ tăng trưởng hàng năm chậm trong 2 năm trở lại đây. 

1.3 Hiện trạng nuôi tôm nước lợ tại Việt Nam 

Tổng sản lượng thủy sản Việt Nam có xu hướng tăng gấp 6 lần từ năm 1995 

(1,3 triệu tấn) đến năm 2020 (8,4 triệu tấn), tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm 

đạt 8% (Tổng cục Thủy sản, 2022). Nuôi tôm nước lợ là một trong những ngành chủ 

lực của NTTS Việt Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng. Các mô hình nuôi tôm nước 

lợ ở ĐBSCL thay đổi theo mức độ sản xuất: thâm canh (TC), bán thâm canh (BTC), 

quảng canh (QC), quảng canh cải tiến (QCCT), và thay đổi theo hệ thống canh tác: 

ao đất, ao lót bạt, rừng ngập mặn và ruộng lúa. Theo VIFEP (2015) diện tích nuôi 

tôm TC chiếm 5,6% tổng diện tích ĐBSCL, BTC và QCCT chiếm 35,9%, các mô 

hình nuôi QC sinh thái chiếm 30,5%, và mô hình tôm - lúa chiếm 28%. 

Ở ĐBSCL, hai đối tượng tôm chủ lực là tôm sú và tôm thẻ chân trắng. Nghề 

nuôi tôm có đặc điểm đa số người sản xuất ở quy mô nhỏ. Đối với tôm sú, hình thức 

nuôi chủ yếu là QC hoặc QCCT, trong khi, tôm thẻ chân trắng có sự tham gia thêm 

của các Doanh nghiệp, đồng thời, quy mô nuôi bao gồm cả nhỏ, vừa và lớn được đầu 

tư bài bản hơn và hình thức nuôi là TC và siêu thâm canh. Về hình thức nuôi, nuôi 

tôm QC/QCCT chiếm 39,98% (chủ yếu ở Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu và một 

phần Sóc Trăng); BTC/TC chiếm 21,84%; chuyên tôm chiếm 19,7%; tôm - lúa chiếm 

20,05% và tôm rừng chiếm 3,43% (chủ yếu ở Cà Mau và Bạc Liêu) (Cao Lệ Quyên 

và cs, 2018). 

Theo Báo cáo đánh giá về công nghệ nuôi tôm của Tổ chức Hợp tác quốc tế 

Đức - GIZ (2020), về mặt quy mô, các cơ sở nuôi tôm có thể chia thành hai nhóm: (i) 

nhóm hộ gia đình hoặc hợp tác xã; (ii) nhóm các doanh nghiệp. Điểm giống nhau cơ 

bản của hai nhóm là đều có sự chủ động tìm hiểu và ứng dụng các công nghệ, biện 

pháp kỹ thuật nuôi tôm. Tuy nhiên, giữa hai nhóm có khá nhiều sự khác biệt trong áp 

dụng, cải tiến công nghệ nuôi tôm. Những nét khác biệt cơ bản bao gồm: 
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Bảng 1.1. Hiện trạng áp dụng quy trình kỹ thuật nuôi tôm 

TT 
Đặc 

điểm 

Nhóm hộ gia đình hoặc hợp 

tác xã 
Nhóm các doanh nghiệp 

1 Cơ sở hạ 

tầng 

Được thiết kế trên cơ sở tham 

khảo các mô hình hiện có trong 

khu vực, tùy thuộc với khả 

năng đầu tư của hộ dân nên 

thường có điều chỉnh theo 

hướng “vừa sức” với nguồn tài 

chính của hộ nuôi 

Được đầu tư có hệ thống, có 

quy mô lớn. 

Thường có hồ sơ thiết kế, có 

cán bộ kỹ thuật giám sát 

trong quá trình thi công để 

đảm bảo theo thiết kế. 

2 Trang 

thiết bị 

công 

nghệ 

Chủ yếu sử dụng các thiết bị 

đơn giản (bộ test kit hoặc thiết 

bị cầm tay) kiểm tra các yếu tố 

môi trường cơ bản như độ 

muối, pH, độ kiềm,… Một số 

hộ dân đã có những cải tiến về 

trang thiết bị trong ao nuôi tôm 

Được trang bị đầy đủ hơn hệ 

thống kiểm tra môi trường và 

có cán bộ phụ trách theo dõi 

môi trường thường xuyên 

(trung bình khoảng 1 công 

nhân sẽ phụ trách 2 ao nuôi 

diện tích trung bình khoảng 

2000m2/ao). 

3 Năng lực 

áp dụng 

quy trình 

kỹ thuật 

Hạn chế về nguồn lực (tài 

chính, nhân lực,…) nên hầu 

hết mỗi cơ sở nuôi thường chỉ 

áp quy trình đơn giản 

Có thể áp dụng đến hai hoặc 

ba quy trình, công nghệ nuôi 

(Nguồn: GIZ, 2020) 

Về hiệu quả sản xuất, Trần Ngọc Tùng (2019) cho rằng năng suất tôm nuôi nước 

lợ đạt trung bình 2.287,37 kg/ha. Doanh thu đạt 328,42 triệu đồng/vụ/ha, chi phí sản 

xuất 215,39 triệu đồng/vụ/ha. Lợi nhuận đạt 113,02 triệu đồng/vụ/ha. Bên cạnh đó, 

giá thành sản xuất tương đối cao. Nông hộ không chủ động được thời gian thu hoạch 

do thiếu liên kết sản xuất, bán sản phẩm qua cấp trung gian, thông tin giá cả thị trường 

đầu vào và đầu ra nông hộ chưa nắm bắt được kịp thời. Trong khi đó, nghiên cứu của 

Nguyễn Thùy Trang và cs. (2018) cho thấy, lợi nhuận trung bình của nông hộ nuôi 

tôm thẻ là 452 triệu đồng/ha/vụ. Tuy nhiên, có sự dao động lớn về lợi nhuận giữa các 

nông hộ, điều này một phần phản ánh mức độ rủi ro trong quá trình sản xuất. Nghiên 

cứu cũng cho thấy các nông hộ đã từng thua lỗ ít nhất một lần chiếm đến 91% và 
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nguyên nhân chính chủ yếu là dịch bệnh, chất lượng giống, thời tiết thay đổi và biến 

động thị trường. Sự phát triển nhanh trong thời gian qua cũng cho thấy một số tồn tại 

và hạn chế đối với ngành NTTS nói chung và ngành tôm nước lợ nói riêng. 

1.4. Tác động của BĐKH đến nuôi trồng thủy sản ở ĐBSCL 

Ủy ban Liên chính phủ về BĐKH đã từng cảnh báo vùng ĐBSCL là một trong 

ba vùng đồng bằng ven biển sẽ bị tác động nghiêm trọng nhất do BĐKH và nước biển 

dân so với các nơi khác trên thế giới (Hình 1.5). Theo phỏng đoán từ kịch bản trung 

bình đến cao, từ nay đến cuối thế kỷ XXI, nếu không có những chuyển biến tích cực 

kiểm soát khả năng nóng lên toàn cầu, có thể sẽ có ít nhất 25% diện tích các vùng đất 

thấp ven biển ĐBSCL có nguy cơ bị chìm do NBD và lún sụt đồng bằng, khoảng 50- 

75% diện tích canh tác hiện nay sẽ bị nhiễm mặn vào mùa khô và khoảng 30-40% 

diện tích nông nghiệp bị ảnh hưởng của nước mặn ngay cả trong mùa mưa, khó có 

thể trồng lúa và một số canh tác khác như chăn nuôi (Lê Anh Tuấn, 2019). 

 

Hình 1.1. Hình ảnh Bản đồ nguy cơ ngập ứng với kịch bản mực NBD 100 cm, 

khu vực đồng bằng sông Cửu Long 

(Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2021) 

Nuôi trồng thủy sản là một trong những ngành chịu tổn thất nặng nề trong thời 

kỳ BĐKH. Hoạt động nuôi nước ngọt hay nuôi biển chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố 
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như hoạt động của con người, thay đổi về dòng chảy, hiện tượng tẩy trắng san hô và 

acid hóa đại dương (Laghari et al., 2022). Mặt khác, NTTS nội địa cũng đối mặt với 

rủi ro lớn không chỉ ảnh hưởng đến sinh kế của các hộ dân nghèo trên thế giới mà 

còn là nguồn cung cấp lương thực (Smith et al., 2010). 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trong các hoạt động NTTS ven biển thì nuôi tôm 

nước lợ chịu nhiều bất lợi do BĐKH gây ra. Một số nghiên cứu đã cho thấy, BĐKH có 

thể tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến NTTS thông qua nguồn nước, diện tích nuôi, 

môi trường nuôi, con giống, dịch bệnh… và qua đó gây ảnh hưởng đến năng suất, sản 

lượng và cơ sở hạ tầng của các vùng NTTS nói chung và NTTS ven biển nói riêng. Các 

hiện tượng thời tiết bất thường như bão lũ, hạn hán, nắng nóng hoặc giá rét kéo dài có 

thể tác động tiêu cực đến nguồn nước và sức đề kháng của các đối tượng nuôi, gây 

bùng phát dịch bệnh. Nghiên cứu của Nguyễn Xuân Trịnh (2018) cho thấy dưới tác 

động của BĐKH và NBD, các vùng sinh thái sản xuất nông nghiệp và NTTS vùng 

ĐBSCL có sự biến động do sự tăng lên của diện tích đất canh tác bị xâm nhập mặn. 

Theo kịch bản BĐKH đến 2030 và 2050, diện tích đất đất canh tác nông nghiệp tiềm 

năng (hiện canh tác 01 vụ lúa) có thể chuyển sang phương thức canh tác 01 vụ lúa 

xen/luân canh với NTTS tương ứng tăng lên 421.651 ha vào năm 2030 và 458.310 ha 

vào năm 2050 (bao gồm cả mô hình lúa 1 vụ + nuôi thủy sản nước ngọt và lúa 1 vụ + 

nuôi thủy sản nước lợ). Điều này cho thấy tiềm năng đối với phát triển mô hình canh 

tác tôm - lúa luân canh vùng ĐBSCL trong tương lai. 

1.5. Tổng quan về mô hình tôm - lúa luân canh trong và ngoài nước 

1.5.1 Ngoài nước 

Trong nhiều năm qua, bên cạnh việc thâm canh hóa nghề nuôi thủy sản, một số 

mô hình nuôi vẫn đang được xem là ít tác động đến môi trường và có tính bền vững 

như là nuôi tôm dưới tán rừng (Fitzgerald, 2002); nuôi kết hợp với các loài cây chịu 

mặn, rong biển (Bunting & Shpigel, 2009), kết hợp nhiều loài như cá, tôm, cua; nuôi 

kết hợp hoặc luân canh với lúa (Azad et al., 2009; Faruque et al., 2017). Trong đó, 
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mô hình nuôi tôm luân canh với lúa đã và đang được áp dụng rộng tại những khi vực 

có sự biến động về độ mặn của nước theo mùa tại nhiều quốc gia ở Châu Á.  

Tại Bangladesh, các mô hình tôm-lúa ở qui mô nông hộ nhỏ cũng phát triển mạnh 

ở miền Tây Nam. Theo Rahman et al. (2006), nông dân ở một số vùng có độ mặn vừa 

phải canh tác luân canh và kết hợp, nuôi tôm vào mùa khô trong ao, sau đó là canh tác 

lúa xen canh với cá, tôm nước ngọt trong mùa mưa. Tôm sú và tôm càng xanh góp 

phần lớn vào nền kinh tế quốc gia của Bangladesh, do nhu cầu cao của thị trường quốc 

tế. Khoảng 3% tổng sản lượng được tiêu thụ nội địa và phần sản phẩm còn lại được 

xuất khẩu (BFFEA, 2013). Chowdhury et al. (2010) đã đánh giá hiệu quả kinh tế của 

180 hộ nuôi tôm ở vùng Duyên hải tây nam của Banglasdesh cho thấy, các mô hình 

tôm - lúa có diện tích dao động 0,5 - 5 ha và mùa vụ canh tác là tháng 02 đến tháng 11, 

tôm sú được thả bổ sung với mật độ từ 0,8-1,5 con/m2. Sau 8-12 tháng nuôi, tôm đạt 

kích cỡ thu hoạch khoảng 30-50 g/con và năng suất trung bình 20-250 kg/ha/năm. Nhìn 

chung, sản lượng tôm sú thu được từ mô hình tôm- lúa đạt trung bình 138 kg/ha/năm, 

thấp hơn so với các mô hình đơn canh tôm (155 kg/ha/năm). Tôm sú đóng góp 47% 

tổng sản lượng NTTS của quốc gia. Tương tự, nghiên cứu của Alam (2002) ở vùng ven 

biển phía Tây Nam của Bangladesh cho thấy, năng suất tôm sú trung bình của mô hình 

tôm - lúa là 109 kg/ha/năm và đơn canh tôm là 153 kg/ha/năm. Tác giả cũng nhận định 

rằng mặc dù năng suất thu được của mô hình tôm - lúa thấp hơn nhưng mô hình này 

mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững hơn mô hình đơn canh tôm. 

Tại Ấn Độ, mô hình tôm - lúa cũng được áp dụng tại bang Bengal. Do điều kiện 

tôm giống có thể thu ngoài tự nhiên, thường nuôi 1 vụ tôm sú vào mùa khô khi nước 

bị nhiễm mặn, sau đó cải tạo đất và canh tác lúa kết hợp với TCX (tháng 1 - tháng 7), 

và nuôi TCX đơn từ tháng 7 đến tháng 12. Các mô hình nuôi đơn canh tôm thường thả 

giống với mật độ 8.000-25.000 con/ha/năm, trong khi ở các mô hình tôm - lúa là 8.000-

15.000 con/ha/năm. So với năng suất ở hình thức nuôi kết hợp tôm - lúa (171 

kg/ha/năm) thì mô hình đơn canh đạt năng suất cao hơn (295 kg/ha/năm). Theo Bunting 

et al. (2017) ở các mô hình tôm - lúa tiến hành thả bổ sung 7.000 con/ha với tần suất 

15 ngày/lần có thể tiến hành thu hoạch sau 2 tháng nuôi và lợi nhuận thu từ tôm chiếm 
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khoảng 65-70% thu nhập của các nông hộ. Trong báo cáo của Nair et al. (2014) về 

khảo sát 8 mô hình tôm - lúa ở khu vực Kuttanad thuộc bang Kerala với lịch cấy lúa từ 

tháng 11 - tháng 02 và vụ TCX (2-3 con/m2) luân canh với lúa từ tháng 3- tháng 9, kết 

quả cho thấy năng suất lúa ở các mô hình ứng dụng qui trình hữu cơ (4,4 tấn/ha) giảm 

23% so với các mô hình truyền thống (5,7 tấn/ha). Tuy nhiên, TCX ở các mô hình hữu 

cơ (396 kg/ha) đạt năng suất cao hơn 10% so với các mô hình truyền thống (360 kg/ha). 

Do đó, mô hình tôm - lúa hữu cơ giúp tăng lợi nhuận (20%) so với các mô hình canh 

tác lúa hoặc tôm truyền thống. 

Mô hình canh tác kết hợp lúa với NTTS ở các quốc gia mang lại nhiều lợi ích về 

mặt kinh tế cho các nông hộ và đang ngày càng được mở rộng do tính thích ứng cao và 

tính bền vững của mô hình trong thời kỳ biến đổi khí hậu đang diễn ra. Bên cạnh việc 

cải thiện thu nhập thì các mô hình canh tác kết hợp còn thể hiện tính hiệu quả trong 

việc xử lý môi trường như làm giảm lượng nitơ, phospho, carbon trong mô hình nuôi 

so với chỉ nuôi đơn tôm càng xanh. Nghiên cứu gần đây của Li et al. (2019) báo cáo tỉ 

lệ khí N2O và NH3 hình thành từ thức ăn sử dụng trong các mô hình nuôi đơn canh cá 

da trơn lần lượt là 0,18% và 0,89%; đối với mô hình đơn canh tôm tương ứng là 2,46% 

và 13,45%. Các mô hình canh tác tôm/cá với lúa không chỉ giảm hàm lượng khí N2O 

và NH3 hình thành ở trên diện tích đất trồng lúa, mà còn giảm hàm lượng các khí thải 

ở mương nuôi cá/tôm. So với các mô hình đơn canh thì ở các mô hình canh tác kết hợp 

thì hàm lượng khí thải N2O và NH3 trong ao cá da trơn-lúa tương ứng giảm 85,6% và 

26,0%, trong ao tôm - lúa giảm lần lượt là 108,3% và 22,6%. Qua đó, tác giả nhận định 

rằng việc trồng lúa kết hợp với nuôi cá/tôm làm giảm đáng kể lượng nitơ dư thừa trong 

nước và trong bùn đáy mương bao so với nuôi đơn, và mô hình canh tác kết hợp này 

được coi là giải pháp hiệu quả giúp giảm lượng khí thải nitơ từ các hoạt NTTS theo 

hình thức thâm canh. 

Nuôi trồng thủy sản hữu cơ bắt nguồn từ phong trào nông nghiệp hữu cơ. Tuy 

nhiên, NTTS hữu cơ đã có từ xa xưa, đặc biệt là ở châu Á và cụ thể là ở Trung Quốc 

(Paul & Vogl, 2012). Theo Niên giám thống kê Nông nghiệp hữu cơ toàn cầu, được 

phát hành tháng 02 năm 2021, tổng diện tích sản xuất hữu cơ trên toàn thế giới hiện 
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nay là khoảng 72,3 triệu ha (đến cuối năm 2019), tăng 1,6% hay 1,1 triệu ha so với 

năm 2018 (Willer et al., 2021). Sản lượng các sản phẩm NTTS được chứng nhận hữu 

cơ ước tính vào khoảng 5.000 tấn vào năm 2000 (Tacon & Brister, 2002). Năm 2008, 

đã có 225 khu vực NTTS hữu cơ được chứng nhận ở 26 quốc gia khác nhau, với tổng 

sản lượng là 53.000 tấn (Bergleiter et al., 2009). Theo Bergleiter et al. (2009), sản 

lượng dự kiến sẽ tăng hơn nữa lên 38% vào cuối năm 2009 và dự báo sản lượng NTTS 

hữu cơ sẽ tăng gấp 240 lần vào năm 2030, tức là lên 0,6% tổng sản lượng NTTS. 

Bên cạnh các ưu điểm kể trên, mô hình tôm-lúa theo hướng hữu cơ trên thế giới 

đang phải đối mặt với một số khó khăn như: Quá trình nuôi tôm hữu cơ đòi hỏi đầu 

tư ban đầu cao hơn so với nuôi tôm truyền thống do yêu cầu về môi trường và thức 

ăn; Việc quản lý và giám sát quá trình nuôi tôm hữu cơ phức tạp hơn, đòi hỏi kiến 

thức và kỹ thuật cao; Mặc dù có nhu cầu tăng, nhưng thị trường tôm hữu cơ vẫn còn 

hạn chế và chưa phổ biến rộng rãi (Li et al., 2019, Willer et al., 2021). 

1.5.2 Tại Việt Nam 

Mô hình tôm - lúa truyền thống ở ĐBSCL đã có hơn 50 năm, từ những năm 

1970, vào giai đoạn đó người nuôi thả ấu trùng tôm biển bắt từ tự nhiên (chủ yếu là 

tôm sú và tôm thẻ đuôi xanh Penaeus merguiensis). Tôm sú được nuôi từ đầu những 

năm 1990 do nguồn giống tôm sản xuất nhân tạo được sản xuất thành công. Chủ động 

đối với nguồn ấu trùng tôm và mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu tôm đã thúc đẩy 

ngành NTTS nói chung và các mô hình canh tác tôm-lúa nói riêng ở ĐBSCL (USAID, 

2016). Tôm - lúa luân canh ở ĐBSCL là hình thức canh tác thích ứng đặc trưng với 

sự thay đổi nhiễm mặn theo mùa tại những vùng trồng lúa một vụ khu vực ven biển. 

Vào mùa khô, ruộng lúa bị nhiễm mặn, người dân tận dụng thu tôm tự nhiên (Phạm 

Anh Tuấn và cs., 2016). 

Trong quá trình phát triển, hệ thống nuôi được cải tiến với việc đào các mương 

nhỏ xung quanh, lấy tôm giống tự nhiên vào ruộng và ương nuôi đến kích cỡ thu 

hoạch. Hiệu quả kinh tế tăng thêm đã thúc đẩy mạnh việc áp dụng hình thức canh tác 

này vào những năm 1980-1990 ở một số tỉnh như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên 
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Giang. Đến năm 2000, tổng diện tích canh tác tôm - lúa toàn vùng ĐBSCL được mở 

rộng lên khoảng 89.495 ha. Tuy nhiên, trong hơn một thập kỷ, sự phát triển quá nhanh 

của nghề nuôi tôm nước lợ vùng ĐBSCL, cả về diện dích và mức độ thâm canh, trong 

bối cảnh thiếu và/hoặc yếu về quy hoạch, trình độ canh tác cũng như cơ sở hạ tầng 

hạn chế không theo kịp với tốc độ phát triển đã dẫn đến các hệ lụy về ô nhiễm môi 

trường, nhiễm mặn và thoái hóa đất, gia tăng rủi ro bùng phát dịch bệnh. Do đó, tại 

một số vùng chuyển đổi ven biển, người dân đã chuyển hướng quay trở lại mô hình 

luân canh tôm - lúa với mức độ rủi ro thấp và bền vững hơn (Phạm Thanh Vũ và cs., 

2013). Đến năm 2010, diện tích canh tác tôm - lúa khu vực ĐBSCL đạt 153.482 ha, 

tăng gần 02 lần so với năm 2000 (Trương Hoàng Minh và cs., 2013). 

Giai đoạn 2010-2020, diện tích tôm lúa tăng trưởng bình quân đạt 3,81%/năm, 

chủ yếu được mở rộng tại các tỉnh Sóc Trăng (14,85%), Bạc Liêu (8,85%) và Kiên 

Giang (6,67%), Cà Mau (4,82%). Năm 2020, theo báo cáo của các tỉnh thì diện tích 

canh tác tôm - lúa của toàn vùng tăng lên hơn 211.900 ha (chiếm khoảng 25% tổng 

diện tích nuôi tôm nước lợ vùng ĐBSCL) với sản lượng tương ứng đạt trên 102.220 

tấn, trong đó Kiên Giang là tỉnh có diện tích tôm - lúa lớn nhất (khoảng 100.000 ha). 

Như vậy, so với chỉ tiêu phát triển tôm - lúa trong Quy hoạch nuôi tôm nước lợ vùng 

ĐBSCL đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (được phê duyệt tại QĐ số 5528/QĐ-BNN-

TCTS ngày 31/12/2015) thì diện tích canh tác tôm - lúa đã vượt khoảng 11.900 ha. 

Một trong những nguyên nhân chính là do các tác động của BĐKH và hạn mặn tại 

khu vực ĐBSCL diễn ra mạnh hơn đã làm cho các diện tích canh tác lúa kém hiệu 

quả tăng lên và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang tôm - lúa. 

Theo khảo sát của Thanh et al. (2019) tiến hành ở 4 xã thuộc huyện An Biên, 

tỉnh Kiên Giang trên 100 hộ nuôi luân canh tôm - lúa với kinh nghiệm nuôi từ 6-28 

năm. Các ao có diện tích trung bình 1,10±0,24 ha được cải tạo khoảng 2 tháng (tháng 

01- 02) sau khi thu hoạch lúa (vụ lúa từ tháng 10-12), tôm sú được thả từ tháng 3-7 

với mật độ 5-8 con/m2 (QCCT). Sau 68-140 ngày nuôi, năng suất tôm thu đạt trung 

bình 269,8±129,1 kg/ha/vụ với cỡ tôm thu 30-50 con/kg. Các hộ sử dụng ao ương đạt 
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năng suất và tỉ lệ sống của tôm tương ứng là 334,4±81,0 kg/ha và 66,7±4,10%, cao 

hơn so với các hộ không áp dụng (199,7±135,5 kg/ha; 59,9±4,55%).  

Tương tự, khảo sát của Phù Vĩnh Thái và cs. (2015) ở các huyện An Minh, An 

Biên, Vĩnh Thuận và U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang về mô hình luân canh lúa với 

tôm sú/tôm thẻ chân trắng. Số liệu thu thập từ 65 hộ canh tác tôm lúa luân canh (TS-

L) và 62 hộ canh tác tôm thẻ chân trắng-lúa (TT-L) ở các huyện này cho thấy các mô 

hình có diện tích trung bình khoảng 1,37-1,66 ha/ruộng với tỉ lệ mương bao là 21%. 

Sau khi thu hoạch lúa (tháng 11 âm lịch) người nuôi tiến hành vệ sinh, diệt cá tạp để 

thả giống. Thời điểm thả giống lần đầu từ cuối tháng 11 âm lịch năm trước đến Tháng 

02 âm lịch năm sau. Ở mô hình TT-L thả giống chủ yếu vào tháng 12 với mật độ 13 

con/m2/vụ, trong khi mô hình TS-L là tháng 01 với mật độ thả trung bình là 8 

con/m2/vụ. Do đặc tính của mô hình là thu tỉa thả bù nên số lần thả giống ở mô hình 

TS-L và TT-L lần lượt là 3,94 và 3,74 lần/vụ, với mật độ thả giống lần đầu của TS-L 

là 4,4 con/m2 và TT-L là 7,5 con/m2. Sau 4 tháng nuôi, tôm sú đạt trọng lượng trung 

bình 31,2±2,8 con/kg với năng suất dao động 209-431 kg/ha, đối với tôm thẻ chân 

trắng tương ứng là 14,0±1,7 con/kg và 321-953 kg/ha. Mặc dù năng suất tôm từ mô 

hình TT-L cao hơn so với TS-L, nhưng tỉ suất lợi nhuận và số hộ có lãi ở mô hình 

TS-L (1,65±0,88% và 92,3% tương ứng) cao hơn so với các hộ dân ở mô hình TT-L 

(0,66±0,63% và 77,4% tương ứng). 

Lê Thị Phương Mai và cs. (2015) đã nghiên cứu về ảnh hưởng và giải pháp của 

người nuôi tôm trong mô hình tôm - lúa luân canh do tác động của BĐKH được thực 

hiện trên 99 hộ nuôi tôm - lúa luân canh tại tỉnh Sóc Trăng (huyện Mỹ Xuyên; 32 hộ), 

Bạc Liêu (huyện Phước Long; 34 hộ) và Cà Mau (huyện Trần Văn Thời; 33 hộ). Các 

mô hình nuôi có diện tích trung bình 2,2 ha với tỉ lệ diện tích mương bao là 32,6% và 

mật độ tôm thả nuôi từ 3-9 con/m2/năm. Sau 4 tháng nuôi, tôm đạt kích cỡ trung bình 

38 con/kg với năng suất trung bình từ 200-600 kg/ha/vụ. Khi ứng dụng khoa học kỹ 

thuật vào các mô hình với các đặc điểm kỹ thuật (dùng thuốc hóa chất để cải thiện môi 

trường, bổ sung dưỡng chất nhằm tăng sức đề kháng) như mật độ thả nuôi (5 

con/m2/năm), tỉ lệ mương bao (20-28%), tôm đạt năng suất trung bình khoảng 400 
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kg/ha/vụ. Theo báo cáo, hầu hết (90%) nông dân nhận thức được sự thay đổi và tác 

động của thời tiết trong thời gian qua và thời gian tới. Giải pháp ứng dụng khoa học kỹ 

thuật được người nuôi lựa chọn (70,1-95,5%) để giải quyết các vấn đề khó khăn nhiều 

hơn so với các giải pháp khác. Năng suất tôm thu ở các mô hình tôm - lúa luân canh 

của các hộ ở huyện U Minh và Thới Bình, tỉnh Cà Mau cũng đạt kết quả tương tự với 

340-355 kg/ha/vụ, kích cỡ tôm thu khoảng 40 con/kg sau 90 ngày nuôi khi thả giống 

tôm sú ở mật độ 5-6 con/m2 với 3 đợt thả/vụ (Trương Hoàng Minh, 2017). 

Nghiên cứu về mô hình tôm - lúa chủ yếu tập trung vào phân tích hiệu quả tài 

chính như nghiên cứu của Đỗ Văn Xê (2010); Trương Hoàng Minh và cs. (2013), các 

khía cạnh kỹ thuật của mô hình, các nghiên cứu của Brennan et al. (2002); Nguyễn 

Thanh Tường (2013); Nguyễn Công Thành (2014); Huỳnh Kim Hường và cs. (2016) 

và các nghiên cứu về mối quan hệ giữa hai thành phần lúa và tôm trong toàn hệ thống 

của Lê Cảnh Dũng (2012) mà các nghiên cứu về các yếu tố môi trường đất và nước 

trong quá trình sản xuất vẫn còn rất ít. Từ năm 1998-2020, một số nghiên cứu về chất 

lượng nước trong mô hình tôm - lúa tại một số tỉnh Sóc Trăng, Tiền Giang và Cà Mau 

đã được báo cáo (Minh et al., 2003; Nguyễn Minh Nhựt Quang và cs., 2016; Dien et 

al., 2019). Trong canh tác mô hình tôm - lúa, các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và 

hiệu quả của mô hình như mật độ thả, oxy hòa tan, cá tạp/địch hại và thức ăn cần được 

quản lý và kiểm soát chặt chẽ (Dang, 2020). Hiện nay, có rất ít nghiên cứu rõ ràng về 

tác động của BĐKH lên năng suất của tôm sú trong mô hình tôm - lúa luân canh cũng 

như là về hiện trạng, biến động môi trường nước trong mô hình tôm- lúa trong điều 

kiện BĐKH, những yếu tố ảnh hưởng đến tính bền vững của mô hình tôm - lúa theo 

hướng chứng nhận hữu cơ cho sản phẩm tôm sú trong mô hình tôm- lúa ở ĐBSCL. 

1.6. Tổng quan về tình hình sản xuất tôm - lúa luân canh của tỉnh Cà Mau 

1.6.1 Điều kiện tự nhiên 

Theo Cổng thông tin điện tử Cà Mau (2023a), Cà Mau là vùng đồng bằng, có 

nhiều sông rạch, có địa hình thấp, bằng phẳng và thường xuyên bị ngập nước. Độ cao 

bình quân 0,5m đến 1,5m so với mặt nước biển. Hướng địa hình nghiêng dần từ bắc 
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xuống nam, từ đông bắc xuống tây nam. Những vùng trũng cục bộ là huyện Thới Bình, 

Cà Mau nối với Phước Long, Hồng Dân, Giá Rai (Bạc Liêu) thuộc vùng trũng trung 

tâm Bán đảo Cà Mau có quan hệ địa hình lòng sông cổ. Những ô trũng U Minh, Trần 

Văn Thời là những vùng “trũng treo” nội địa được giới hạn bởi đê tự nhiên của hệ 

thống các con sông Ông Đốc, Cái Tàu, sông Trẹm và gờ đất cao ven biển Tây. Phần 

lớn đất đai ở Cà Mau là vùng đất trẻ do phù sa bồi lắng, tích tụ qua nhiều năm tạo 

thành, rất màu mỡ và thích hợp cho việc NTTS, trồng lúa, trồng rừng ngập mặn, ngập 

lợ. Cà Mau nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, có 2 mùa mưa nắng rõ rệt. Mùa mưa 

kéo dài từ tháng 5-11, trung bình từ 170-200 ngày/năm. Vùng biển phía tây và khu vực 

tây nam của tỉnh, mùa mưa mưa thường bắt đầu sớm hơn và kết thúc muộn hơn các 

khu vực khác. Lượng mưa trung bình giữa các tháng vào mùa và nằm trong khoảng từ 

200 mm đến 400 mm/tháng (Thái Văn Long, 2001). 

Kinh tế thuỷ sản là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Cà Mau, với lợi thế là nuôi 

tôm dựa vào HST rừng ngập mặn. Tỉnh đã quy hoạch phương án chuyển đổi một số 

diện tích trồng lúa nhiễm phèn mặn không có hiệu quả sang nuôi tôm kết hợp trồng 

lúa. Bên cạnh đó, với vị trí địa lý có 3 mặt giáp biển, tỉnh cũng có rất nhiều lợi thế 

trong khai thác dầu khí. Ngoài ra, Cà Mau còn có nhiều di tích lịch sử được xếp hạng, 

nhiều lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hoá vùng đồng bằng Nam Bộ. 

1.6.2 Hoạt động nuôi tôm nước lợ của tỉnh Cà Mau  

Cà Mau với 3 mặt giáp biển, có diện tích đất nông nghiệp toàn tỉnh là 351.355 

ha, chiếm 67,63%; đất lâm nghiệp có rừng là 104.805 ha, chiếm 20,18%; đất chuyên 

dùng có 17.072 ha, chiếm 3,29%; đất ở có 5.502 ha, chiếm 1,06%; đất chưa sử dụng 

và sông suối có 40.773 ha, chiếm 7,85% (Sở NN&PTNT Cà Mau, 2021). 

Tổng sản lượng thuỷ sản năm 2021 đạt 613.700 tấn, đạt 99% so kế hoạch, tăng 

3,6% so cùng kỳ, trong đó có 218.400 tấn tôm, đạt 97,1% so kế hoạch, tăng 4% so cùng 

kỳ năm 2020 (Chi cục Thủy sản Cà Mau, 2021). Nuôi trồng thủy sản là một thế mạnh 

của tỉnh Cà Mau, chủ yếu dựa trên hệ sinh thái rừng ngập mặn, vùng ven biển, hệ thống 

kênh rạch chằng chịt và các vùng nhiễm mặn vào mùa khô. Diện tích NTTS năm 2021 
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đạt 302.635 ha, riêng nuôi tôm đạt 279.648 ha, với nhiều loại hình nuôi như: Nuôi TC, 

STC, QC, QCCT, tôm - lúa, tôm-rừng; đối tượng nuôi chủ yếu tôm tôm sú và tôm thẻ. 

Bảng 1.2. Sản lượng về các loại hình nuôi tôm tại Cà Mau 

TT MÔ TẢ ĐVT 2020 2021 2022 

1 Tổng sản lượng thủy sản tấn 592.635 613.700 630.000 

 Trong đó: Sản lượng tôm tấn 210.075 218.400 230.000 

1.1 Sản lượng khai thác thủy sản tấn 237.535 230.000 230.000 

 Trong đó: Tôm khai thác tấn 9.875 10.000 10.000 

1.2 Sản lượng nuôi trồng tấn 355.100 383.700 400.000 

 Trong đó: Sản lượng tôm nuôi: tấn 200.200 208.400 220.000 

2 Tổng diện tích nuôi tôm  284.970 279.648 280.000 

2.1 Diện tích nuôi tôm TC và STC ha 7.927,03 7.927.03 7.900 

2.2 Diện tích nuôi tôm quảng canh 

(tôm- rừng và tôm - lúa) 

ha 25.377 25.577 25.922 

2.3 Diện tích nuôi tôm QCCT ha 152.048 161.617 172.000 

2.4 Diện tích nuôi tôm – lúa ha 36.050 37.149 36.822 

(Nguồn: Chi cục Thủy sản Cà Mau, 2020; 2021, 2022) 

1.6.3 Hoạt động canh tác tôm - lúa luân canh ở tỉnh Cà Mau 

Cà Mau là tỉnh có diện tích nuôi tôm nước lợ lớn nhất cả nước (chiếm gần 40%) 

và đứng thứ ba về diện tích canh tác tôm - lúa. Phương thức canh tác tôm - lúa của 

tỉnh khởi đầu từ những năm 2000, tập trung tại các huyện Thới Bình, U Minh, Trần 

Văn Thời, Cái Nước và thành phố Cà Mau. Cà Mau cũng là trung tâm về nuôi tôm 

quảng canh, với mô hình tổ chức sản xuất phù hợp, đặc biệt là tôm sú nuôi trong rừng 

ngập mặn đã áp dụng nhiều tiêu chuẩn quốc tế có khả năng đáp ứng cho nhiều thị 

trường xuất khẩu khó tính; đồng thời, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp 

và nền kinh tế của tỉnh Cà Mau nói riêng và cả nước nói chung. Diện tích sản xuất 

tôm - lúa của tỉnh trong năm 2021 và 2022 lần lược là 37.149 và 36.822 ha (Chi cục 
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Thủy sản Cà Mau, 2020; 2021). Thực tế đã khẳng định sản xuất luân canh một vụ 

lúa, một hoặc hai vụ tôm là mô hình sản xuất bền vững đạt hiệu quả kinh tế cao. 

Mô hình tôm - lúa được hình thành từ tác động của xâm nhập mặn và bắt đầu 

phát triển hơn trong khoảng gần 20 năm trở lại đây khi xâm mặn ngày càng sâu hơn 

vào nội đồng. Những năm đầu canh tác tôm lúa, kinh nghiệm nuôi tôm còn hạn chế, 

năng suất nuôi tôm-lúa của Cà Mau thấp, đạt 100-200 kg/ha. Diện tích canh tác lúa 

đã có sự giảm đáng kể trong giai đoạn 2010-2020. Nguyên nhân chủ yếu do tác động 

của hạn mặn khiến nhiều khu vực canh tác vụ lúa kém hiệu quả dẫn đến người dân 

bỏ canh tác vụ lúa và chuyển sang nuôi chuyên tôm. Gần đây, với các hệ thống thủy 

lợi được nâng cấp thì diện tích tôm-lúa của Cà Mau tiếp tục được duy trì từ 2021-

2022 (Trịnh Quang Tú và cs., 2020; Chi cục Thủy sản Cà Mau, 2020; 2021). 

1.6.4 Hoạt động canh tác tôm - lúa luân canh ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau 

Kể từ khi có chủ trương chuyển đổi đất phèn mặn, vùng đất sản xuất lúa 2 vụ 

kém hiệu quả sang sản xuất 01 vụ tôm, 01 vụ lúa thì hiệu quả sản xuất nông nghiệp 

ở huyện Thới Bình tăng lên rõ rệt. Tôm và lúa đều phát triển tốt, không cần thiết phải 

sử dụng phân bón và hóa chất, ít xảy ra dịch bệnh. Diện tích sản xuất luân canh tôm 

sú- lúa lớn nhất tỉnh Cà Mau và phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay. Địa 

phương đang áp dụng sản xuất theo hướng chứng nhận quốc tế, trong đó có tiêu chuẩn 

tôm - lúa hữu cơ (Chi cục thủy lợi Cà Mau, 2020).  

Huyện Thới Bình tập trung đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp, chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp, ứng dụng khoa học công nghệ vào 

sản xuất, phát triển các giống lúa đặc sản địa phương, lúa chất lượng cao và tôm sạch 

trong mô hình lúa-tôm. Qua đó, giúp nông dân dần thay đổi nhận thức, canh tác tôm-

lúa theo hướng bền vững thích ứng với BĐKH (Cổng thông tin điện tử Cà Mau, 

2023b). Huyện Thới Bình có diện tích tự nhiên gần 64.000 ha, trong đó có trên 59.100 

ha đất sản xuất nông nghiệp, cơ cấu sản xuất ngư-nông nghiệp chủ yếu tập trung vào 

NTTS, trồng lúa … được tổ chức sản xuất theo hướng thâm canh, luân canh, xen canh 

tăng năng suất. Đến nay, huyện thực hiện thành công việc xúc tiến đầu tư mở rộng 
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vùng trồng lúa đặc sản, lúa hữu cơ lên hơn 1.500 ha ở vùng lúa-tôm, xây dựng thương 

hiệu chứng nhận “lúa sạch Thới Bình” bảo hộ sản phẩm lúa trên địa bàn huyện và 

nâng cao giá trị sản phẩm lúa tại Thới Bình. Năm 2020, huyện được giao chỉ tiêu phát 

triển 18.000 ha lúa-tôm trong đó có khoảng 860 ha lúa hữu cơ, tập trung chủ yếu tại 

các xã Biển Bạch Đông, Trí Phải, Trí Lực, Tân Bằng, Biển Bạch (Cổng thông tin điện 

tử Cà Mau, 2023b). 

Bảng 1.3.  Diện tích xuống giống trong mô hình tôm - lúa của huyện Thới Bình 

năm 2017 đến năm 2020 

STT Năm Kế hoạch Xuống giống Tỉ lệ % Ghi chú 

1 2019-2020 20.000 18.606 93,03 Tập trung 

2 2018-2019 21.000 21.324 101,54  

3 2017-2018 26.000 19.706 75,79  

(Nguồn: Chi cục thủy lợi Cà Mau, 2020) 

1.7. Đặc điểm kỹ thuật hệ thống nuôi tôm - lúa 

Hệ thống canh tác luân canh tôm-lúa tại Cà Mau hiện nay chủ yếu theo phương 

thức canh tác cơ bản luân canh 1-2 vụ tôm nuôi QC và 01 vụ lúa. Cho đến nay, hệ 

thống canh tác này đã có nhiều thay đổi, cải tiến về mặt kỹ thuật và đối tượng canh 

tác nhằm tăng năng suất, hiệu quả và phù hợp với sự thay đổi của khí hậu, môi trường. 

Chẳng hạn như Sóc Trăng và Trà Vinh, do diện tích của các hộ nuôi tương đối nhỏ 

nên thiết kế cũng khác đi để có thể nuôi ở mật độ cao hơn, có cho ăn thức ăn chế biến, 

mật độ thả từ 5-8 con/m2. Dù là QC hay QCCT thì hệ thống nuôi cơ bản vẫn phải 

thiết kế mương bao, mương nhánh xung quanh chiếm 10-30% diện tích ruộng (ao), 

mặt ruộng được giữ nguyên không hạ thấp nền ruộng. Mương bao thường có chiều 

rộng từ 2,5-3,0 m với độ sâu từ 1,2-1,4 m. Đất đào mương được tận dụng để xây dựng 

bờ với độ cao có thể giữ nước trên mặt ruộng khoảng 0,3- 0,5 m. 

Gần đây, nhiều hộ đã thiết kế thêm hệ thống ao ương nhằm mục đích ương giống 

lớn trước khi thả nuôi, đảm bảo tăng tỷ lệ sống cho tôm nuôi. Trong đó, diện tích ao 

ương chiếm từ 5-10% diện tích ao nuôi, độ sâu dao động từ 0,8-1,2 m.  
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Quy trình kỹ thuật: vụ nuôi tôm: từ tháng 1-8. Sau khi kết thúc vụ lúa, ao nuôi 

được cải tạo (dọn vệ sinh, bón vôi, phơi đất, gia cố bờ bao) để chuẩn bị cho vụ nuôi 

tôm. Thời gian cải tạo thường khoảng 01 tháng trước khi thả giống. 

Giống tôm và mật độ thả giống: giống tôm sú được người dân mua từ các tỉnh 

Nam Trung Bộ (Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa) về tự ương hoặc mua từ các 

đại lý, trại ương dưỡng tại ĐBSCL với kích cỡ phổ biến là PL12-PL15. Kết quả khảo 

sát hộ nuôi cho thấy 83,3% số hộ ở Bạc Liêu và 66,7% số hộ ở Cà Mau có ương giống 

trước khi thả. Mật độ thả nuôi từ 3-5 con/m2 cho lần thả đầu tiên. Sau 1,5-2 tháng 

nuôi, một số hộ nuôi tiến hành thả thêm con giống với mật độ thả của các lần tiếp 

theo từ 1-2 con/m2 tùy thuộc vào tỉ lệ sống của tôm. Sau 2 tháng nuôi, tôm được thu 

tỉa bằng cách chọn lọc tôm lớn thông qua quá trình đặt “lú”. Đây là hình thức “thu tỉa 

thả bù nhiều lần” theo cách truyền thống.  

Quản lý, chăm sóc và thu hoạch tôm: trong mô hình canh tác này, nguồn thức 

ăn chủ yếu dựa vào nguồn thức ăn tự nhiên và không (hoặc rất ít) bổ sung thức ăn 

công nghiệp. Việc không bổ sung cho tôm thức ăn công nghiệp nên môi trường nước 

luôn có xu hướng thiếu dinh dưỡng. Quá trình quản lý ao nuôi chủ yếu các hoạt động 

duy trì mực nước trong ao, quản lý mật độ, thức ăn tự nhiên, màu nước, nhiệt độ và 

độ mặn trong ao nuôi. Ngoài ra, do công trình ao nuôi rộng nên việc quản lý dịch hại 

xâm nhập và lây lan dịch bệnh là rất khó khăn. 

Đối với canh tác lúa (từ tháng 9- tháng 12): sau khi thu hoạch vụ tôm, ao nuôi 

được rửa mặn để chuẩn bị tiến hành canh tác lúa và chủ yếu dựa vào nguồn nước mưa. 

Trước đây, người dân sử dụng chủ yếu là giống lúa Một bụi đỏ. Tuy nhiên, kể từ năm 

2019, giống lúa ST24 được các hộ trồng phổ biến do phù hợp với chất đất, độ mặn của 

vùng và hiện nay giống lúa này có chất lượng và giá thành đầu ra cao. Hiện nay, hầu 

hết các hộ trồng lúa không sử dụng các sản phẩm thuốc trừ sâu mà áp dụng các biện 

pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM. Nguyên nhân là do tôm là nguồn thu chính nên 

nếu sử dụng các sản phẩm này sẽ gây hại cho vụ nuôi tôm. Nghiên cứu của Trương 

Hoàng Minh và cs. (2013) đã so sánh các yếu tố kỹ thuật của mô hình tôm lúa theo 
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phương pháp truyền thống (quảng canh, không cho ăn dặm) và tôm - lúa quảng canh 

cải tiến. Trong đó, mô hình tôm - lúa quảng canh truyền thống có diện tích lớn hơn và 

hầu như là không cho ăn bổ sung. Kết quả nghiên cứu được trình bày qua Bảng 1.4. 

Bảng 1.4. Các chỉ tiêu kỹ thuật chính của 2 mô hình nuôi tôm - lúa 

Chỉ tiêu Tôm - lúa QCTT Tôm - lúa QCCT 

Diện tích ruộng (ha/ruộng) 2,72±1,35 1,40±1,53 

Tỷ lệ diện tích mương bao (%) 30,6±7,93 26,4±6,35 

Độ rộng mương bao (m) 3,40±0,77 3,63±0,56 

Mực nước trên trảng ruộng (m) 0,34±0,11 0,72±0,13 

Độ sâu mực nước mương bao (m) 1,23±0,36 1,50±0,18 

Cỡ giống thả (PL) 15,5±1,89 14,5±1,20 

Mật độ nuôi (con/m2) 2,18±0,68 6,70±1,63 

Tỷ lệ hộ có kiểm dịch giống (%) 20 100 

Tỷ lệ hộ có bổ sung thức ăn (%) 10 100 

Tỷ lệ hộ ương tôm (%) 50 90 

Tỷ lệ sống (%) 32,5±19,8 53,5±20,6 

Cỡ tôm thu hoạch (g/con) 30,4±4,97 32,5±9,35 

Thời gian nuôi (ngày) 108±21,4 117±23,9 

Năng suất (kg/ha) 232±132 1.217±611 

(Nguồn: Trương Hoàng Minh và cs., 2013) 

 

Hình 1.2. Sơ đồ mặt cắt ngang của ruộng tôm sú-lúa quảng canh truyền thống 

(Nguồn: Trương Hoàng Minh và cs., 2013) 
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Hình 1.3. Sơ đồ mặt cắt ngang của ruộng tôm sú-lúa quảng canh cảnh tiến 

(Nguồn: Trương Hoàng Minh và cs., 2013) 

1.8. Kế hoạch phát triển tôm - lúa hữu cơ giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Cà Mau 

Căn cứ Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông 

nghiệp hữu cơ; Thông tư số 16/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2019 của Bộ Trưởng 

Bộ NN&PTNT qui định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP, 

ỦBND tỉnh Cà Mau đã xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 

2020-2025, trong đó có tôm hữu cơ. Tính đến đầu năm 2020, có khoảng 19.000 

ha/4.200 hộ nuôi tôm rừng đạt chứng nhận, gồm có hữu cơ (Naturland, EU Organic, 

Canada Organics); gần 40.000 ha sản xuất lúa-tôm, trong đó có 370 ha sản xuất theo 

tiêu chuẩn quốc tế Organic NOP (Mỹ), Organic EU (Châu Âu) và Organic JAS (Nhật 

Bản) và 1.112 ha nuôi tôm hữu cơ. Các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ đang 

phát triển và bước đầu rất khả quan. Theo Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 03/02/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (Ủy ban nhân dân [UBND] Cà Mau, 2020) thì phấn 

đấu từ năm 2020-2022 có ít nhất 01 mô hình tôm - lúa hữu cơ trong đó có khoảng 1.200 

ha, sản lượng 720-780 tấn và 01 mô hình tôm-rừng hữu cơ trong đó khoảng 1.200 ha, 

sản lượng 600-720 tấn. Giai đoạn 2022-2025 là giai đoạn nhân rộng mô hình, phấn đấu 

có khoảng 2.000 ha tôm - lúa đạt chứng nhận hữu cơ với sản lượng 1.300-1.500 tấn; 

và 2.000 ha tôm-rừng đạt chứng nhận hữu cơ, sản lượng 1.000-1.200 tấn.  

1.9. Thuận lợi và khó khăn của mô hình nuôi tôm-lúa tỉnh Cà Mau 

Hiện nay, việc canh tác kết hợp tôm với các loài cây trồng, đặc biệt là cây lúa ở 

các tỉnh thuộc vùng ĐBSCL nói chung và Cà Mau nói riêng được coi là bước tiến lớn 

hướng tới nền nông nghiệp sinh thái nhằm ứng phó với BĐKH và thúc đẩy hoàn 

thành các mục tiêu phát triển bền vững. Tuy nhiên, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển 
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nông thôn Cà Mau (2021) thì các mô hình canh tác tôm - lúa của tỉnh đang phải đối 

mặt với một số thuận lợi và khó khăn như: 

Thuận lợi: địa hình phù hợp cho phát triển tôm - lúa ở một số khu vực, đặc biệt 

là huyện Thới Bình; cơ chế chuyển đổi từ đất nông nghiệp kém hiệu quả, vùng nhiễm 

mặn vào mùa khô sang nuôi tôm; chính quyền địa phương chủ động và tích cực trong 

việc hỗ trợ kỹ thuật, chuẩn bị nguồn giống phục vụ sản xuất; các doanh nghiệp thủy 

sản và lúa gạo trong và ngoài tỉnh tích cực hợp tác với địa phương, hợp tác xã, tổ hợp 

tác và người dân mở rộng xây dựng các vùng nguyên liệu lúa tôm. 

Khó khăn: biến đổi khí hậu tác động làm cho thời tiết diễn biến phức tạp có thể 

gây ra hiện tượng cực đoan như: Lượng mưa phân bổ không đều, hạn cục bộ, ngập 

úng gây khó khăn cho sản xuất lúa tôm; hệ thống thủy lợi chưa được hoàn chỉnh nên 

sản xuất vẫn còn tiềm ẩn rủi ro thiệt hại do xâm nhập mặn cuối vụ khi mùa mưa kết 

thúc sớm, giá lúa giống, giống thủy sản, vật tư, công lao động đã tăng 5-10% so với 

năm 2020 làm tăng chi phí sản xuất.  

Từ những thuận lợi, khó khăn nêu trên, đề tài được tiến hành nhằm cung cấp cơ 

sở khoa học và kỹ thuật cho các giải pháp về chất lượng môi trường, chất lượng nước 

thông qua xây dựng được các mô hình cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất của mô 

hình thông qua phân tích được các yếu tố môi trường đất và nước làm cơ sở xây dựng 

mô hình nuôi, thực nghiệm và hoàn thiện qui trình nuôi tôm-lúa hướng tới chứng 

nhận hữu cơ ở tỉnh Cà Mau nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung. 
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CHƯƠNG 2: ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG 

PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

2.1.1 Địa điểm nghiên cứu  

Nghiên cứu này sẽ tập trung triển khai cụ thể tại vùng nuôi tôm-lúa trên diện 

tích 600 ha thuộc khu vực canh tác thuộc xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, đây 

là vùng lõi của quy hoạch phát triển tôm-lúa của xã Biển Bạch Đông với tổng hiện 

tích nuôi tôm-lúa khoảng 3.000 ha. Vị trí được lựa chọn dựa trên tham vấn với địa 

phương, lược khảo tài liệu và khảo sát thực tế để đưa ra quyết định địa điểm nghiên 

cứu tại vùng sản xuất phù hợp với điều kiện nghiên cứu về thay đổi môi trường và 

xâm nhập mặn (Hình 2.1). Vùng nghiên cứu có tính tương đồng với các xã khác trong 

huyện, có tính đại diện để triển khai nghiên cứu. Đây là vùng ven biển chịu tác động 

thường xuyên và cực đoan của thời tiết và thiên tai do BĐKH.  

 

Hình 2.1. Địa điểm nghiên cứu của luận án (khu vực 600 ha xã Biển Bạch Đông 

(C), huyện Thới Bình (B), tỉnh Cà Mau (A) 

(Nguồn: UBND tỉnh Cà Mau; Bản đồ Việt Nam) 
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2.1.2 Thời gian nghiên cứu 

Nghiên cứu này được thực hiện trong 3 năm: 12/2020-12/2023. Trong đó, năm 

thứ nhất tập trung nghiên cứu hiện trạng, xây dựng phương án thực nghiệm; năm 2 

triển khai thực nghiệm; năm 3 kiểm chứng mô hình thực nghiệm và viết Luận án. 

2.2. Nội dung nghiên cứu 

Nội dung nghiên cứu của luận án bao gồm: 

(i) Tổng quan vấn đề nghiên cứu  

- Cơ sở lý luận về nuôi tôm nước lợ, mô hình tôm - lúa luân canh, cộng đồng 

người nuôi tôm - lúa, BĐKH, xâm nhập mặn. 

- Tình hình nghiên cứu ngoài nước: tập trung vào các phương pháp nghiên cứu 

có liên quan và có thể kế thừa, làm cơ sở thảo luận cho kết quả của luận án. 

- Tình hình nghiên cứu trong nước: tập trung vào phân tích thực trạng, các can 

thiệp và các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến mô hình tôm - lúa và các giải pháp phù 

hợp tại địa phương. 

(ii) Đánh giá thực trạng yếu tố kỹ thuật và kinh tế - xã hội của các mô hình 

tôm - lúa ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau 

- Đánh giá các yếu tố kinh tế-xã hội và kỹ thuật của các mô hình tôm - lúa ở 

huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau 

- Phân tích và xác định các yếu tố tác động đến tính bền vững của mô hình tôm 

- lúa luân canh ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau 

 (iii) Nghiên cứu ảnh hưởng các yếu tố môi trường đến sự phát triển mô hình 

tôm - lúa ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau  

- Thu mẫu và phân tích các yếu tố môi trường nước và bùn đáy tại các nguồn 

nước cấp vùng nuôi tôm - lúa luân canh ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau 
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- Đánh giá các dữ liệu môi trường dựa trên các tiêu chuẩn, phân tích các tác 

động của các yếu tố lên chất lượng nước, đất lên các mô hình tôm - lúa trong điều 

kiện BĐKH ở huyện Thới Bình;  

- Xây dựng kế hoạch giúp cải thiện chất lượng môi trường cho mô hình tôm lúa 

bền vững cho trong điều kiện BĐKH ở huyện Thới Bình. 

(iv) Nghiên cứu thực nghiệm một số mô hình tôm - lúa cải tiến kỹ thuật và đề 

xuất các giải pháp phát triển mô hình tôm - lúa theo hướng hữu cơ trong điều kiện 

BĐKH tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. 

- Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất tôm - lúa hướng tới chứng nhận hữu cơ, 

thích ứng với điều kiện BĐKH tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau 

- Triển khai quy trình tôm - lúa cải tiến kỹ thuật tại khu vực nghiên cứu  

- Đánh giá hiệu quả môi trường, hiệu quả kỹ thuật và kinh tế của mô hình tôm - 

lúa cải tiến kỹ thuật thực nghiệm tại khu vực nghiên cứu. 

- Đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm cải tiến mô hình tôm - lúa có hiệu quả 

kinh tế cao, bền vững đáp ứng các tiêu chí về môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm hướng tới chứng nhận hữu cơ tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.  

2.3. Phương pháp luận nghiên cứu 

Một đặc điểm nổi bật của mô hình nuôi tôm truyền thống là không sử dụng thức 

ăn chế biến trong quá trình nuôi. Thay vào đó, tôm phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn 

thức ăn tự nhiên có sẵn trong ao, đây là yếu tố chịu ảnh hưởng trực tiếp của các yếu tố 

môi trường, của biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn. Việc thiếu hụt thức ăn tự nhiên 

dẫn đến tình trạng nghèo dinh dưỡng, ảnh hưởng tiêu cực đến tỉ lệ sống và hiệu quả 

sản xuất của tôm. Do đó, việc cải thiện môi trường và áp dụng kỹ thuật nhằm tăng năng 

suất của tôm được coi là giải pháp tiềm năng.  

Cơ sở khoa học của nghiên cứu này đã được thể hiện một cách rõ ràng thông qua 

Hình 2.2. Theo đó, để tăng lượng thức ăn cho tôm, việc tác động vào chuỗi thức ăn là 

một phương pháp quan trọng. Trong đó, việc tăng sinh lượng sinh vật sản xuất và cải 

thiện mật độ tảo đều có vai trò quan trọng. Để tảo phát triển, môi trường cần phải cung 
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cấp đầy đủ dinh dưỡng như NH4
+, NO3

-, PO4
3-... Tuy nhiên, mục tiêu của nghiên cứu 

này là xây dựng mô hình theo hướng hữu cơ, trong đó việc sử dụng hóa chất và phân 

bón vô cơ không được phép. Thay vào đó, nguồn dinh dưỡng chủ yếu đến từ quá trình 

phân hủy vật chất hữu cơ của vi sinh vật hữu ích. 

Đây là cơ sở lý luận quan trọng cho việc sử dụng vi sinh vật có khả năng phân 

hủy vật chất hữu cơ cao, ủ với các thành phần hữu cơ để tạo nguồn dinh dưỡng cho sự 

phát triển của tảo. Qua đó, sự phát triển của đa dạng sinh học trong hệ thống ao nuôi 

và ruộng lúa gồm các sinh vật tiêu thụ bậc 1 và bậc 2, đặc biệt là động phiêu sinh và 

động vật đáy, được kích thích mạnh mẽ. Vì vậy, việc xác định thành phần loài và mật 

độ thực vật phiêu sinh, động vật nổi, động vật đáy như nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm 

là vô cùng quan trọng và đồng thời là nền tảng lý luận của nghiên cứu này. 

 

Hình 2.2. Cơ sở khoa học của mô hình tôm-lúa luân canh theo hướng hữu cơ  

Bên cạnh đó, trong nghiên cứu này cũng tiếp cận theo hướng hiểu và tận dụng 

các mối quan hệ phức tạp giữa các thành phần trong một hệ thống sinh thái tự nhiên. 

Tăng cường các quan hệ tương tác tích cực giữa các thành phần trong hệ thống, bao 

gồm cả tôm, lúa và các loại sinh vật thực phẩm tự nhiên khác. Ví dụ, việc sử dụng lúa 

có thể tạo ra một môi trường phong phú cho vi sinh vật và động vật phù du, cung cấp 

nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm. Bằng cách tận dụng và tối ưu hóa các mối quan hệ 

trong hệ sinh thái tự nhiên, không chỉ giúp cải thiện hiệu suất sản xuất mà còn đóng 

góp vào sự bền vững và cân bằng của hệ thống nuôi tôm-lúa luân canh hữu cơ. 
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Thêm vào đó, nghiên cứu này cũng hướng tới áp dụng các phương pháp và chiến 

lược nhằm tối ưu hóa hiệu quả sản xuất trong khi đảm bảo tính bền vững môi trường, 

cải thiện điều kiện sống của người dân và duy trì tính khả dụng của tài nguyên cho 

thế hệ tương lai. Ví dụ như tăng sử dụng thức ăn hữu cơ và hạn chế sử dụng hóa cấm 

trong quá trình nuôi. Điều này giúp bảo vệ môi trường nước và đảm bảo hệ sinh thái 

không bị ảnh hưởng tiêu cực.  

2.4. Phương pháp nghiên cứu hiện trạng 

2.4.1 Phương pháp xác định địa điểm nghiên cứu 

Phân vùng sinh thái của tỉnh Cà Mau bao gồm các khu vực đa dạng như vùng 

sinh thái rừng ngập mặn ven biển, vùng nước ngọt vào mùa mưa, vùng nước lợ vào 

mùa khô và vùng nước ngọt quanh năm. Trong phạm vi luận án, tập trung nghiên cứu 

vùng nội đồng huyện Thới Bình vì đây là vùng trọng điểm nuôi tôm-lúa do ở đây có 

sự chuyển đổi giữa nước ngọt trong mùa mưa sang nước lợ trong mùa khô. Do giới 

hạn về thời gian cũng như kinh phí để thực hiện nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu 

chủ yếu về nông hộ nuôi tôm-lúa tại xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà 

Mau do đây là một khu vực nuôi ổn định (Hình 2.1). 

2.4.2. Phương pháp thu thập số liệu 

Số liệu thứ cấp: Số liệu sẽ được thu thập trong vòng 5 năm, từ 2017-2021 để làm 

căn cứ xây dựng qui trình thực nghiệm. Các công trình nghiên cứu có liên quan trước 

đây đã được thực hiện và xuất bản như: tạp chí khoa học chuyên ngành, các báo cáo 

của VASEP, Cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh Cà Mau, Chi cục Thủy sản 

tỉnh Cà Mau, các viện nghiên cứu và trường đại học.  

Số liệu sơ cấp: Số liệu được thu thập từ phỏng vấn trực tiếp nông hộ nuôi tôm-

lúa tại hai hợp tác xã là Dân Phát và Hòa Phát, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, 

tỉnh Cà Mau. Mẫu được chọn theo phương pháp ngẫu nhiên phân tầng (Stratified 

Sampling) gồm hai bước (1) Tiến hành phân tầng địa bàn khảo sát theo tiêu chí số 

lượng nông hộ nuôi tôm sú trong mô hình tôm - lúa, và (2) Chọn ngẫu nhiên những hộ 

tham gia nuôi tôm sú trên địa bàn đã chọn ở bước 1. Cỡ mẫu (n) được xác định trên 
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tổng thể dựa vào dựa vào công thức của Yamane (1967) (trích bởi Võ Thị Thanh Lộc 

và Huỳnh Hữu Thọ, 2016): n = N/(1+Ne2). Trong đó: N là số quan sát tổng thể; e là sai 

số cho phép (thường lấy bằng mức ý nghĩa alpha trong xử lý). 

Như vậy, trong nghiên cứu này 152 hộ nuôi tôm - lúa luân canh tại hai HTX tại 

khu vực nghiên cứu được chọn. Trong đó, 135 hộ nuôi tôm - lúa kết hợp thả cua và 

tôm càng xanh gọi là mô hình tôm-cua và 17 hộ nuôi tôm - lúa có thả giống tôm càng 

xanh nhưng không thả cua gọi là mô hình tôm đơn. Phương pháp phỏng vấn trực tiếp 

bằng bảng phỏng vấn bán cấu trúc soạn sẵn có phỏng vấn thử và hiệu chỉnh. 

Nội dung trong bảng phỏng vấn bao gồm: thông tin kỹ thuật được thu thập 

tập trung vào (i) Xây dựng ao: diện tích trang trại, ao nuôi, mương bao, trảng, độ sâu, 

cấp/thoát nước, trang thiết bị (bơm, điện…)… (ii) Kỹ thuật nuôi: số lượng/kích cỡ 

giống, nguồn giống, mật độ thả, bón phân gây màu, thức ăn bổ sung, thay nước, sử 

dụng vôi, quản lý chất lượng nước, quản lý thức ăn tự nhiên, quản lý địch hại, thu 

hoạch, kích cỡ tôm thu hoạch, sản lượng tôm… (iii) Vấn đề về kinh tế xã hội: chi phí 

xây dựng/chuẩn bị trang trại (xây dựng/cải tạo ao, mua mới/sửa chữa trang thiết bị, 

quản lý…), chi phí đầu vào (giống, lao động, nhiên liệu, điện…), chi phí sản xuất, 

giá thành, tổng lợi nhuận, tổng thu nhập, vai trò của giới tính tham gia vào sản xuất, 

thu nhập khác ngoài canh tác tôm, lúa,.. và (iv) Các thông tin khác: thuận lợi và khó 

khăn, những điểm là nút thắt trong quá trình canh tác mô hình tôm - lúa trong sự ứng 

phó với sự tác động của BĐKH cũng như là các chứng nhận (Phụ lục 1).  

Phương pháp xử lý và phân tích số liệu 

Số liệu thu thập được sau đó được kiểm tra, phân tích và mã hóa rồi nhập vào 

máy tính. Sử dụng phần mềm SPSS-23 for windows để phân tích số liệu. 

Phân tích định tính: nhằm mô tả về các đặc điểm về hiện trạng, thuận lợi và khó 

khăn của mô hình nuôi tôm sú theo hướng tiêu chuẩn chứng nhận hữu cơ Châu Âu 

(EU organic) thể hiện qua giá trị tần suất (n) và giá trị phần trăm (%). 
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Phân tích định lượng: thể hiện giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, nhỏ nhất và lớn 

nhất, tỉ lệ phần trăm nhằm đánh giá hiện trạng các chỉ tiêu định lượng về khía cạnh 

kỹ thuật và kinh tế xã hội của mô hình nuôi tôm sú hữu cơ tại Cà Mau. 

Phương pháp thống kê nhiều chọn lựa: áp dụng để phân tích thống kê các loại 

bệnh xuất hiện trong nuôi tôm, những thuận lợi và khó khăn trong nuôi tôm.   

Một số chỉ tiêu tính toán trong nghiên cứu như sau: 

1) Tổng chi phí đầu tư sản xuất của mô hình = Tổng chi phí cố định (khấu hao) của 

tất cả các hoạt động sản xuất (tôm, lúa, cua, tôm càng xanh) + Tổng chi phí biến 

đổi của tất cả các hoạt động  (tôm, lúa, cua, tôm càng xanh) 

2) Tổng thu nhập của của mô hình = Thu nhập từ tôm + cua + tôm càng xanh + lúa 

3) Lợi nhuận của mô hình: Tổng thu nhập của của mô hình (2) - Tổng chi phí đầu tư 

sản xuất của mô hình (1). 

4) Tổng thu nhập bình quân/người = Tổng thu nhập/số người trong gia đình 

5) Tỷ suất lợi nhuận = Lợi nhuận (3) / Tổng chi phí đầu tư sản xuất của mô hình (1)   

2.4.3. Phương pháp nghiên cứu các yếu tố môi trường  

2.4.3.1 Thời gian, địa điểm và phương pháp thu mẫu 

Nghiên cứu được thực hiện trong vụ canh tác tôm - lúa năm 2022 và được kiểm 

chứng trong vụ năm 2023. Các yếu tố thủy lý hóa được đánh giá gồm 6 đợt chính: 

- Đợt 1: đầu vụ tôm 2022 (02/2022) 

- Đợt 2: cuối vụ tôm 2022 (7/2022) 

- Đợt 3: đầu vụ lúa 2022 (10/2022) 

- Đợt 4: cuối vụ lúa 2022 (12/2022) 

- Đợt 5: đầu vụ tôm 2023 (03/2023) 

- Đợt 6: cuối vụ tôm 2023 (7/2023). 

Mẫu nước tầng mặt được thu tại 5 điểm ở các kênh cấp cho các ao nuôi tôm - 
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lúa bao gồm kênh 8000 (K1 và K2), kênh 1000 (K3 và K4) và kênh 500 (K5) và 01 

điểm trên sông Trẹm (K6) thuộc xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau 

(Hình 2.3 và Bảng 2.1). 

 

Hình 2.3. Các điểm thu mẫu tại khu vực nghiên cứu 

Bảng 2.1. Kí hiệu mẫu và tọa độ các điểm thu mẫu 

Kí hiệu Địa điểm 
Vị trí 

Vĩ độ bắc (N) Kinh độ đông (E) 

K1 Kênh 8000 9°26'25,5" 105°05'55,2" 

K2 Kênh 8000 9°28'36,1" 105°08'08,6" 

K3 Kênh 1000 9°28'54,2" 105°07'40,0" 

K4 Kênh 1000 9°26'51,2" 105°05'34,8" 

K5 Kênh 500 9°27'39,6" 105°06'47,6" 

K6 Sông Trẹm 9°24'34,9" 105°03'36,7" 

Ngoài ra, để có những thông tin về chất lượng nước phục vụ cho quá trình nuôi 

và thay nước định kỳ, một số chỉ tiêu bao gồm oxy hòa tan, nhiệt độ, pH, độ trong, 

độ mặn, độ kiềm, NH3 và NO2
- được nông hộ đo với chu kỳ 7 ngày/lần sử dụng bộ 

test kit Sera (Đức). Sô liệu được tổng hợp tại Phụ lục 4.1 và 4.2.  
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2.4.3.2 Phương pháp thu và phân tích mẫu 

Phương pháp thu và phân tích mẫu thủy lý hóa:  

Mẫu nước được thu đại diện cho thủy vực tại các điểm thu và vận chuyển về 

phòng thí nghiệm để phân tích. Các chỉ tiêu môi trường nước được phân tích tại Phòng 

Thí nghiệm Môi trường thủy sản tiên tiến, Khoa Sinh học và Môi trường thủy sản, 

Trường Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ. Phương pháp thu, bảo quản mẫu và phân 

tích mẫu được trình bày qua Bảng 2.2. 

 Bảng 2.2.  Chỉ tiêu, phương pháp thu, bảo quản và phân tích mẫu nước tại các 

điểm nước cấp cho ao nuôi tôm - lúa luân canh 

Chỉ tiêu Phương pháp thu và 

bảo quản mẫu 

Phương pháp phân tích 

Nhiệt độ Đo trực tiếp Máy đo đa chỉ tiêu HANNA (HI9828) 

pH Đo trực tiếp Máy đo đa chỉ tiêu HANNA (HI9828) 

Độ muối Đo trực tiếp Máy đo đa chỉ tiêu HANNA (HI9828) 

DO Đo trực tiếp Máy đo đa chỉ tiêu HANNA (HI9828) 

TSS Trữ lạnh (4oC) 2540-TSS D. Sấy 103-105 oC (APHA, 2017) 

Độ kiềm Trữ lạnh (4oC) 2320-B. Trung hòa axit (APHA, 2007) 

BOD5 MnSO4 và KI-NaOH 5210-BOD B. 5-Day BOD Test (APHA, 2017) 

CODMn Cố định dd H2SO4 Kali permanganate (Goh & Lim, 2008). 

TAN Trữ lạnh (4oC) 4500-NH3 F. Phenate (APHA, 2017) 

NO2
- Trữ lạnh (4oC) 4500-NO2

- B. Diazonium (APHA, 2017) 

NO3
- Trữ lạnh (4oC) ISO 7890-3:1988 E. Sulfosalicylic acid  

TN Trữ lạnh (4oC) Mẫu được công phá bởi phương pháp Macro-

Kjeldahl (4500-Norg B), so màu bằng phương 

pháp Phenate (4500-NH3 F) (APHA, 2017) 

PO4
3- Trữ lạnh (4oC) SnCl2 4500-P-D (APHA, 2017) 

TP Trữ lạnh (4oC) Mẫu được công phá bởi phương pháp Macro-

Kjeldahl (4500-Norg B), so màu bằng phương 

pháp SnCl2 (4500-P-D) (APHA, 2017) 

Phương pháp thu và phân tích mẫu thủy sinh vật 
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 Thực vật phiêu sinh (TVPS) 

+ Phương pháp thu mẫu TVPS 

Thu mẫu định tính: dùng lưới phiêu sinh thực vật kích thước mắt lưới 20-30 µm 

thu ở 5 điểm khác nhau trong ao tôm, thể tích nước qua lưới lọc càng nhiều càng tốt, 

sau đó cho mẫu thu được vào chai nhựa 200-250 mL và cố định bằng formol ở nồng 

độ khoảng 2-4%. 

Thu mẫu định lượng: Sử dụng phương pháp thu lắng để thu mẫu định lượng 

thực vật phiêu sinh. Trước tiên dùng ca nhựa thu ở các điểm khác nhau trong ao tôm 

và cho lần lượt vào xô nhựa 20 L, khuấy đều và cho mẫu nước vào chai nhựa 1L, sau 

đó cố định mẫu bằng formol với nồng độ 2-4%. 

+ Phương pháp phân tích mẫu TVPS  

Phân tích mẫu định tính: Mẫu thực vật phiêu sinh sau khi thu được để lắng từ 12 

- 24 giờ sau đó có thể tiến hành phân tích mẫu để xác định tên các loài TVPS trong các 

ao tôm bằng phương pháp hình thái. Các tài liệu phân loại chủ yếu gồm Shirota (1966), 

Trương Ngọc An (1993), Carmelo et al. (1996), Dương Đức Tiến và Võ Hành (1997).  

Phân tích mẫu định lượng: Định lượng thực vật phiêu sinh theo phương pháp 

của Boyd and Tucker (1992). Ghi lại số lượng tảo đã đếm được theo từng loài cho 

đến khi tổng số lượng tảo đạt trên 400 cá thể. Mật độ tảo được tính theo công thức: 

AVT

10V1000N
X

m

3

cđ




  

Trong đó: X: số cá thể/L; N: số cá thể đếm được; Vm: thể tích mẫu thu; Vcđ: thể 

tích mẫu cô đặc; T: tổng số ô đếm và A: diện tích ô đếm (1 mm2); 1000 là số ô của 

buồng đếm; 103 là qui đổi về lít (L). 

 Động vật phiêu sinh (ĐVPS) 

+ Phương pháp thu mẫu ĐVPS 

Thu mẫu định tính: sử dụng lưới phiêu sinh động vật có dạng hình chóp (kích 
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thước mắt lưới 60 µm), dưới có gắn chai nhựa 110 mL để thu mẫu động vật phiêu sinh 

trong các ao nuôi tôm. Tiến hành thu mẫu ở năm vị trí khác nhau trong ao tôm với thể 

tích nước qua lưới lọc càng nhiều càng tốt. Mẫu sau khi thu được cho vào chai nhựa 

200-250 mL và cố định bằng formol 4-6%. 

Thu mẫu định lượng: phương pháp thu lọc được sử dụng để thu mẫu định lượng 

động vật phiêu sinh (60 µm) và được tiến hành bằng cách dùng ca nhựa nhỏ thu ở các 

điểm khác nhau trong ao tôm và vào xô nhựa 20 L, sau đó được lọc qua lưới PSĐV 

với thể tích nước là 200 L. Mẫu sau khi thu cho vào chai nhựa 110 mL và cố định 

bằng dung dịch Formol 4-6%. 

+ Phương pháp phân tích mẫu ĐVPS 

Mẫu định tính động vật phiêu sinh được phân tích bằng phương pháp hình thái 

để xác định tên các giống/loài động vật phiêu sinh có trong các ao tôm. Các tài liệu 

phân loại động vật phiêu sinh được sử dụng trong nghiên cứu này như Shirota (1966), 

Boltovskoy (1999), Nguyễn Văn Khôi (2001), Đặng Ngọc Thanh và cs. (1980), Phan 

et al. (2015). Trong quá trình phân tích mẫu, các giống loài ĐVPS chiếm ưu thế tại 

các điểm thu mẫu cũng được ghi nhận. 

Mẫu định lượng động vật phiêu sinh được phân tích sử dụng buồng đếm 

Sedgewick-Rafter theo phương pháp của Boyd and Tucker (1992).  

Công thức xác định mật độ ĐVPS: 

m

6

cđ

VNA

10V1000T
X




  

Trong đó: X: mật độ ĐVPS (cá thể/m3), T: số cá thể đếm được, Vcđ: thể tích 

mẫu cô đặc (mL), A: diện tích 1 ô đếm (1 mm2), N: số ô đếm (180 ô), Vmt: thể tích 

mẫu thu qua lưới lọc (mL); 1000 là số ô đếm của buồng đếm, 106 là qui đổi về m3. 

 Động vật đáy (ĐVĐ) 

+ Phương pháp thu mẫu ĐVĐ 
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Định tính thành phần loài và định lượng mật độ ĐVĐ được thu bằng gàu Petersen 

với tổng cộng 10 gàu cho mỗi điểm khảo sát. Gàu đáy có miệng gàu hình chữ nhật với 

chiều dài 23 cm và chiều rộng 15 cm nên có diện tích miệng gàu 0,03 m2. Mẫu thu 

được cho lần lượt qua sàng đáy có kích thước mắt lưới 0,5 mm, sau đó sàng lọc và cho 

vào chai nhựa lớn có thể tích 1,5 L và cố định bằng formol với nồng độ từ 8 - 10%.  

+ Phương pháp phân tích ĐVĐ 

Định danh thành phần loài ĐVĐ bằng phương pháp hình thái học và mô tả cấu 

tạo ngoài đối với động vật đáy. Sử dụng các khóa phân loại của các tài liệu đã được 

công bố như Đặng Ngọc Thanh và cs. (1980), Thái Thanh Dương (2003), Sangradub 

and Boosoong (2006), Lee et al. (2015), Ng and Davie (2002). Mật độ động vật đáy 

được xác định theo công thức: 
S

X
D  . Trong đó: X là số cá thể đếm được, S là diện 

tích thu mẫu (S = n × d, với n là số gàu thu mẫu và d là diện tích miệng gàu).  

Xác định loài ưu thế theo Moretti and Callisto (2005), khi mật độ từ 1-10 c/m2: 

+; từ 11 - 100 ct/m2: ++ và mật độ từ 101 ct/m2 trở lên: +++. 

2.4.2.3. Phương pháp xử lý và đánh giá số liệu 

Số liệu được ghi nhận tại các điểm thu và xử lý qua các đợt thu mẫu. Các số liệu 

môi trường được nhập và xử lý bằng phần mềm Microsoft Excell 2016. Các thông số 

môi trường nước tại các điểm nghiên cứu được dùng để đánh giá sự biến đổi giữa các 

tuyến kênh và sông tại các thời điểm khác nhau. Các thông số phân tích được xử lý, 

đánh giá dựa theo qui chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 

08:2023/BTNMT. Đối với thực vật phiêu sinh, động vật phiêu sinh và động vật đáy, 

các thông số được thu thập tại các điểm thu gồm cấu trúc thành phần loài và mật độ 

cá thể tại từng điểm thu và các đợt thu. 
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2.4.4 Phương pháp thực nghiệm mô hình tôm - lúa theo hướng hữu cơ  

2.4.4.1. Thời gian và địa điểm 

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 12/2021-07/2023. Quá trình thực nghiệm 

được thực hiện trong 2 vụ tôm sú năm 2022 và 2023. Vụ tôm sú 2022 được thực hiện 

nhằm đúc kết, hoàn chỉnh qui trình để hướng đến triển khai tốt trong vụ 2023. Lịch 

thời vụ trong quá trình triển khai mô hình được mô tả qua Hình 2.4. 

 

Bảng 2.3. Lịch thời vụ của canh tác tôm - lúa luân canh trong nghiên cứu 

 Các hộ thực nghiệm được triển khai tại ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới 

Bình, tỉnh Cà Mau thuộc Hợp tác xã Dân Phát và Hòa Phát với hơn 460 ha. Từ tháng 

1 đến tháng 7 là mùa nước lợ do XNM, thời gian này người dân thả nuôi tôm sú, có 

thể thả từ 1 đến nhiều đợt và có thể thả xen canh với cua tùy điều kiện của nông hộ. 

Trong khi đó, từ tháng 9-12 là vụ nước ngọt canh tác lúa, và có thể kết hợp xen canh 

với TCX tùy theo điều kiện canh tác của nông hộ. 
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Hình 2.5. Sơ đồ vị trí các ao thực nghiệm tại khu vực nuôi tôm - lúa xã Biển 

Bạch Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau 

Nghiên cứu chọn 12 hộ tôm - lúa đại diện trong khu vực để tiến hành thực nghiệm 

cải tiến kỹ thuật, thu mẫu môi trường nước và bùn đáy để đánh giá (Hình 2.5). Tọa độ 

các ao thí nghiệm được trình bày qua Bảng 2.4. Các thông tin quá trình nuôi được cập 

nhật thông qua nhật ký ao nuôi. Trong khi các thông tin về chi phí, thu nhập, sản lượng 

tôm được tổng hợp vào cuối vụ nuôi. Đối với môi trường nước (thủy lý hóa, thủy sinh 

vật) các ao nuôi được đánh giá như mô tả ở Mục 2.4.3.2. 

Bảng 2.4. Kí hiệu mẫu và tọa độ của các ao tôm - lúa thực nghiệm 

Ký hiệu 
Vị trí 

Vĩ độ bắc (N) Kinh độ đông (E) 

Ao 1 9°28'35.8" 105°07'31.5" 

Ao 2 9°28'11.0" 105°07'35.1" 

Ao 3 9°27'57.7" 105°07'20.1" 

Ao 4 9°27'46.5" 105°07'08.6" 

Ao 5 9°27'40.6" 105°07'04.4" 

Ao 6 9°27'04.9" 105°06'27.7" 

Ao 7 9°26'37.1" 105°06'00.6" 
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Ký hiệu 
Vị trí 

Vĩ độ bắc (N) Kinh độ đông (E) 

Ao 8 9°26'56.0" 105°05'43.6" 

Ao 9 9°27'06.0" 105°05'44.3" 

Ao 10 9°27'19.16" 105°06'7.52" 

Ao 11 9°27'27.9" 105°06'17.3" 

Ao 12 9°27'41.2" 105°06'18.1 

2.4.4.2. Vật liệu nghiên cứu 

Tôm giống 

Tôm giống được mua ở Công ty giống Thủy sản Thảo Nguyên được kiểm dịch, 

xét nghiệm đảm bảo chất lượng tôm sạch bệnh và khỏe mạnh. Số giống thả trình bày 

qua Bảng 2.5. 

Bảng 2.5. Số lượng tôm thả ở các ao thực nghiệm 

Ao Ký 

hiệu 

Nhóm 

2023 

Mật độ thả 

(con/m2) 

Số đợt thả Số giống/đợt 

(con/ao) 

Ao 1 A1 3 3 2 54.000  

Ao 2 A2 3 3 2 54.000  

Ao 3 A3 2 3 2 54.000  

Ao 4 A4 2 3 2 54.000  

Ao 5 A5 2 3 2 54.000  

Ao 6 A6 2 3 2 51.000  

Ao 7 A7 1 3 2 81.000  

Ao 8 A8 1 3 2 45.000  

Ao 9 A9 3 3 2 54.000  

Ao 10 A10 1 3 2 54.000  

Ao 11 A11 1 3 2 51.000  

Ao 12 A12 3 3 2 54.000  

Chế phẩm sinh học 
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o Nguồn gốc các dòng lợi khuẩn sử dụng trong thực nghiệm  

Chế phẩm vi sinh được sử dụng trong thực nghiệm là sản phẩm của dự án Nâng 

cấp Trường Đại học Cần Thơ sử dụng nguồn vốn vay ODA Nhật Bản. Chương trình 

nghiên cứu F5. Qui trình phân lập, sàng lọc và nuôi sinh khối được mô tả trong “Qui 

trình kỹ thuật: Quan trắc và phát triển các dòng vi khuẩn có lợi cho quản lý chất lượng 

nước trong nuôi trồng thủy sản” (Vũ Ngọc Út và cs., 2022). Ngoài ra dòng lợi khuẩn 

Bacillus subtilis CM3.1 đã được công bố bởi Truong et al. (2021). Sản phẩm ở dạng 

bột chứa hai dòng lợi khuẩn B. subtilis CM3.1 and B. pumilus CM2.2 với mật độ 108 

CFU/g cho mỗi dòng lợi khuẩn. Sản phẩm dạng bột được phát triển dành riêng cho quá 

trình thực nghiệm tại PTN Chế phẩm sinh học thủy sản, Khoa Sinh học và Môi trường 

thủy sản, Trường Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ. Trong đó, lợi khuẩn Bacillus 

được chuyển sang ở dạng bào tử sau khi xử lý nhiệt, với chất mang là Dolomite 

(CaMg(CO3)2) nên sản phẩm rất phù hợp cho thực nghiệm mô hình tôm-lúa theo hướng 

hữu cơ. 

o Qui trình ủ tăng sinh chế phẩm sinh học ở ao thực nghiệm 

Sản phẩm vi sinh dạng bột được đóng gói và sẵn sàng cho mỗi lần ủ. Quá trình 

ủ tăng sinh được thực hiện như sau: 

+ Nguyên vật liệu: mật rỉ đường, cám gạo, men vi sinh dạng bột (mật độ Bacillus 

sp. > 108 CFU/g), thùng nhựa 60 lít, máy thổi ôxy, nước uống đóng chai (hoặc nước 

sạch). Tuyệt đối không được sử dụng nước ao tôm để ủ vi sinh. 

+ Qui trình ủ men vi sinh: Vệ sinh thùng sạch sẽ trước khi ủ. Cho 800g mật rỉ 

đường vào thùng nhựa 100 lít. Thêm vào 2 lít nước đun sôi để nguội vào thùng, khuấy 

đều để hòa tan mật đường. Sau đó bổ sung 40 lít nước sạch (tốt nhất nên sử dụng nước 

lọc), 1 kg cám gạo và 20 g men vi sinh. Khuấy đều và sục khí liên tục trong 48 giờ 

trước khi sử dụng. Quá trình thực hiện ở nhiệt độ phòng. Mẫu vi sinh ủ được thu mẫu 

và kiểm tra bởi Phòng Thí nghiệm Chế phẩm sinh học thủy sản, Trường Thủy sản, 

Trường Đại học Cần Thơ. 

+ Liều lượng sử dụng 20 lít/ha.  
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Thức ăn bổ sung có nguồn gốc hữu cơ 

Trong thực nghiệm, nhóm ao có bổ sung thức ăn là cá tạp (chủ yếu là cá rô phi) 

trong ao được nấu chín và chà nhỏ cho ăn 2 ngày/lần, với khối lượng 2kg/ha. Thường 

xuyên theo dõi lượng thức ăn thừa thông qua quan sát hoạt động bắt mồi và tiêu thụ 

thức ăn để điều chỉnh cho phù hợp. Ngoài ra, lúa mầm cũng được sử dụng với liều 

lượng 2-3 kg/ha, chu kỳ cho ăn 2-7 ngày/lần tùy theo mức độ tiêu thụ của tôm. 

2.4.4.3. Triển khai thực nghiệm 

Tiêu chí chọn ao thử nghiệm 

Các tiêu chí được áp dụng để lựa chọn ao thử nghiệm dựa trên  

+ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-6:2018 do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 

+ Chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn châu Âu (Organic EU) 

+ Các Quy trình kỹ thuật đã được biên soạn trước đây 

+ Khảo sát thực tế 

Các ao thực nghiệm được chọn lựa dựa trên các tiêu chí cơ bản bao gồm diện 

tích ao dao động từ 2-3 ha, chân bờ 4-5 m, mặt bờ 3-4 m; tỉ lệ mương bao dao động 

từ 20-30% diện tích ao, độ sâu mương bao ở mức nước từ 1,0-1,2m, có bờ cao hơn 

mức thủy triều hàng năm từ 0,5 m trở lên; có khả năng giữ nước tốt và mức nước trên 

trảng từ 50-70 cm; có khả năng cấp thoát nước tốt, có cống cấp và thoát nước riêng 

biệt tùy theo đặc điểm địa hình của từng hộ mô hình; ao ương (nếu có), có nguồn 

nước cấp dễ dàng cho việc thực hiện mô hình. 

Theo các tiêu chí trên, NCS lựa chọn các ao thuộc HTX đã sử dụng sản xuất tôm 

- lúa trong nhiều năm nay và đã áp dụng sản xuất lúa tôm theo tiêu chuẩn hữu cơ Việt 

Nam trong những năm trước. Đặc điểm cơ bản của các ao được trình bày tại Bảng 2.6. 

Bố trí các ao thực nghiệm 
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Quá trình nuôi được tuân thủ theo hướng hữu cơ (bản dự thảo Hướng dẫn thực 

hành nuôi tôm-lúa theo hướng hữu cơ đã được điều chỉnh, bổ sung theo góp ý của các 

bên liên quan). Các ao thực nghiệm được chia là 3 nhóm: (i) Nhóm 1: được thực 

nghiệm trên 4 ao, nuôi theo qui trình truyền thống, không theo hướng dẫn của qui trình 

hướng tới hữu cơ; (ii) Nhóm 2: được thực nghiệm trên 4 ao, hộ nuôi theo hướng dẫn 

của qui trình theo hướng hữu cơ. Bổ sung vi sinh định kỳ 7-15 ngày/lần hoặc theo tình 

huống. Không cho ăn bổ sung trong quá trình nuôi. Sau 2-3 tháng bắt đầu thu tỉa tôm 

khi tôm đạt kích cỡ thương phẩm; và (iii) Nhóm 3: được thực nghiệm trên 4 ao, hộ 

nuôi theo hướng dẫn của qui trình theo hướng hữu cơ. Bổ sung vi sinh định kỳ 7-15 

ngày/lần hoặc theo tình huống. Ngoài ra, hộ nuôi có thể bổ sung thêm thức ăn có nguồn 

gốc hữu cơ như là cá tạp khai thác trong ao được nấu chín, lúa mầm… trong quá trình 

nuôi. Sau 2-3 tháng bắt đầu thu tỉa khi tôm đạt kích cỡ thương phẩm. Các ao nuôi tuyệt 

đối không sử dụng thức ăn viên công nghiệp cho tôm ăn trong quá trình nuôi.  

2.4.4.4. Các điểm chính của qui trình nuôi 

Qui trình nuôi theo hướng hữu cơ được xây dựng theo các nguyên tắc cơ bản 

của tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu (EU Organic) và tham khảo tiêu chuẩn Tôm hữu cơ 

của Việt Nam theo TCVN 11041-8:2018 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 8: tôm hữu cơ.  

 



50 

Bảng 2.6. Thông tin về kỹ thuật các ao nuôi tôm - lúa thực nghiệm ở xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình 

Thực nghiệm 

năm 2022 

Thực nghiệm 

năm 2023 

Ao Ký 

hiệu 

Tổng 

diện 

tích ao 

(ha) 

Diện 

tích 

mặt 

nước 

(ha) 

Ao 

ương 

(m2) 

Mương bao Độ sâu 

mục 

nước 

trảng 

(m) 

Chiều 

rộng 

(m) 

Độ 

sâu 

(m) 

Tỉ lệ 

mương 

bao (%) 

Nhóm 1 Nhóm 3 Ao 1 A1 2 1,8 2.000 4 1,2 20 0,6 

Nhóm 2 Nhóm 3 Ao 2 A2 2 1,8 1.000 4 1,3 30 0,5 

Nhóm 1 Nhóm 2 Ao 3 A3 2 1,8 1.000 3 1,5 20 0,6 

Nhóm 3 Nhóm 2 Ao 4 A4 2 1,8 - 3 1,4 30 0,5 

Nhóm 2 Nhóm 2 Ao 5 A5 2 1,8 1.500 3 1,2 20 0,5 

Nhóm 3 Nhóm 2 Ao 6 A6 2 1,7 700 4 1,6 25 0,4 

Nhóm 1 Nhóm 1 Ao 7 A7 3 2,7 1.000 3 1,4 25 0,5 

Nhóm 2 Nhóm 1 Ao 8 A8 2 1,5 - 3 1,5 20 0,5 

Nhóm 3 Nhóm 3 Ao 9 A9 2 1,8 - 3 1,2 20 0,6 

Nhóm 2 Nhóm 1 Ao 10 A10 2 1,8 500 3 1,4 20 0,6 

Nhóm 3 Nhóm 1 Ao 11 A11 2 1,7 1.000 4 1,3 20 0,5 

Nhóm 1 Nhóm 3 Ao 12 A12 2 1,8 1.000 3 1,4 20 0,5 
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2.4.4.5. Chỉ tiêu và phương pháp phân tích, đánh giá 

Chất lượng môi trường nước trong các ao thực nghiệm 

o Các yếu tố thủy lý hóa 

Phương pháp thu, bảo quản và phân tích mẫu nước các chỉ tiêu nhiệt độ, pH, độ 

muối, DO, TSS, độ kiềm, BOD5, TAN, NO2
-, NO3

-, TN, PO4
3-, và TP được thực hiện 

như mô tả Bảng 2.2 (Mục 2.4.3.2). Ngoài ra, môi trường nước cũng được phân tích 

tổng S2-, chlorophyll-a, và bùn đáy trên mương và trảng trong các ao được thu và phân 

tích, phương pháp được trình bày qua Bảng 2.7. 

Bảng 2.7.  Phương pháp thu, bảo quản và phân tích mẫu tổng S2- và bùn đáy 

trong các ao nghiên cứu thực nghiệm 

Chỉ tiêu Phương pháp thu 

và bảo quản mẫu 

Phương pháp phân tích 

Chất lượng nước ao nuôi 

S2- Zn-acetate + 

NaOH 

4500-S2- D. Methylene Blue 

(APHA, 2017) 

Chlorophyll-a Trữ lạnh (4oC) 10200H. Chiết xuất acetone 

(APHA, 2017) 

Chất lượng bùn trên trảng và bùn đáy mương bao 

Vật chất hữu cơ trong 

bùn đáy trảng, mương 

bao (TOM) 

Trữ lạnh (4oC) Đốt ở 550oC (Nelson & 

Sommers, 1996) 

Tổng nitơ trong bùn đáy 

trảng, mương bao 

(TNTrảng, TNMương) 

Trữ lạnh (4oC) Công phá mẫu bởi phương pháp 

Macro-Kjeldahl (4500-Norg B), 

so màu phương pháp Phenate 

(4500-NH3 F) (APHA, 2017) 

Tổng phospho trong bùn 

đáy trảng, mương bao 

(TPTrảng, TPMương) 

Trữ lạnh (4oC) Công phá mẫu bởi phương pháp 

Macro-Kjeldahl (4500-Norg B), 

so màu phương pháp SnCl2 

(4500-P-D) (APHA, 2017) 

o Các yếu tố thủy sinh, thức ăn tự nhiên 
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Thực vật phiêu sinh (TVPS), động vật phiêu sinh (ĐVPS), động vật đáy (ĐVĐ): 

Phương pháp thu mẫu, bảo quản và phân tích mẫu: xem Mục 2.4.3.2. 

o Hiệu quả kinh tế 

Hiệu quả kinh tế từ vụ nuôi tôm-lúa luân canh được đánh giá như sau: 

Tổng chi phí = Chi phí biến đổi + Chi phí cố định 

Trong đó: Chi phí biến đổi bao gồm vật tư (tôm giống, vôi bột, phân bón hữu 

cơ, thuốc sinh học, nhiên liệu (xăng dầu bơm cấp nước…) và công lao động thuê bao 

gồm làm đất (sên vét, xới, trục, san sửa bờ ao), bơm nước, thu hoạch, vận chuyển... 

Chi phí cố định trong mô hình chủ yếu là khấu hao thiết bị như là máy bơm nước. 

Tổng thu từ tôm sú = Đơn giá   Sản lượng 

Lợi nhuận từ tôm sú = Tổng thu - Tổng chi phí 

Giá thành sản xuất = Tổng chi phí/Sản lượng tôm thu hoạch 

2.4.4.6. Phương pháp xử lý số liệu 

Các số liệu được nhập và xử lý bằng phần mềm Microsoft Excell 2016. Số liệu 

được ghi nhận tại các ao thực nghiệm và xử lý qua trung bình theo nhóm ao (đối 

chứng-nhóm 1; sử dụng vi sinh định kỳ-nhóm 2; và sử dụng vi sinh định kỳ kết hợp 

cho ăn bổ sung-nhóm 3) qua các đợt thu mẫu. Các thông số môi trường nước tại các 

ao được đánh giá tại các thời điểm khác nhau, bao gồm đo các chỉ tiêu cơ bản mỗi 7 

ngày/đợt được mô tả ở Mục 2.4.3.1. Các thông số phân tích được xử lý, đánh giá theo 

các các tiêu chuẩn chất lượng nước đối với động vật thủy sản của các nhà khoa học 

công bố trên các công trình nghiên cứu trước đây. Đối với thực vật phiêu sinh, động 

vật phiêu sinh và động vật đáy, cấu trúc thành phần loài và mật độ cá thể tại từng 

điểm thu và các đợt thu được đánh giá. Do đặc thù của mô hình là thả giống nhiều 

đợt nên sản lượng, năng suất, chi phí và lợi nhuận chỉ được đánh giá vào cuối vụ tôm 

vào tháng 7-8 thông qua các kết quả ghi nhận trong suốt quá trình nuôi.   
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hiện trạng kỹ thuật và kinh tế-xã hội của mô hình nuôi tôm - lúa ở huyện 

Thới Bình, tỉnh Cà Mau  

3.1.1. Yếu tố kỹ thuật của mô hình nuôi tôm - lúa tại huyện Thới Bình 

Qua điều tra 152 hộ sản xuất tôm - lúa, trong đó có 135 hộ sản xuất theo mô 

hình tôm-lúa có thả thêm cua (88,91%) gọi là mô hình tôm cua và có 17 hộ sản xuất 

mô hình tôm-lúa không thả thêm cua (11,19%) gọi là mô hình tôm đơn. Qua đó cho 

thấy mô hình tôm-cua được nuôi phổ biến tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Nguyên 

nhân là khi mô hình sản xuất kết hợp đa loài sẽ đa dạng hóa thu nhập cũng như góp 

phần tăng thu nhập cho nông hộ cao hơn khi nuôi đơn loài. 

Kết quả nghiên cứu ở Bảng 3.1 cho thấy, diện tích ao nuôi trung bình của mô 

hình tôm-cua (2,45 ha/hộ) có xu hướng rộng hơn mô hình tôm đơn (1,62 ha/hộ). 

Ngoài ra, các yếu tố về công trình ao nuôi, thời gian cải tạo đều đảm bảo được yêu 

cầu về kỹ thuật (Bảng 3.1).  

 Bảng 3.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật của các mô hình nuôi tôm - lúa tại huyện Thới 

Bình, tỉnh Cà Mau 

Thông tin kỹ thuật Tôm-cua (n1=135) Tôm đơn (n2=17) 

Diện tích ruộng trung bình (ha/ao) 2,45±1,67 1,62±0,56 

Diện tích ao ương giống (m2) 1,348,11±1,139,48 687,50±375,00 

Độ sâu mương bao (m) 1,41±0,15 1,39±0,12 

Độ sâu mặt ruộng (m) 0,52±0,09 0,49±0,06 

Tỷ lệ mương bao (%) 23,01±3,88 22,94±4,70 

Thời gian phơi ao (ngày) 7,62±3,97 7,35±3,51 

Độ mặn trung bình (‰) 11,83±5,67 14,69±5,97 

pH 7,69±0,35 7,83±0,33 

Độ kiềm  117,84±46,65 140,00±1,00 

Thả giống tôm sú sau khi cải tạo (ngày) 4,07±3,95 3,71±3,27 

Kích cỡ tôm giống (PL) 12-30 12-20 
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Thông tin kỹ thuật Tôm-cua (n1=135) Tôm đơn (n2=17) 

Số đợt thả giống tôm sú (đợt/năm) 3,19±1,11 2,82±0,88 

Khoảng cách giữa các đợt thả (ngày) 45,81±17,22 41,47±10,72 

Mật độ thả giống tôm sú (con/m2/năm) 1,55±0,85 2,22±2,40 

Thời gian thu tỉa sau thả giống (ngày) 84,26±12,15 81,76±12,74 

Kích cỡ thu hoạch tôm sú (con/kg) 35,29±5,88 35,94±6,04 

Năng suất tôm sú nuôi (kg/ha/năm) 189,20±118,24 196,75±164,17 

Thả cua giống sau khi thả tôm giống 

(ngày) 18,88±16,27 - 

Giá cua giống (đồng/con) 315,67±41,94 - 

Năng suất cua nuôi (kg/ha/năm) 118,16±33,04 - 

Giá trị thể hiện (TB+STD); n1; n2: thể hiện số quan sát được phỏng vấn. 

 

Hình 3.1.  Mùa vụ thả tôm sú của mô hình tôm - lúa tại huyện Thới Bình 

Thời vụ bắt đầu thả giống tôm sú trong mô hình tôm - lúa tại huyện Thới Bình 

chủ yếu bắt đầu vào tháng 12 âm lịch (ÂL) ở mô hình tôm-cua là 67,12% số hộ còn 

mô hình tôm đơn là 66,67% số hộ (Hình 3.1). Điều này cũng phù hợp với các nghiên 

cứu của Nguyễn Thị Kim Quyên và cs. (2022) mô hình tôm - lúa tại Cà Mau thường 

thả giống tôm sú tập trung từ tháng 11 (ÂL) và kéo dài mùa vụ nuôi tôm đến tháng 6 

và tháng 7 (ÂL), một số địa phương khác có thể dịch chuyển thời gian thả giống sang 

tháng 1 (ÂL) do điều kiện XNM, lượng mưa và các yếu tố môi trường khác. 
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Về mặt kỹ thuật nuôi tôm sú cho thấy, thời gian các hộ nuôi tôm - lúa tại huyện 

Thới Bình thả tôm giống (PL) có kích cỡ dao động từ 12-30 ngày của mô hình tôm-

cua và PL 12-20 ngày đối với mô hình tôm đơn. Điều này có nghĩa là mô hình tôm-

cua thường thả giống có kích cỡ lớn hơn được mua từ các trại ương trong ao đất 

khoảng 15 ngày hoặc mua con giống 12 ngày tuổi về thả ương khoảng 10 ngày mới 

thả ra ao nuôi. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Võ Nam Sơn và cs. (2018) 

là các hộ nuôi tôm - lúa chọn lựa tôm giống ương từ ao đất từ 7-10 ngày đạt kích cỡ 

PL21 về thả nuôi và sau đó kết hợp với thả cua giống trong mô hình tôm - lúa. 

Giá tôm sú giống cũng tùy thuộc vào kích cỡ tôm giống mà nông hộ mua và dao 

động từ 30-900 đồng/con (Hình 3.2). 

 

Hình 3.2. Giá mua tôm sú giống thả nuôi các mô hình tôm - lúa  

Mô hình nuôi tôm-cua có số đợt thả giống trung bình là 3,19 đợt/năm với khoảng 

cách giữa các đợt thả giống là 46 ngày và mô hình tôm đơn là 2,28 đợt/năm và khoàng 

cách giữa các đợt thả là 41 ngày. Mật độ thả giống tôm sú của mô hình tôm-cua trung 

bình là 1,55 con/m2 và mô hình tôm đơn là 2,22 con/m2. Các kết quả nghiên cứu trước 

đây cho thấy mật độ nuôi tôm sú trong mô hình tôm - lúa dao động trung bình là 2,9-

4,78 con/m2 (Nguyễn Thùy Trang và cs., 2018; Nguyễn Thị Kim Quyên và cs., 2022) 

và mật độ thả giống cũng là yếu tố quan trọng có tương quan thuận với năng suất tôm 

thu hoạch có nghĩa là xu hướng tăng mật độ thả nuôi sẽ có xu hướng tăng năng suất 

tôm thu hoạch (Ngô Tiến Chương và cs., 2019). 
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Hình 3.3. Các loại bệnh xuất hiện của các mô hình nuôi tôm 

(Ghi chú: một nông hộ có thể ghi nhận nhiều hơn một loại bệnh trên tôm. Tên bệnh, 

triệu chứng do nông hộ quan sát cảm quan, và ghi nhận theo kinh nghiệm). 

Kết quả thống kê nhiều chọn lựa của các loại bệnh nhằm đánh giá tần suất xuất 

hiện của các loại bệnh ở Hình 3.3 cho thấy, một số loại bệnh phổ biến như bệnh đỏ 

thân với tần suất xuất hiện ở mô hình tôm-cua là 92,65% số hộ trả lời và mô hình tôm 

đơn là 100% số hộ trả lời. Tiếp theo là bệnh đốm trắng với tần suất xuất hiện 41,18% 

số hộ trả lời ở mô hình tôm-cua và 44,44% của mô hình tôm đơn, ngoài ra còn một 

loại bệnh khác xuất hiện với tần suất thấp ở mô hình tôm-cua (1,47% trả lời) như: 

thiếu oxy, bệnh đường ruột, hoại tử gan tuỵ, bệnh còi và bệnh phát sáng. Kết quả này 

cũng phù hợp với nghiên cứu của Nguyễn Công Thành và cs. (2014) khi cho rằng mô 

hình tôm - lúa có các loại bệnh phổ biến như đốm trắng, đầu vàng và bệnh đỏ thân. 

Sau thời gian thả giống khoảng 84 ngày (mô hình tôm-cua) và 82 ngày (mô hình 

tôm đơn) thì tiến hành thu tỉa với kích cỡ thu hoạch trung bình cả hai mô hình là 35-

36 con/kg. Trong khi, kết quả nghiên cứu của của Nguyễn Thị Kim Quyên và cs. 

(2022) thì thời gian thu hoạch trung bình là 120 ngày với kích cỡ thu hoạch bình quân 

là 31,2 con/kg. Như vậy có thể thấy nghiên cứu này số ngày nuôi cho đến thu tỉa ngắn 

hơn so với các nghiên cứu trước đây. Điều này cũng phù hợp với điều kiện thời tiết 
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khắc nghiệt, khó khăn hơn trong những năm gần đây, nên khi tôm đạt kích cỡ thương 

phẩm, có giá là nông hộ thu tỉa ngay không chờ đến kích cỡ lớn để tránh rủi ro.   

Kết quả khảo sát cho thấy năng suất trung bình mô hình tôm-cua là 189,20 

kg/ha/năm và mô hình tôm đơn 196,75 kg/ha/năm. Kết quả này cũng phù hợp với 

nghiên cứu trước đây là năng suất tôm dao động 181,80 đến 229,3 kg/ha/năm 

(Nguyễn Công Thành và cs., 2014; Nguyễn Thùy Trang và cs., 2018; Nguyễn Thị 

Kim Quyên và cs., 2022) trong khi kết quả này thấp hơn so với nghiên cứu của Trương 

Hoàng Minh và cs. (2013) là năng suất trung bình mô hình nuôi tôm-lúa truyền thống 

là 232 kg/ha/năm. Bên cạnh đó năng suất cua trong mô hình tôm-cua bình quân là 118,16 

kg/ha/năm, kết quả này tương đương với nghiên cứu của (Dương Thị Thu Vấn, 2014; 

Võ Nam Sơn và cs., 2018) cho năng suất cua là 141-192 kg/ha/năm. Qua đó cho thấy, 

mô hình QCCT có thể nuôi kết hợp với cua và TCX nhằm đa dạng nguồn thu nhập cũng 

như giảm rủi ro trong sản xuất và cho thu nhập ổn định hơn cho người dân.  

Bảng 3.2. Khía cạnh kỹ thuật nuôi TCX kết hợp của các mô hình nuôi tôm - 

lúa tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau 

Thông tin kỹ thuật TCX Tôm-cua (n1=135) Tôm đơn (n2=17) 

Thả giống TCX sau khi cải tạo (ngày) 4,48±1,74 5,00±2,56 

Mật độ thả giống TCX (con/m2/năm) 2,28±1,89 3,40±5,05 

Thời gian thu hoạch (ngày) 163,35±55,05 184,00±18,05 

Kích cỡ thu hoạch TCX (con/kg) 7,94±13,13 9,00±11,98 

Năng suất TCX nuôi (kg/ha/năm) 158,81±188,71 219,02±117,82 

Giá trị thể hiện (TB+STD); n1; n2: thể hiện số quan sát được phỏng vấn. 

Kết quả ở Bảng 3.2 cho thấy TCX thả nuôi cùng với chu kỳ sản suất lúa của mô 

hình tôm-cua là 2,28 con/m2 và mô hình tôm đơn là 3,40 con/m2. Thu hoạch được 

tiến hành sau khoảng 163,35 ngày đối với mô hình tôm-cua, với kích cỡ thu hoạch 

trung bình là 7,94 con/kg và mô hình tôm đơn là 184 ngày với kích cỡ thu hoạch là 

9,0 con/kg. Năng suất TCX trung bình của cả hai mô hình lần lượt là 158,81 và 219,02 
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kg/ha/năm. Kết quả nghiên cứu này cũng tương đương với mô hình nuôi tôm - lúa có 

thả TCX kết hợp tại Cà Mau là 167,40 kg/ha/năm (Võ Nam Sơn và cs., 2018).  

3.1.2. Phân tích yếu tố kinh tế-xã hội của các mô hình nuôi tôm - lúa tại huyện 

Thới Bình, tỉnh Cà Mau 

3.1.2.1 Yếu tố tài chính của mô hình nuôi tôm - lúa  

Kết quả ở Bảng 3.3 cho thấy tổng chi phí sản xuất của mô hình tôm-cua là 26,24 

triệu đồng/ha/năm và mô hình tôm đơn là 29,51 triệu đồng/ha/năm, trong đó chi phí 

biến đổi của mô hình tôm-cua là 24,03 triệu đồng/ha/năm và mô hình tôm đơn là 

26,50 triệu đồng/ha/năm. Cơ cấu chi phí biến đổi của mô hình cho thấy con giống 

chiếm tỷ trọng cao nhất 42,94% của mô hình tôm-cua và 51,92% của mô hình tôm 

đơn, tiếp đến là chi phí cải tạo chiếm 31,07% mô hình tôm-cua và 20,08% mô hình 

tôm đơn. Ngoài ra còn một số chi phí khác nhưng chiếm tỷ trọng thấp của cả hai mô 

hình gồm: chi phí vôi, nhiên liệu, thuốc hóa chất và chi phí phân bón gây màu nước.  

Bảng 3.3. Chi phí và cơ cấu chi phí sản xuất của các mô hình tôm - lúa 

Yếu tố chi phí 
Tôm-cua 

(n1=135) 

Tôm đơn 

(n2=17) 

1. Tổng chi phí mô hình (Tr.đ/ha/năm) 26,24±8,34 29,51±11,26 

2. CP cố định (Tr.đ/ha/năm) 2,21±1,03 3,01±1,32 

3. CP biến đổi (Tr.đ/ha/năm) 24,03±5,15 26,50±6,14 

4. Cơ cấu chi phí biến đổi (%) 100 100 

-Con giống 42,94 51,92 

- Sên vét, cải tạo 31,07 20,08 

- Vôi 6,31 8,38 

- Nhiên liệu 6,43 8,11 

- Thuốc hóa chất 6,93 6,64 

- Phân bón 6,32 4,87 

Giá trị thể hiện (TB+ĐLC); n1; n2: thể hiện số quan sát được phỏng vấn. 
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 Bảng 3.4 cho thấy, mô hình tôm-cua có tổng thu nhập từ hoạt động sản xuất 

của toàn bộ mô hình là 71,06 triệu đồng/ha/năm, trong đó thu nhập từ tôm sú và cua 

là 44,6 triệu đồng/ha/năm, thu nhập từ tôm càng xanh là 16,27 triệu đồng/ha/năm và 

thu nhập từ sản xuất lúa là 10,19 triệu đồng/ha/năm. Mô hình tôm đơn có tổng thu 

nhập từ các hoạt động sản xuất là 68,85 triệu đồng/ha/năm, trong đó thu nhập từ tôm 

sú là 34,13 triệu đồng/ha/năm, thu nhập từ tôm càng xanh là 22,19 triệu đồng/ha/năm 

và thu nhập từ sản xuất lúa là 12,53 triệu đồng/ha/năm. Kết quả này tương đương với 

nghiên cứu của Nguyễn Thùy Trang và cs. (2018) khi mô hình tôm - lúa có thu nhập 

trung bình là 58,07 triệu đồng/ha/năm, nghiên cứu của Đoàn Doãn Tuấn và Trần Việt 

Dũng (2019) thì thu nhập từ mô hình tôm lúa là 90 triệu đồng/ha/năm. Trong khi 

nghiên cứu của Nguyễn Thị Kim Quyên và cs. (2022) thì thu nhập mô hình tôm lúa 

là 47,4 triệu đồng/ha/năm thấp hơn so với nghiên cứu này. Qua đó cho thấy, mô hình 

tôm-lúa ở vùng ĐBSCL rất đa dạng về loài kết hợp như TCX, cua và mật độ thả khác 

nhau nên có mức thu nhập rất khác nhau tùy theo đặc điểm của mô hình canh tác. 

Bên cạnh, số quan sát (n) giữa các nghiên cứu cũng ảnh hưởng đến kết quả.  

Bảng 3.4. Yếu tố tài chính của các mô hình tôm-lúa tại huyện Thới Bình 

Yếu tố tài chính Tôm-cua (n1=135) 
Tôm đơn 

(n2=17) 

1. Tổng chi phí mô hình (Tr.đ/ha/năm) 26,24±8,34 29,51±11,26 

2. Thu nhâp của mô hình (Tr.đ/ha/năm) 71,06±18,16 68,85±22,22 

2.1. Tôm sú + cua (Tr.đ/ha/năm) 44,60±14,25 34,13±16,72 

2.2. Tôm càng Xanh (Tr.đ/ha/năm) 16,27±9,63 22,19±5,81 

2.3. Lúa (Tr.đ/ha/năm) 10,19±5,12 12,53±8,62 

3. Lợi nhuận của mô hình (Tr.đ/ha/năm) 44,82±14,64 39,34±16,74 

3.1. Tôm sú + cua (%) 71,6 58,5 

3.2. Tôm càng xanh (%) 24,1 31,8 

3.3. Lúa (%) 4,3 9,7 

4. Tỷ suất lợi nhuận mô hình (lần) 1,71 1,33 

4.1. Tôm sú + cua (lần) 2,56 2,07 
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4.2. Tôm càng xanh (lần) 1,98 1,30 

4.3. Lúa (lần) 0,23 0,44 

5. Tỷ lệ lỗ vốn (%) 9,63 0,00 

Giá trị thể hiện (TB+STD); n1; n2: thể hiện số quan sát được phỏng vấn. 

Lợi nhuận thu được từ mô hình tôm-cua là 44,82 triệu đồng/ha/năm, trong đó 

lợi nhuận từ tôm và cua chiếm 71,6% tổng lợi nhuận của mô hình, lợi nhuận từ tôm 

càng xanh chiếm 24,1 % tổng lợi nhuận của mô hình và lợi nhuận từ lúa chiếm 4,3% 

tổng lợi nhuận của mô hình. Đối với mô hình tôm đơn thu về lợi nhuận là 39,34 triệu 

đồng/ha/năm, trong đó lợi nhuận từ tôm chiếm 58,5% tổng lợi nhuận của mô hình, 

lợi nhuận từ tôm càng xanh chiếm 31,9 % tổng lợi nhuận của mô hình và lợi nhuận 

từ lúa chiếm 9,7% tổng lợi nhuận của mô hình.  

Tỷ suất lợi nhuận bình quân của hộ áp dụng mô hình nuôi tôm-cua là 1,71 lần, 

trong đó tỷ suất lợi nhuận từ nuôi tôm và cua là 2,56 lần, nuôi tôm càng xanh là 1,98 

lần và tỷ suất lợi nhuận từ trồng lúa là 0,23 lần. Đối với mô hình tôm đơn thì tỷ suất 

lợi nhuận chung của cả mô hình là 1,33 lần, trong đó tỷ suất lợi nhuận từ nuôi tôm là 

2,07 lần, nuôi TCX là 1,30 lần và tỷ suất lợi nhuận từ trồng lúa là 0,44 lần. Theo 

Nguyễn Thị Kim Quyên và cs. (2022) thì tỷ suất lợi nhuận mô hình tôm- lúa tại Cà 

Mau là 5,0 lần cao hơn nhiều so với kết quả khảo sát này. 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ lỗ vốn 9,63% ở mô hình tôm cua, nguyên 

nhân chủ yếu là một số ao tôm bị bệnh sau khoảng 20 ngày thả nuôi, và tăng chi đầu 

tư để xử lý nước cũng như mua tôm giống mới. 

3.1.2.2 Yếu tố kinh tế-xã hội của mô hình nuôi tôm - lúa  

Kết quả khảo sát cho thấy mỗi hộ có số thành viên trong gia đình bình quân là 

4,39 người/hộ, trong đó nam là 2,14 người/hộ và nữ là 2,29 người/hộ ở mô hình tôm-

cua; và 3,82 người/hộ, trong đó nam là 1,59 người/hộ và nữ là 2,24 người/hộ với mô 

hình tôm đơn (Bảng 3.5). Kết quả nghiên cứu này cũng tương đương với các nghiên 

cứu trước đây từ 4,36-4,39 người/hộ (Nguyễn Thùy Trang và cs., 2018; Huỳnh Văn 

Hiền và cs., 2019; Nguyễn Thị Kim Quyên và cs., 2022).  
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Bảng 3.5. Yếu tố con người của nông hộ qua các mô hình tôm - lúa tại huyện 

Thới Bình tỉnh Cà Mau 

Yếu tố con người Tôm-cua (n1=135) 
Tôm đơn 

(n2=17) 

1. Số thành viên trong gia đình (người) 4,39±1,55 3,82±1,19 

- Nam 2,14±0,90 1,59±0,80 

- Nữ 2,29±1,07 2,24±0,97 

2. Phân theo nhóm tuổi (người) 

<18 tuổi 1,38±1,01 1,38±0,77 

18-60 tuổi 2,79±1,25 2,41±1,00 

>60 tuổi 0,89±0,96 0,50±0,80 

3. Phân theo công việc (người) 

Đi làm 1,57±1,26 0,45±0,69 

Đi học 1,20±0,92 0,75±0,87 

Trực tiếp sản xuất 1,59±0,62 1,88±0,49 

4. Kinh nghiệm nuôi tôm (năm) 17,01±5,65 15,69±4,87 

Giá trị thể hiện (TB+STD); n1; n2: thể hiện số quan sát được phỏng vấn. 

 

Hình 3.4. Thu nhập từ các hoạt động sản xuất qua các năm của hộ 

Trong cơ cấu theo nhóm tuổi, mô hình tôm-cua có số thành viên trong độ tuổi lao 

động là 2,79 người/hộ và những thành viên tham gia trực tiếp sản xuất mô hình tôm-cua 

là 1,59 người/hộ và số thành viên nhỏ hơn 18 tuổi là 1,38 người/hộ. Trong khi đó, mô hình 
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tôm đơn là 2,41 người/hộ trong độ tuổi lao động, 1,88 người/hộ lao động trực tiếp và còn 

đi học là khoảng 1 người/hộ. Thu nhập từ mô hình tôm-cua có tính ổn định cao, trong khi 

mô hình tôm đơn có thu nhập từ nuôi tôm sú cao nhưng thiếu ổn định (Hình 3.4). 

3.2. Chất lượng nguồn nước cấp ảnh hưởng đến sự phát triển mô hình tôm - lúa 

ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau 

3.2.1. Các yếu tố thủy lý hóa 

Nhiệt độ (oC) và pH 

Nhiệt độ trung bình ở các điểm thu là 29,8oC năm 2022 và 29,6oC năm 2023 

(Hình 3.5) cho thấy nhiệt độ ít biến động, nằm trong khoảng dao động bình thường 

và đặc trưng của vùng ĐBSCL. Do các kênh cấp K1-K5 là các thủy vực tự nhiên, 

nước chảy nên nhiệt độ tương đối ổn định, không chênh lệch về nhiệt độ so với điểm 

thu ngoài sông (K6). Nhiệt độ là yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của 

thủy sinh vật. Khoảng thích hợp cho động vật thủy sản nhiệt đới là từ 25-30oC, thay 

đổi nhiệt 3-4oC đột ngột sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của thủy sinh vật (Boyd, 2015).  

   

Hình 3.5. Nhiệt độ và pH ở các điểm khảo sát qua các đợt thu mẫu 

pH ở khu vực nghiên cứu đạt giá trị trung bình 7,75 vụ tôm sú 2022, và 7,72 vụ 

2023. Điểm ngoài sông (K6) có pH thấp hơn các điểm khác, trung bình là 7,33, thấp 

nhất vào thời điểm khảo sát tháng 10 (đầu vụ lúa). Cả 2 vụ tôm sú cho thấy pH có 

cùng xu hướng là pH giảm về cuối vụ tôm do độ mặn trong khu vực giảm từ mùa khô 
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(tháng 02) sang mùa mưa (tháng 7) (Hình 3.5). Nhìn chung pH ở các điểm khảo sát 

nằm trong khoảng phù hợp cho sự phát triển bình thường của thủy sinh vật đặt biệt là 

phát triển nghề nuôi tôm nước lợ của khu vực. pH thích hợp cho tôm nước lợ dao 

động từ 6,0-9,0, tối ưu từ 7,5-8,5 (Boyd, 1998; Krishnani et al., 2006; Ravichandran 

& Jajanthi, 2006; Boyd, 2015). Giá trị giới hạn các thông số trong nước mặt phục vụ 

cho việc phân loại chất lượng nước sông, kênh và bảo vệ môi trường sống dưới nước 

theo Quy chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT quy định nước mặt mức A có pH thay đổi 

từ 6,5-8,5. Như vậy, pH nước tại các điểm khảo sát rất phù hợp cho sự phát triển thủy 

sản, đặc biệt là tôm nước lợ (mùa khô) và TCX (mùa mưa) trong khu vực nghiên cứu.  

Độ mặn (‰) và độ trong (cm) 

Vụ tôm sú 2022, độ mặn cao giai đoạn đầu vụ tôm (tháng 02), trung bình 25,2‰ 

ở các kênh cấp (K1-K5), trong khi ngoài sông (K6) vào thời điểm này độ mặn cao 

hơn (30,4‰). Tuy nhiên, đến cuối vụ tôm (tháng 7) độ mặn giảm rõ rệt và chỉ ở mức 

trung bình 8,75‰ (K1-K5) và 10‰ (K6) (Hình 3.9). Điều này dẫn đến độ mặn của 

ao tôm cũng khác nhau tùy theo vị trí và thời điểm lấy nước vào ao tôm. Vụ tôm sú 

2023, độ mặn đầu vụ tôm thấp hơn vụ nuôi 2022, trung bình ở điểm K1-K5 là 

13,85‰, trong khi điểm thu K6 là 18,75‰ (Hình 3.6). Độ mặn trung bình vào cuối 

vụ tôm sú năm 2023 không có sự chênh lệch lớn so với vụ tôm sú năm 2022, với 

trung bình tương ứng là 8,750,69‰ và 8,872,20‰. Nhìn chung, độ mặn nằm trong 

khoảng phù hợp cho nuôi tôm sú trong khu vực vì đây là loài rộng muối và độ mặn 

thích hợp cho nuôi tôm sú dao động từ 7,5-34‰ (Krishnani et al., 2006), trong khi 

tối ưu từ 15-25‰ (Krishnani et al., 2006; Ravichandran & Jajanthi, 2006). Như vậy, 

độ mặn trong khu vực là khá phù hợp cho nuôi tôm, tuy nhiên cần lưu ý trong quá 

trình cấp nước vào ao trong quá trình nuôi do độ mặn có sự biến đổi theo các thời 

điểm trong năm. 

Kết quả nghiên cứu ở Hình 3.6 cho thấy độ trong ở các điểm thu mẫu có sự dao 

động lớn và rất cao. Vụ tôm sú 2022 cho thấy độ trong đầu vụ rất cao, dao động từ 

83-100 cm trong khi vào cuối vụ chỉ từ 19-75 cm. Vụ tôm sú 2023 độ trong các điểm 
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thu thấp hơn hơn vụ nuôi 2022 và dao động từ 24-78 cm. Độ trong cao nhất ở điểm 

thu K6, kế đến là K1 và thấp nhất là K3. Điều này là do điểm K3 nằm sâu trong nội 

đồng và khả năng trao đổi nước kém so với các điểm còn lại. Điểm thu K6 có độ 

trong rất cao dao động từ 70-100 cm, trong khi các kênh trong nội đồng (K1-K5) dao 

động từ 19-100 cm (Hình 3.6).  

Theo Boyd (2004) độ trong nhỏ hơn 20 cm thì được xem là quá đục, 20-30 cm 

thì được xem là vừa nếu trong ao nuôi cá, 30-45 cm là lý tưởng cho ao nuôi tôm, 45-

60 cm thì được xem là khá trong và lớn hơn 60 thì nước quá trong. Do đặc thù của 

mô hình tôm-lúa là nước được cấp trực tiếp vào ao nuôi, không qua xử lý lắng lọc, 

diệt khuẩn như mô hình nuôi thâm canh, nên chất lượng nguồn nước cấp rất quan 

trọng, ảnh hưởng đến độ trong của ao nuôi. Cần lưu ý thời điểm lấy nước phù hợp để 

tránh nước kênh cấp quá đục ảnh hưởng đến ao nuôi.  

 

Hình 3.6. Độ mặn và độ trong ở các điểm khảo sát qua các đợt thu mẫu 

Oxy hòa tan (mg/L) và Độ kiềm (mgCaCO3/L) 

Qua 3 vụ khảo sát, kết quả ghi nhận hàm lượng DO trung bình ở các tuyến kênh 

và sông dao động từ 2,40-6,78 mg/L, trung bình đạt 4,120,96 mg/L. Điểm thu ở K6 

ở mức thấp hơn, đạt trung bình 3,850,61 mg/L nhưng ổn định hơn, dao động từ 3,11-

4,77 mg/L (Hình 3.12). Các tuyến kênh cấp (K1-K5), mức oxy dao động từ 2,40-6,78 

mg/L, trung bình 4,171,01 mg/L, cao nhất ở điểm thu K4 (4,501,32 mg/L). Hàm 
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lượng DO ở vụ tôm sú 2022 dao động từ 4,00-5,47 mg/L, vụ lúa 2022 là 2,56-6,78 

mg/mL và vụ tôm sú 2023 là 2,40-5,703 mg/L (Hình 3.7). Do đó, cần lưu ý trong việc 

chọn lựa thời điểm cấp nước vào ao nuôi phù hợp. 

Ở các thủy vực nước chảy, hàm lượng ôxy chủ yếu phụ thuộc vào lưu tốc nước, 

sự khuấy động tầng nước, sự khuếch tán oxy từ không khí và hàm lượng hữu cơ dẫn 

đến tiêu hao oxy trong môi trường nước. Qua quan sát trong quá trình thu mẫu, các 

kênh cấp trong khu vực nghiên cứu có lưu tốc dòng chảy thấp, mức độ trao đổi nước 

kém từ đó ảnh hưởng đến hàm lượng oxy trong nước. Quy chuẩn chất lượng nước 

mặt QCVN 08:2023/BTNMT quy định mức A (sử dụng cho mục đích cấp nước sinh 

hoạt) là DO  6 mg/L và mức B (sử dụng cho nông nghiệp) DO  5 mg/L. Hàm lượng 

DO tối ưu cho tôm nước lợ là lớn hơn 5 mg/L (Boyd, 1998; Van-Wyk & Scapa, 1999; 

Ravichandran & Jajanthi, 2006; Boyd, 2015). Do đó, hàm lượng DO nằm dưới mức 

tối ưu, trong khi vụ lúa có làm lượng ôxy khá thấp, đặc biệt điểm K1 và K2 có thời 

điểm có hàm lượng ôxy giảm thấp (2,40-2,61 mg/L). Đây là vấn đề lưu ý trong quá 

trình sử dụng nguồn nước cấp cho các ao nuôi thủy sản trong khu vực. 

Độ kiềm ở các điểm thu mẫu khá cao, dao động từ 100-196 mgCaCO3/L, trung 

bình 148mgCaCO3/L (Hình 3.7). Độ kiềm qua các điểm thu thấp nhất ở điểm K6 

trung bình khoảng 122 mgCaCO3/L), nhưng vẫn ở mức phù hợp khi được sử dụng 

như nguồn nước cấp cho các ao nuôi tôm. Khu vực các kênh K1-K5 có độ kiềm dao 

động từ 82,5-196 mgCaCO3/L và rất lý tưởng cho việc cấp vào các ao nuôi thủy sản. 

Khi so sánh vụ nuôi năm 2022-2023 cho thấy độ kiềm có khuynh hướng giảm, đặc 

biệt vụ tôm sú 2023 giảm so với vụ nuôi 2022. Điều này có thể do độ mặn ở vụ nuôi 

2023 thấp hơn so với năm 2022. Độ kiềm vụ tôm sú 2022 dao động từ 130-196 

mgCaCO3/L, vụ lúa 2022 từ 100-160 mgCaCO3/L và vụ tôm sú 2023 dao động từ 83-

152 mgCaCO3/L. Đáng lưu ý trong kết quả nghiên cứu là mặc dù vụ lúa là nước ngọt 

nhưng độ kiềm khá cao và đây cũng có thể là điều kiện thuận lợi của hoạt động nuôi 

TCX xen canh với lúa ở huyện Thới Bình nói chúng và khu vực nghiên cứu nói riêng. 
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Hình 3.7. DO và độ kiềm ở các điểm khảo sát qua các đợt thu mẫu 

Chất rắn lơ lửng (TSS, mg/L) 

Hàm lượng TSS biến động lớn qua các đợt thu mẫu tại các kênh nội đồng, dao 

động từ 22-172 mg/L, trung bình 6940,2 mg/L. Điểm thu ở K6 dao động từ 32-156 

mg/L (Hình 3.8). Vụ tôm 2022, hàm lượng TSS dao động từ 30-156 mg/L, trong khi 

TSS trong vụ lúa 2022 dao động từ 32-68 mg/L và vụ tôm 2023 hàm lượng TSS dao 

động từ 39-172 mg/L. Điểm khảo sát K3 có hàm lượng TSS thấp nhất ở cả 2 vụ tôm 

(81 và 44 mg/L) vào đầu vụ tôm. Điều này do K3 nằm sâu trong nội đồng hơn, do đó 

hàm lượng nước trao đổi ít, quá trình lắng tụ làm giảm hàm lượng TSS trong nước. 

 

Hình 3.8. TSS ở các điểm khảo sát qua các đợt thu mẫu 
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Ở các thủy vực nước chảy, hàm lượng TSS chủ yếu là lượng phù sa, keo khoáng, 

vật chất hữu cơ gây ra và hàm lượng này phụ thuộc vào mức độ xáo trộn tầng nước, 

lưu tốc dòng chảy và lượng nước chảy vào thủy vực (Boyd, 2001). Theo Krishnani et 

al. (2006) hàm lượng TSS cho tôm nước lợ phải nhỏ hơn 100 mg/L. Tuy nhiên, theo 

quy chuẩn chất lượng nước mặt QCVN 08:2023/BTNMT thì quy định mức A (dùng 

cho cấp nước sinh hoạt) thì TSS phải nhỏ hơn 25 mg/L và nhỏ hơn 100 mg/L nếu sử 

dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp (mức B). Theo kết quả quan trắc môi trường 

chất lượng nước phục vụ vùng nuôi tôm nước lợ tỉnh Cà Mau năm 2018 thì TSS tại 5 

điểm quan trắc trên các tuyến sông thuộc tỉnh Cà Mau có hàm lượng từ 153-463 mg/L 

(Tổng cục Thủy sản, 2018). Kết quả khảo sát đầu vụ tôm 2022-2023, hàm lượng TSS 

khá cao ở các điểm (K2, K4 và K6), lượng TSS vượt mức cho phép. Theo Boyd (2004), 

nếu thành phần lơ lửng trong nước cao và chủ yếu do phù sa thì tảo sẽ kém phát triển, 

từ đó ảnh hưởng đến năng suất sinh học trong ao tôm. Do đó, cần lưu ý thời điểm cấp 

nước vào ao cho phù hợp và nên có ao lắng để lắng tụ các chất lơ lửng trước khi cấp 

vào ao. 

BOD5 (mgO2/L) và CODMn
 (mgO2/L) 

Nhu cầu oxy sinh học (BOD) là các chỉ tiêu quan trọng nhằm đánh giá chất lượng 

nước của lưu vực (Nollet, 2000). Khi BOD5 trong nước cao sẽ là nguyên nhân làm tiêu 

hao oxy do quá trình phân hủy với sự tham gia của vi sinh vật và biểu thị cho sự phú 

dưỡng trong môi trường. So với tiêu chuẩn chất lượng nước cho các loài thủy sản thì 

BOD ở các điểm thu mẫu ở mức thấp, dao động từ 2,12-9,15 mg/L, trung bình 

6,121,67 mg/L. Giá trị BOD vụ tôm 2022 dao động từ 2,12-7,82 mg/L, vụ lúa 4,43-

9,15 mg/L và vụ tôm sú 2023 từ 3,92-9,11 mg/L. Điểm thu K6 (sông Trẹm) có giá trị 

BOD dao động từ 3,72-7,66 mg/L trong khi các điểm thu ở các kênh nội động (K1-K5) 

dao động từ 2,12-9,15. Như vậy, giá trị BOD ở các kênh nội đồng cao hơn ngoài sông 

Trẹm. Tuy nhiên, sự chênh lệch là không đáng kể và tất cả các giá trị BOD ở các điểm 

thu ở mức thấp, chỉ thị cho môi trường từ nghèo dinh dưỡng đến dinh dưỡng trung 

bình. Giá trị BOD5 có khuynh hướng tăng vào cuối vụ tôm (tháng 7) và cuối vụ lúa 

(tháng 12) (Hình 3.9). Điều này có thể là do cuối vụ tôm, các kênh tiếp nhận nguồn 
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nước từ các ao tôm xả nước hoặc chuẩn bị rửa mặn cho vụ lúa tiếp theo làm cho biến 

động giá trị BOD5 trong nước kênh. Tương tự, vào cuối vụ lúa (tháng 12), đây là thời 

điểm các ao tháo nước chuẩn bị vụ tôm sú tiếp theo từ đó làm tăng BOD5 trong nước. 

Như vậy có thể thấy rằng hầu hết các điểm thu vào cuối vụ lúa (tháng 12) có giá trị 

BOD5 vượt mức B của quy chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT với giá trị yêu cầu nhỏ hơn 

hoặc bằng 6 mg/L. Tuy nhiên, đối với môi trường nuôi tôm nước lợ thì giá trị BOD5 

vẫn còn ở mức thấp vì Krishnani et al. (2006) cho rằng giá trị BOD5 phù hợp hoạt động 

sống của tôm biển là nhỏ hơn 20 mg/L và tối ưu là 10 mg/L.  

Tương tự như BOD, nhu cầu oxy hóa học (COD) cũng là các chỉ tiêu quan trọng 

để đánh giá chất lượng nước của lưu vực (Nollet, 2000) và khi COD trong nước cao sẽ 

là nguyên nhân làm tiêu hao oxy do quá trình oxy hóa vật chất hữu cơ với sự hiện diện 

của chất oxy hóa và biểu thị cho sự phú dưỡng trong môi trường. 

 

 

Hình 3.9. BOD5, COD ở các điểm khảo sát qua các đợt thu mẫu 

Giá trị CODMn ở các điểm thu mẫu qua các đợt khảo sát dao động từ 8,3-21,7 

mg/L (trung bình 11,83,4 mg/L). Vụ tôm sú 2022, CODMn dao động từ 8,3-15,4 mg/L, 

vụ lúa dao động từ 8,3-21,7 mg/L và vụ tôm sú 2023 dao động từ 8,4-14,6 mg/L. 

CODMn ở các tuyến kênh nội đồng (K1-K5) cao hơn điểm K6 ngoài sông Trẹm với các 

khoảng CODMn dao động là 8,3-21,7 mg/L và 8,4-15,7 mg/L tương ứng. Đặc biệt, giá 
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trị CODMn ở các điểm khảo sát tăng cao nhất vào đợt thu mẫu cuối vụ lúa (tháng 12) 

với giá trị 21,7 mg/L, cao nhất ở các điểm K1 và K5 (Hình 3.9). CODMn trong nước 

ở các vụ tôm ở mức thấp hơn so với vụ lúa. Giá trị CODMn ở khu vực khảo sát là phù 

hợp cho tôm nước lợ. 

Theo Krishnani et al. (2006), COD lớn hơn 200 mg/L là bất lợi cho tôm biển, 

mức bình thường là nhỏ hơn 75 mg/L và tối ưu là nhỏ hơn 70 mg/L. Điều này có 

nghĩa là COD trong nước quá thấp phản ánh môi trường nghèo dinh dưỡng. Do đó, 

chất lượng nước nuôi tôm cần đủ tốt để đảm bảo một lượng dinh dưỡng, tạo nguồn 

thức ăn tự nhiên. Kết quả cho thấy giá trị BOD và COD trong nghiên cứu hiện tại cao 

hơn so với nghiên cứu tại Sóc Trăng và Bạc Liêu (Trần Trung Giang và cs., 2020; 

2021). Như đã đề cập ở trên, theo ghi nhận lúc thu mẫu thì tại các điểm thu kênh nội 

đồng có mức độ trao đổi nước kém và có sự tích tụ hữu cơ trong nước cao. Đây cũng 

là nguyên nhân làm cho BOD và COD cao hơn các vùng cửa sông, nơi có lưu lượng 

và dòng chảy lớn. Do đó, trong công tác quy hoạch và phát triển vùng nuôi, việc khai 

thông kênh rạch, giúp trao đổi nước tốt các lưu vực là rất quan trọng. 

TAN (mg/L) và NO2
- (mg/L) 

Hàm lượng TAN ở các điểm khảo sát qua các đợt thu mẫu ở mức không cao và 

rất biến động qua các đợt thu mẫu. TAN ở các điểm khảo sát dao động từ 0,005-0,696 

mg/L, cao nhất ở điểm K6 vào cuối vụ tôm sú và thấp nhất ở điểm K2 và K5 vào cuối 

vụ lúa (Hình 3.10). Nhìn chung, hàm lượng TAN đạt giá trị cao nhất ở tất cả các điểm 

thu vào thời điểm cuối vụ tôm 2023 (tháng 7/2023). TAN ở vụ tôm sú 2022 dao động 

từ 0,013-0,273 mg/L, vụ lúa từ 0,005-0,417 mg/L và vụ tôm 2023 từ 0,037-0,696 

mg/L. Hàm lượng TAN thích hợp cho NTTS nói chung và tôm nước lợ nói riêng dao 

động từ 0,2-2 mg/L (Boyd, 1998). TAN thấp chứng tỏ môi trường nghèo dinh dưỡng, 

tảo kém phát triển. Boyd and Green (2002) cho rằng hàm lượng TAN là một trong 

những chỉ tiêu để đánh giá mức độ ô nhiễm của vùng nuôi tôm ven biển và hàm lượng 

phải nhỏ hơn hoặc bằng 3 mg/L thì đảm bảo cho hệ sinh thái ven bờ. Theo Krishnani 

et al. (2006) hàm lượng TAN trong nước dao động từ 0,1-0,4 mg/L là điều kiện bình 
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thường đối với tôm biển, khi lớn hơn 2 mg/L chứng tỏ môi trường giàu dinh dưỡng, 

gây bất lợi cho quá trình nuôi tôm. Quy chuẩn chất lượng nước mặt QCVN 

08:2023/BTNMT thì quy định giới hạn hàm lượng NH4
+ trong nước là 0,3 mg/L. 

Điều này cho thấy hàm lượng TAN tại các điểm là an toàn và phù hợp cho việc sử 

dụng nguồn nước cấp các mô hình tôm - lúa trong khu vực. 

 

Hình 3.10. TAN và NO2
- ở các điểm khảo sát qua các đợt thu mẫu 

Hàm lượng NO2
- biến động lớn giữa các điểm thu mẫu và dao động từ 0,003-

0,906 mg/L (trung bình 0,0860,182 mg/L), cao nhất ở điểm khảo sát K1 và K6 vào 

vụ lúa. Hàm lượng NO2
- khá thấp ở 2 đợt khảo sát của vụ tôm sú, chỉ dao động từ 

0,003-0,095 mg/L. Vào vụ lúa (tháng 10-tháng 12), hàm lượng NO2
- tăng cao ở điểm 

thu trên sông K6, và cuối vụ lúa đạt giá trị cao nhất ở điểm K1 (0,906 mg/L). Điểm 

thu ngoài sông Trẹm (K6) có hàm lượng NO2
- dao động từ 0,012-0,614 mg/L trong 

khi các kênh nội đồng (K1-K5) dao động từ 0,003-0,906 mg/L (Hình 3.10). Nhìn 

chung, hàm lượng NO2
- ở các điểm thu mẫu so với tiêu chuẩn chất lượng nước mặt, 

bảo tồn đời sống thủy sinh thì rất cao, nhưng đối với khả năng chịu đựng của thủy 

sinh vật thì còn ở mức thấp. Krishnani et al. (2006) cho rằng, hàm lượng lớn 4 mg/L 

là nguy hiểm, tối ưu là 0,02 mg/L đối với tôm biển. Kết quả nghiên cứu vào vụ lúa 

cũng cao hơn kết quả nghiên cứu của Trần Trung Giang và cs. (2021). 
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Kết quả khảo sát cho thấy hàm lượng NO3
- dao động từ 0,095-1,234 mg/L, cao 

hơn kết quả nghiên cứu của Trần Trung Giang và cs. (2020). Nhìn chung, ở các vụ 

tôm sú, NO3
- trong nước tại các kênh cấp ở mức thấp, chỉ dao động từ 0,095-1,234 

mg/L, trong đó vụ nuôi 2022 dao động từ 0,095-0,709 mg/L và vụ nuôi 2023 là 0,118-

0,385 mg/L (Hình 3.11). Như vậy, kết quả cho thấy hàm lượng NO3
- ở khu vực khảo 

sát còn ở mức thấp và nằm trong giới hạn nguồn nước cấp cho NTTS. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng TN trong nước khá cao và biến động qua 

các đợt thu mẫu ở các điểm thu. TN có xu hướng tăng vào cuối vụ tôm sú và cuối vụ 

lúa. Hàm lượng TN dao động từ 0,762-4,86 mg/L, trung bình đạt 2,6551,144 mg/L 

(Hình 3.11). Chỉ tiêu TN ít được nghiên cứu cho mô hình tôm - lúa và hiện nay rất ít 

thông tin.  Kết quả khảo sát TAN, NO2
- và NO3

- cho thấy các chỉ tiêu này còn ở mức 

thấp. Có thể kết luận rằng hàm lượng đạm hữu cơ không hòa tan ở mức cao. Điều này 

đồng nghĩa hàm lượng những thành phần hữu cơ đang và chưa phân hủy ở mức cao 

trong môi trường nước. Quy chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT quy định chất lượng nước 

mặt có hàm lượng TN tối đa là 1,5 mg/L. Như vậy kết quả cho thấy tổng đạm TN ở các 

điểm khảo sát khá cao, một số điểm thu vượt giới hạn hơn 3 lần (K3 và K4) so với tiêu 

chuẩn nước mặt dùng cho nước cấp sinh hoạt (Mức A, B). Điều này là do điểm K3 và 

K4 là hai điểm của tuyến kênh nằm sâu hơn trong nội đồng, khả năng trao đổi nước rất 

kém, từ đó có khả năng dẫn đến có sự tích tụ về vật chất hữu cơ cao. 

 

Hình 3.11. NO3
- và TN ở các điểm khảo sát qua các đợt thu mẫu 
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PO4
3- (mg/L) và TP (mg/L) 

Hàm lượng PO4
3- ở các điểm qua các đợt thu mẫu có sự biến động và ở mức thấp, 

dao động từ 0,009-0,341 mg/L. Thấp nhất ở điểm K4 và cao nhất ở điểm K1 vào cuối 

vụ lúa (tháng 12). Hàm lượng PO4
3- có sự biến động giữa vụ tôm và vụ lúa, với giá trị 

trung bình là 0,051±0,022 mg/L (vụ tôm sú 2022), 0,124±0,076 mg/L (vụ lúa 2022) và 

0,0460,027 mg/L (vụ tôm sú 2023). Khu vực các kênh nội đồng có hàm lượng PO4
3- 

dao động cao hơn ngoài sông, với dao động lần lượt là 0,009-0,341 mg/L và 

0,074±0,063 mg/L (Hình 3.12). 

Hàm lượng tổng lân (TP) biến động và chênh lệch lớn giữa các điểm thu mẫu, 

dao động từ 0,044-0,800 mg/L, cao nhất ở điểm K1 và thấp nhất ở điểm K6 (Hình 

3.12). Hàm lượng TP cũng có khuynh hướng tăng từ vụ tôm sang vụ lúa và đạt cao 

nhất vào cuối vụ lúa. Sự tích tụ dinh dưỡng trên các kênh cấp vào cuối vụ lúa là 

nguyên nhân chủ yếu làm tăng hàm lượng phosphate bao gồm lân hòa tan và không 

hòa tan trong nước. Đối với nước sông, quy chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT quy định 

mức không vượt quá 0,3 mg/L. Với giới hạn này, hầu hết các điểm thu vào vụ lúa 

vượt quy định khi sử dụng nước cho nông nghiệp (Mức B). 

 

Hình 3.12. PO4
3- và TP ở các điểm khảo sát qua các đợt thu mẫu  
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3.2.2. Các yếu tố thủy sinh vật 

3.2.2.1. Thực vật phiêu sinh (TVPS) 

Cấu trúc thành phần loài 

Thành phần loài thực vật phiêu sinh vùng nuôi tôm -lúa luân canh đã ghi nhận 

được tổng cộng 150 loài thuộc 5 ngành gồm tảo lam (Cyanobacteria), tảo lục 

(Chlorophyta), tảo khuê (Bacilalatoria), tảo mắt (Euglenophyta) và tảo giáp 

(Dinophyta). Trong đó, tảo khuê phát hiện với số loài cao nhất là 62 loài (42%), tiếp 

theo là tảo mắt tìm thấy 29 loài (19%), tảo lục và tảo lam biến động từ 23-27 loài (15-

18%) và thấp nhất là tảo giáp với 9 loài (6%) (Hình 3.13). 

 

Hình 3.13. Cấu trúc thành phần loài TVPS vùng nuôi tôm sú-lúa luân canh 

Nghiên cứu cho thấy thành phần loài tảo khuê cao hơn các ngành tảo khác do tảo 

khuê thích hợp phát triển trong môi trường nước lợ-mặn, và độ mặn trong nghiên cứu 

này dao động từ 0,5-30,4‰ nên thuận lợi cho tảo khuê phát triển. Tảo lục và tảo lam 

cũng có thành phần loài khá cao do chúng có đặc tính phân bố chủ yếu trong môi trường 

nước ngọt, hầu hết thành phần loài của tảo lam và tảo lục đạt giá trị cao trong vụ lúa. 

Xuất hiện ít nhất là tảo giáp, đây là nhóm tảo không có lợi cho môi trường ao nuôi tôm, 

khi phát triển nhiều có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của tôm trong ao nuôi. 

CYANOBACTERIA

23 loài, 15%
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Hình 3.14. Tổng thành phần loài TVPS vùng nuôi tôm-lúa luân canh  

Thành phần loài TVPS qua các đợt nghiên cứu biến động từ 55-88 loài (Hình 3.15). 

Số loài TVPS đạt giá trị cao trong vụ lúa và thấp hơn ở các vụ tôm. Các ngành tảo lam, 

tảo lục và tảo mắt có xu hướng tăng cao trong vụ lúa và giảm thấp trong vụ tôm. Số loài 

tảo lam, tảo lục và tảo mắt biến động lần lượt từ 16-17, 17-20 và 19-24 ở vụ lúa, trong 

khi ở các vụ tôm tổng số loài của các ngành tảo này giảm thấp đáng kể với số loài được 

xác định từ 8-12 đối với tảo lam, 2-6 ở tảo lục và 2-13 loài ở tảo mắt. Ngược lại, tảo khuê 

có số loài khá cao và chênh lệch không đáng kể giữa các vụ tôm và vụ lúa. Số loài tảo 

khuê biến động từ 32-38 loài trong các vụ tôm và từ 26-31 loài trong vụ lúa. Riêng tảo 

giáp có thành phần loài khá thấp, biến động từ 2-6 loài qua các đợt khảo sát. Theo Sahu 

et al. (2012), sự phát triển của tảo khuê phụ thuộc vào độ mặn của nước. Các loài tảo 

khác nhau có phản ứng với độ mặn khác nhau (Huang et al., 2011). Nhìn chung, sự thay 

đổi về thành phần loài TVPS giữa vụ tôm và vụ lúa mà chủ yếu là sự thay đổi độ mặn, 

yếu tố chính ảnh hưởng đáng kể đến sự phân bố của các ngành tảo ở khu vực khảo sát. 
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Hình 3.15. Thành phần loài TVPS vùng nuôi tôm-lúa luân canh  

Ghi chú: ĐV: đầu vụ; CV: cuối vụ; VT22: vụ tôm sú 2022; VL22: vụ lúa 2022; VT23: vụ tôm sú 2023 

Thành phần loài TVPS biến động khá cao giữa các điểm khảo sát, dao động từ 

10-53 loài. Tại các điểm thu mẫu, số loài tảo có xu hướng biến động theo qui luật chung 

là tăng cao trong vụ lúa và giảm thấp trong vụ tôm (Hình 3.15). Cấu trúc thành phần 

loài TVPS tại các kênh 1, kênh 2, kênh 3, kênh 4 và kênh 5 tương đối giống nhau và 

biến động khá cao qua các đợt khảo sát, dao động lần lượt từ 14-41 loài, 16-50 loài, 

10-47 loài, 24-53 loài và 19-38 loài. Đối với điểm K6 do nằm khá xa với khu vực nuôi 

tôm - lúa nên có tổng số loài tảo ít biến động (từ 24-31 loài) qua các đợt nghiên cứu, 

nhưng nhìn chung về cấu trúc thành phần loài vẫn tương tự như các điểm thu K1, K2, 

K3, K4, và K5. Các ngành tảo phân bố chủ yếu trong môi trường nước ngọt hay có độ 

mặn thấp, được tìm thấy với số loài cao hơn trong vụ lúa gồm tảo lam, tảo lục, tảo mắt 

có số loài biến động lần lượt từ 0-11 loài, 1-15 loài và từ 0-21 loài. Ngược lại, các 

ngành tảo thích nghi với môi trường nước lợ-mặn, phát triển mạnh trong các vụ tôm 

gồm tảo khuê và tảo giáp có số loài biến động từ 2-20 loài và 0-4 loài tương ứng. Các 

giống tảo thường được tìm thấy qua các đợt khảo sát như Oscillatoria, Phormidium 

(Tảo lam), Nannochloropsis, Scenedesmus (Tảo lục), Euglena, Phacus và 

Trachelomonas (Tảo mắt), Campylodiscus, Coscinodiscus, Cyclottella, Gyrosigma, 

Navicula, Nitzschia, Thalassiosira (Tảo khuê), Prorocentrum (Tảo giáp). 

Mật độ thực vật phiêu sinh 

Qua các đợt khảo sát kết quả cho thấy mật độ thực vật phiêu sinh vùng nuôi tôm 

sú-lúa luân canh biến động rất cao, từ 20.805-31.388.058 ct/L (Hình 3.15). Mật độ 

tảo có xu hướng tăng cao vào cuối vụ tôm ở hầu hết các điểm thu mẫu với sự ưu thế 

của tảo Nannochloropsis sp. (Tảo lục) tại các điểm thu thuộc kênh 1, kênh 2, kênh 3, 

kênh 4 và kênh 5. Đây là loài tảo có kích thước rất nhỏ, phân bố rộng. 
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Hình 3.15. Biến động mật độ TVPS vùng nuôi tôm-lúa luân canh  

Ghi chú: ĐV: đầu vụ; CV: cuối vụ; VT22: vụ tôm sú 2022; VL22: vụ lúa 2022; VT23: vụ tôm sú 2023 

 Theo Hoff and Snell (1999) tảo Nannochloris sp. có thể sinh trưởng được trong 

khoảng dao động lớn của độ mặn từ 0-36 ‰. Mật độ tảo ở các điểm K1, K2, K3, K4 

và K5, gần khu vực nuôi tôm - lúa có mật độ tảo của các vụ tôm 2022, vụ lúa 2022 

và vụ tôm 2023 biến động lần lượt từ 20.805-31.388.058 ct/L; 67.616-7.420.032 ct/L 

và 43.457-4.104.422 ct/L. Vào cuối vụ tôm quá trình xả thải ra khu vực quanh vùng 

nuôi tôm đã làm gia tăng hàm lượng dinh dưỡng trong nước, từ đó thúc đẩy sự phát 

triển mật độ của TVPS. Riêng đối với điểm K6 ở sông Trẹm, nằm khá xa khu vực 

nuôi tôm, mật độ tảo nhìn chung cũng tăng cao vào cuối vụ tôm 2023 nhưng có mật 

độ thấp hơn các điểm thu khác, biến động từ 25.929-723.115 ct/L. 

Nghiên cứu cho thấy tảo lục phát triển mạnh vào cuối vụ tôm. Tương tự, tảo khuê 

cũng khá phong phú vào cuối vụ tôm 2022. Ngoài ra, tảo lam cũng đạt giá trị cao nhất 

trong vụ lúa và cuối vụ tôm do thời điểm này môi trường nước có nhiều vật chất hữu 

cơ, độ mặn giảm, hàm lượng dinh dưỡng trong nước tăng lên nên thích hợp cho tảo 

lam phát triển. Tảo mắt xuất hiện nhiều nhất ở cuối vụ lúa chỉ thị cho môi trường có 

hàm lượng chất hữu cơ cao. Tảo giáp có số lượng cao hơn trong vụ tôm và thấp trong 

vụ lúa. Tóm lại, mật độ tảo trung bình ở khu vực nghiên cứu biến động khá cao, từ 

115.409-11.420.106 ct/L (Hình 3.16). Mật độ tảo đạt khá thấp vào đầu vụ tôm, tăng 

cao vào cuối vụ tôm, trong đó tảo lục chiếm tỉ lệ cao nhất với sự ưu thế của tảo 
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Nannochloropsis sp., kế đến là tảo lam Phormidium sp. cũng có mật độ khá cao. Mặc 

dù 2 loài tảo này có số lượng khá cao nhưng do kích thước rất nhỏ nên sinh khối tảo 

không cao. Nhìn chung, vùng nuôi tôm - lúa qua các đợt khảo sát đều xuất hiện hầu 

hết các ngành tảo phố biến, thành phần loài và mật độ tảo thay đổi phụ thuộc vào điều 

kiện môi trường nước mà chủ yều là các hàm lượng dinh dưỡng và độ mặn. 

 

Hình 3.16. Mật độ TVPS vùng nuôi tôm-lúa luân canh 

3.2.2.2. Động vật phiêu sinh (ĐVPS) 

Thành phần loài động vật phiêu sinh 

Kết quả nghiên cứu vùng nuôi tôm-lúa đã tìm được tổng cộng 84 loài động vật 

phiêu sinh thuộc các nhóm động vật nguyên sinh (Protozoa), luân trùng (Rotifera), 

giáp xác râu ngành (Cladocera), giáp xác chân chèo (Copepoda) và các nhóm sống 

nổi tạm thời (Nhóm khác) gồm có các ấu trùng của hai mảnh vỏ (Bivalvia), chân bụng 

(Gastropoda), giáp xác lớn (Malacostraca), giun nhiều tơ (Polychaeta), côn trùng thủy 

sinh (Insecta), giáp xác bơi nghiêng (Amphipoda), sứa (Hydrozoa), giáp xác có vỏ 

(Ostracoda), giun tròn (Nematoda). Trong đó, Protozoa có số loài cao nhất với 31 loài 

chiếm 37%, kế đến là Rotifera 29 loài (35%), Copepoda với 12 loài (14%), các nhóm 

PSĐV còn lại biến động từ 3-9 loài (4-11%) (Hình 3.17).  
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Hình 3.17. Cấu trúc thành phần loài ĐVPS vùng nuôi tôm-lúa 

Protozoa có tổng số loài cao nhất do đây làm nhóm sinh vật phân bố rộng và 

thường có thành phần loài cao hơn trong môi trường nước lợ-mặn. Ngoài ra, Rotifera 

cũng có thành phần loài khá cao, Rotifera phát triển mạnh cho thấy môi trường nước 

có mức độ dinh dưỡng cao vì đây là nhóm sinh vật chỉ thị cho môi trường giàu dinh 

dưỡng (Herzig, 1987). Rotifera có khả năng sinh sản đơn tính nên chúng phát triển 

nhanh và là nguồn thức ăn ban đầu cho tôm ở giai đoạn nhỏ. Copepoda cũng có số 

loài khá cao, chúng thường có thành phần loài cao hơn ở môi trường nước lợ-mặn. 

Ngoài ra, sự hiện diện của ĐVPS sống nổi tạm thời qua các đợt khảo sát đã góp phần 

làm tăng tính đa dạng ĐVPS ở khu vực khảo sát.  

Kết quả từ Hình 3.18 cho thấy tổng số loài ĐVPS qua các đợt nghiên cứu có số 

loài thấp trong vụ tôm và cao hơn trong vụ lúa. Tổng số loài ĐVPS ở vùng nuôi tôm 

sú-lúa luân canh biến động từ 24-48 loài. Thành phần loài của Protozoa, Rotifera, 

Cladocera, Copepoda và nhóm khác biến động từ 7-23 loài, 4-22 loài, 0-2 loài, 4-7 

loài và 4-5 loài tương ứng.  
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Hình 3.18. Thành phần loài ĐVPS vùng nuôi tôm-lúa 

Thành phần loài Rotifera tăng cao trong vụ lúa khi môi trường nước có độ mặn 

giảm thấp do chúng có đặc tính phân bố chủ yếu trong môi trường nước ngọt. Ngoài 

ra, Cladocera cũng được tìm thấy chủ yếu trong vụ lúa và cuối vụ tôm 2023 nhưng 

với số loài rất thấp. Protozoa có số loài cao nhất vào đầu vụ tôm 2022 khi môi trường 

nước có độ mặn tăng cao nhất (22,3-30,4 ‰). Một số giống ĐVPS đã ghi nhận gồm 

Arcella, Difflugia, Tintinnopsis (Protozoa), Anuraeopsis, Brachionus, Filinia, 

Keratella, Polyathra, Trichocerca (Rotifera), Moina, Diaphanosoma (Cladocera), 

Acartia, Mesocyclops, Microcyclops, Oithona, Microsetella (Copepoda), ấu trùng 

của Bivalvia, Gastropoda và Polychaeta. 

Thành phần loài ĐVPS biến động khá cao qua các đợt khảo sát với số loài từ 6-

47 loài. Số loài ĐVPS tại các điểm thu mẫu có xu hướng cao ở vụ lúa và thấp ở vụ 

tôm (Hình 3.19). Vào cuối vụ lúa môi trường nước có hàm lượng vật chất hữu cơ cao 

được thể hiện qua hàm lượng COD tăng cao là điều kiện thuận lợi cho ĐVPS gia tăng 

thành phần loài. Các nhóm ĐVPS có số loài biến động từ 1-16 loài, 1-15 loài, 1-3 

loài, 1-5 loài, và 1-5 loài tương ứng cho Protozoa, Rotifera, Cladocera, Copepoda và 

nhóm khác. Các điểm thu K1-K5 và K6 có cấu trúc thành phần loài tương đối giống 

nhau và biến động lớn qua các đợt khảo sát. Rotifera có thành phần loài cao trong vụ 

lúa và thấp hơn trong vụ tôm, nguyên nhân là do trong vụ lúa môi trường nước có độ 

mặn thấp nên thích hợp cho các giống loài Rotifera phát triển. Rotifera có đặc tính 
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phân bố chủ yếu trong môi trường nước ngọt nên có thành phần loài cao hơn các 

nhóm khác và là sinh vật chỉ thị cho môi trường nước giàu dinh dưỡng (Berzins & 

Pejler, 1987). Thành phần loài Protozoa đạt giá trị cao vào cuối vụ tôm ở hầu hết các 

điểm thu mẫu. Ngược lại ở điểm K6 thành phần loài ĐVPS đạt cao nhất vào đầu vụ 

tôm, các đợt sau đó thành phần loài ĐVPS có xu hướng giảm và thấp nhất ở vụ tôm 

2023 (10-11 loài). Các giống loài thuộc Cladocera được tìm thấy khá ít và chủ yếu 

tìm thấy ở vụ lúa do chúng phân bố chủ yếu trong môi trường nước ngọt. Một số hoạt 

động NTTS cũng ảnh hưởng đến sự phân bố của quần thể ĐVPS ở khu vực thu mẫu. 

Nhìn chung, thành phần loài ĐVPS vùng nuôi tôm - lúa biến động phụ thuộc vào tính 

chất mùa vụ và điều kiện môi trường nước. 

 
Hình 3.19. Biến động thành phần loài ĐVPS vùng nuôi tôm-lúa luân 

Ghi chú: ĐV: đầu vụ; CV: cuối vụ; VT22: vụ tôm sú 2022; VL22: vụ lúa 2022; VT23: vụ tôm sú 2023 

Số lượng động vật phiêu sinh 

Mật độ động vật phiêu sinh biến động khá cao qua các đợt khảo sát cũng như 

giữa các điểm thu mẫu, dao động từ 22.678 đến 1.495.000 ct/m3 (Hình 3.20). Vào 

cuối vụ tôm, mật độ ĐVPS tăng rất cao so với đầu vụ ở hầu hết các điểm khảo sát. Ở 

giai đoạn này Copepoda và ấu trùng Nauplius của Copepoda luôn chiếm ưu thế, đặc 

biệt ở điểm K1 và K2 với tổng mật độ Copepoda và ấu trùng Nauplius của Copepoda 

ghi nhận lần lượt là 1.259.375 ct/m3 và 1.259.350 ct/m3 tương ứng cho các điểm thu 

K1 và K2. Mật độ tảo tăng cao vào cuối vụ tôm đã cung cấp nguồn thức ăn cho ĐVPS, 

từ đó làm gia tăng mật độ ĐVPS. Kết quả này cũng được thể hiện rõ thông qua hàm 
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lượng chlorophyll-a tăng cao ở điểm K1 và K2 vào cuối vụ tôm 2022. Riêng điểm 

K3 vào cuối vụ tôm 2022 có sự khác biệt về mật độ ĐVPS so với các điểm thu khác. 

Copepoda không chiếm mật độ cao mà thay vào đó là sự ưu thế của Rotifera với sự 

phong phú của loài luân trùng Brachionus plicatilis (892.500 ct/m3) trùng hợp với 

thời điểm hàm lượng TN đạt cao nhất trong số các điểm khảo sát, đây là loài phân bố 

đặc trưng trong môi trường nước lợ-mặn. 

 

Hình 3.20. Biến động mật độ ĐVPS tại các điểm thu mẫu 

Ghi chú: ĐV: đầu vụ; CV: cuối vụ; VT22: vụ tôm sú 2022; VL22: vụ lúa 2022; VT23: vụ tôm sú 2023 

Sự góp phần của Rotifera trong thủy vực có thể tăng lên cùng với sự gia tăng 

mức độ dinh dưỡng của thủy vực (Park & Marshall, 2000). Ở vụ lúa, mật độ Protozoa 

cũng tăng cao, đặc biệt ở kênh 2 và kênh 3 cho thấy môi trường nước có hàm lượng 

vật chất hữu cơ cao vào giai đoạn này. Ngoài ra, Rotifera cũng có mật độ khá cao ở 

hầu hết các điểm khảo sát trong vụ lúa. Sự phân bố và mức độ phong phú của các loài 

ĐVPS phụ thuộc vào điều kiện môi trường nước như: độ mặn, nhiệt độ, oxy hòa tan 

và một số yếu tố khác. Nhìn chung, mật độ ĐVPS có xu hướng tăng ở cuối vụ tôm 

do môi trường nước có hàm lượng dinh dưỡng cao, trong đó Rotifera và Nauplius của 

Copepoda chiếm tỉ lệ cao hơn các nhóm còn lại. Copepoda chứa nhiều acid amin và 

các acid béo thiết yếu đối với động vật thuỷ sản và đặc biệt là trong quá trình sinh 

trưởng và phát triển của thủy sinh vật.  
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Hình 3.21. Mật độ ĐVPS trung bình ở vùng nuôi tôm-lúa luân canh 

Tóm lại, mật độ ĐVPS thay đổi đáng kể giữa các vụ lúa và vụ tôm và có xu 

hướng tăng cao vào cuối vụ (Hình 3.21). Mật độ Copepoda và ấu trùng của chúng đạt 

tỉ lệ cao vào cuối vụ tôm, trong khi Rotifera và Protozoa chiếm ưu thế trong vụ lúa 

thể hiện sự khác biệt về đặc tính phân bố của ĐVPS theo mùa vụ và do ảnh hưởng 

của các thông số môi trường nước. Copepoda là nguồn thức ăn quan trọng hơn so với 

tảo khuê trong ao nuôi, tôm sẽ tăng trưởng cao hơn khi sử dụng nhiều copepod 

(Bombeo et al., 1993). Cladocera có mật độ rất thấp và được ghi nhận hầu hết trong 

vụ lúa. Một số nghiên cứu cũng cho thấy nhiệt độ nước, hàm lượng oxy hòa tan và 

hàm lượng dinh dưỡng trong nước giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát tính đa 

dạng và mật độ của Cladoera (Golmarvi et al., 2017). Các nhóm sống nổi tạm thời 

được tìm thấy chủ yếu vào cuối vụ tôm 2022 với sự xuất hiện của ấu trùng động vật 

thân mềm như Bivalvia và Gastropoda. 

3.2.2.3. Động vật đáy (ĐVĐ)  

Thành phần loài động vật đáy 

Thành phần loài ĐVĐ tại khu vực nghiên cứu ghi nhận tổng cộng 34 loài thuộc 

5 lớp, 3 ngành. Trong đó, lớp Bivalvia và Gastropoda thuộc ngành thân mềm 

(Mollusca) có thành phần loài cao nhất với 25 loài (73%), tiếp theo là Malacostraca 

và Insecta thuộc ngành chân khớp (Arthropoda) ghi nhận được 3 loài (9%) và thấp 
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nhất là Polychaeta ngành giun đốt (Annelida) tìm thấy 6 loài (18%) (Hình 3.22). Kết 

quả này tương tự với nghiên cứu của Âu Văn Hóa và cs. (2022), thành phần loài ĐVĐ 

tại khu vực nuôi tôm vào mùa mưa tỉnh Cà Mau đã ghi nhận được 34 loài thuộc 5 

lớp, 3 ngành. Trong đó, ngành Mollusca chiếm tỉ lệ cao nhất với 22 loài (64,8%), 

ngành Annelida và Arthropoda có số loài bằng nhau, xác định được 6 loài (17,6%).  

 

Hình 3.22. Cấu trúc thành phần loài ĐVĐ vùng nuôi tôm-lúa luân canh 

Tổng số loài ĐVĐ biến động từ 13-24 loài qua các đợt khảo sát ở vùng nghiên 

cứu. Thành phần loài ĐVĐ có xu hướng cao ở đầu vụ và giảm thấp hơn vào cuối vụ 

tôm hoặc vụ lúa (Hình 3.23). 

Ở mỗi đợt khảo sát đều tìm thấy sự hiện diện của các nhóm ĐVD phổ biến, các 

nhóm ĐVĐ có số loài biến động từ 2-5 loài, 5-13 loài, 1-5 loài, 1-2 loài và 0-1 loài 

tương ứng cho Bivalvia, Gastropoda, Polychaeta, Malacostraca và Insecta. Kết quả 

cũng thể hiện Gastropoda có thành phần cao nhất qua các đợt thu mẫu. Các loài thuộc 

Polychaeta không được ghi nhận vào cuối vụ lúa do đây là nhóm sinh vật thường thích 

nghi với môi trường nước lợ-mặn nên khi độ mặn giảm thấp thì không tìm thấy sự hiện 

diện của chúng ở hầu hết các điểm thu mẫu. Ấu trùng Insecta chỉ tìm thấy ở kênh 1 vào 

đầu vụ tôm. Thành phần loài Bivalvia giảm thấp vào cuối vụ lúa, trong khi thành phần 

loài của Gastropoda gia tăng vào giai đoạn này. 

Qua các đợt khảo sát, thành phần loài ĐVĐ tại các điểm thu mẫu biến động từ 5-

20 loài, trong đó Gastropoda có số loài cao hơn các nhóm còn lại ở hầu hết các điểm 

nghiên cứu (Hình 3.24). Số loài ĐVĐ tại các điểm thu mẫu biến động từ 7-15 loài, 6-
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15 loài, 7-19 loài, 6-10 loài, 5-15 loài và từ 7-20 loài tương ứng cho các điểm K1-K5 

và K6. Hầu hết các điểm thu mẫu đều có thành phần loài ĐVĐ cao ở đầu vụ và giảm 

thấp ở cuối vụ tôm hoặc vụ lúa. Các giống ĐVĐ thường gặp như Mytilus (Bivalvia), 

Pomacea, Stenothyra, Melanoides, Sermyla, Tarebia, Thiara (Gastropoda). 

 

Hình 3.23. Thành phần loài động vật đáy vùng nuôi tôm-lúa luân canh 

 

 

Hình 3.24. Biến động mật độ ĐVĐ tại các điểm thu mẫu  

Ghi chú: ĐV: đầu vụ; CV: cuối vụ; VT22: vụ tôm sú 2022; VL22: vụ lúa 2022; VT23: vụ tôm sú 2023 

Số lượng động vật đáy 

Mật độ ĐVĐ biến động khá cao qua các đợt khảo sát, dao động từ 207-13.587 

ct/m2, trong đó Gastropoda và Bivalvia chiếm ưu thế ở hầu hết các điểm thu mẫu 

(Hình 3.25). Mật độ các nhóm ĐVĐ biến động từ 13-8.720 ct/m2, 87-5.200 ct/m2, 3-
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37 ct/m2, 3-100 ct/m2 và 0-3 ct/m2 tương ứng với các nhóm Bivalvia, Gastropoda, 

Polychaeta, Malacostraca và Insecta. Số lượng ĐVĐ biến động khá cao trong vụ tôm, 

thường cao vào đầu vụ và giảm thấp vào cuối vụ. Tuy nhiên ở vụ lúa, mật độ ĐVĐ ít 

biến động giữa đầu vụ và cuối vụ. Các điểm thu K1 và K2 có mật ĐVĐ cao hơn các 

điểm thu khác. Mật độ ĐVĐ tại các điểm thu biến động từ 1.273-8.387 ct/m2, 4.000-

13.587 ct/m2, 923-5.393 ct/m2, 207-6.167 ct/m2, 500-5.517 ct/m2 và 1.293-5.990 

ct/m2 tương ứng cho các điểm K1-K5 và K6. Mật độ ĐVĐ đạt cao nhất vào đầu vụ 

tôm 2023 (13.587 ct/m2) với sự ưu thế của hai loài ốc đinh thuộc họ Thiaridae như 

Sermyla riqueti với mật độ 1.820 ct/m2 và Tarebia granifera với mật độ 3.280 ct/m2 

chỉ thị nền đáy thủy vực bị ô nhiễm hữu cơ. 

 

Hình 3.25. Biến động mật độ ĐVĐ tại các điểm thu mẫu  

Ghi chú: ĐV: đầu vụ; CV: cuối vụ; VT22: vụ tôm sú 2022; VL22: vụ lúa 2022; VT23: vụ tôm sú 2023 

Kết quả nghiên cứu cho thấy sự phát triển của các loài ĐVĐ không chỉ phụ thuộc 

vào điều kiện dinh dưỡng trong môi trường nước mà còn phụ thuộc vào hàm lượng vật 

chất hữu cơ và tính chất nền đáy của thủy vực vì nền đáy mềm với hàm lượng vật chất 

hữu cơ cao tạo nguồn thức ăn đa dạng cung cấp nguồn dinh dưỡng góp phần tạo nên sự 

phong phú của các nhóm sinh vật đáy (Aura et al., 2011).  

Tóm lại, mật độ ĐVĐ trung bình ở khu vực nuôi tôm sú-lúa luân canh nhìn 

chung đạt khá cao và biến động từ 2.208 ± 2.207 đến 4.941 ± 1.707 ct/m2 (Hình 3.26). 

Mật độ ĐVĐ ở vụ lúa cao hơn vụ tôm do ở vụ lúa môi trường nước có hàm lượng vật 
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chất hữu cơ cao hơn (thể hiện qua hàm lượng COD), và hàm lượng TP trong bùn đáy 

cao hơn nên thích hợp cho các loài thuộc nhóm Gastropoda và Bivalvia phát triển. 

Nghiên cứu của Âu Văn Hóa và cs. (2022) về đa dạng thành phần loài động vật đáy 

ở khu vực nuôi tôm vào mùa mưa tỉnh Cà Mau cũng cho thấy thành phần loài và mật 

độ lớp Gastropoda chiếm cao nhất ở vùng nghiên cứu. 

  

Hình 3.26. Mật độ ĐVĐ trung bình  

3.2.3 Đánh giá chung ảnh hưởng của hiện trạng các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, kỹ 

thuật, các yếu tố môi trường đến phát triển mô hình tôm - lúa theo hướng hữu 

cơ tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau 

3.2.3.1. Hiện trạng kinh tế-xã hội: 

Thu nhập từ mô hình tôm-lúa hiện tại còn thấp và không ổn định, ảnh hưởng 

bởi nhiều yếu tố như giá cả thị trường và chi phí sản xuất. Đời sống của người dân 

phụ thuộc vào mùa vụ, khiến họ gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì thu nhập ổn 

định. 

Trình độ kỹ thuật và nhận thức của người dân về mô hình nuôi hữu cơ còn hạn 

chế. Điều này cản trở việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến và hiệu quả vào 

sản xuất. 

Sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các tổ chức còn chưa đủ để thúc đẩy 

mạnh mẽ mô hình tôm-lúa hữu cơ. 
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3.2.3.2. Yếu tố kỹ thuật: 

Kỹ thuật nuôi tôm-lúa hiện tại chủ yếu dựa trên kinh nghiệm truyền thống, 

chưa được cải tiến nhiều theo hướng hữu cơ. Việc thiếu các quy trình chuẩn và công 

nghệ tiên tiến gây khó khăn trong việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. 

Hiện trạng quản lý và kiểm soát dịch bệnh còn yếu kém, dẫn đến nhiều rủi ro 

trong quá trình nuôi trồng. 

Cơ sở hạ tầng phục vụ cho mô hình tôm-lúa còn thiếu và chưa đồng bộ, gây 

khó khăn trong việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật hiện đại. 

3.2.3.3. Yếu tố môi trường: 

Chất lượng nước và đất trong khu vực nuôi tôm-lúa bị ảnh hưởng bởi xâm 

nhập mặn và ô nhiễm môi trường. Điều này tác động xấu đến sự phát triển của tôm 

và lúa. 

Sự biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, hạn hán 

và bão lũ ảnh hưởng tiêu cực đến mô hình tôm-lúa. 

3.2.3.4 Đánh giá và so sánh với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-8:2018 về Nông 

nghiệp hữu cơ - Phần 8: Tôm hữu cơ 

Hiện trạng chất lượng nước và đất tại Thới Bình cần được cải thiện đáng kể 

để đạt tiêu chuẩn hữu cơ. Việc thiếu các biện pháp xử lý tự nhiên và sử dụng hóa chất 

hiện tại không phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 11041-8:2018. 

Mô hình hiện tại vẫn phụ thuộc vào thức ăn công nghiệp, chưa chuyển đổi 

hoàn toàn sang thức ăn hữu cơ, cần có sự thay đổi để tuân thủ tiêu chuẩn. 

Cần tăng cường các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tự nhiên và giảm thiểu 

việc sử dụng kháng sinh, hóa chất trị bệnh. 

Kỹ thuật nuôi trồng cần được cải tiến để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 

hữu cơ, bao gồm quy trình chăm sóc tôm và lúa. 
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Cần có các biện pháp bảo vệ môi trường và duy trì hệ sinh thái bền vững, giảm 

thiểu tác động tiêu cực từ hoạt động nuôi trồng. 

Để phát triển mô hình tôm-lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Thới Bình, tỉnh 

Cà Mau, cần có các cải tiến đáng kể về kinh tế-xã hội, kỹ thuật và quản lý môi trường. 

Việc tuân thủ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-8:2018 về tôm hữu cơ sẽ giúp đảm 

bảo sản phẩm đạt chất lượng cao, bền vững và đáp ứng yêu cầu của thị trường. 

3.3. Kết quả thực nghiệm và đề xuất các giải pháp phát triển mô hình tôm - lúa 

theo hướng hữu cơ tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau 

3.3.1 Nghiên cứu thực nghiệm 

3.3.1.1. Chất lượng nước và bùn đáy trong các mô hình thực nghiệm 

Các yếu tố thủy lý hóa 

o Nhiệt độ (oC) và pH  

Nhiệt độ tại các ao nuôi trong các mô hình dao động từ 25,6-32,1ºC, trung bình 

29,1±1,4 ºC. Theo đó, nhiệt độ trong vụ tôm sú thấp hơn (khoảng 1ºC) so với vụ lúa, 

với mức trung bình 28,8±1,6ºC và 29,8±0,6ºC tương ứng (Hình 3.27). Ở vụ tôm sú 

2023, nhiệt độ trung bình ở các nhóm 1, nhóm 2, và nhóm 3 dao động lần lượt là 

28,85oC, 27,6 oC, và 28,5oC. Nhìn chung, nhiệt độ giữa các nhóm khác biệt không 

đáng kể, và thích hợp cho sự phát triển của tôm. Theo Boyd (2015), nhiệt độ thích 

hợp cho động vật thủy sản vùng nhiệt đới dao động từ 25-30ºC.  

pH trong mô hình nghiên cứu khá biến động và có khuynh hướng giảm thấp hơn 

vào vụ lúa. pH ở các ao biến động từ 7,06-9,13, trung bình đạt 8,0±0,5. Vụ tôm sú 

pH nước cao hơn vụ lúa với giá trị trung bình 8,1±0,4 và 7,6±0,4 tương ứng (Hình 

4.35). Mặc dù có sự biến động nhưng pH vẫn nằm trong khoảng phù hợp cho sự phát 

triển của tôm sú và đặc biệt tôm càng xanh nuôi xen canh trong vụ lúa. pH của vụ 

tôm sú 2023, khoảng pH ở các nhóm biến động lần lượt là 7,75-8,47, 7,61-8,43 và 

7,9-8,51. pH dao động từ 6,0-9,0 được xem là phù hợp cho giáp xác nói chung.  
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Hình 3.27. Biến động nhiệt độ và pH trong mô hình thực nghiệm 

(T1 và T2 là đầu vụ và cuối vụ tôm; L1 và L2 là đầu vụ và cuối vụ lúa) 

o Độ mặn (‰) và độ kiềm (mgCaCO3/L) 

Trong mô hình, độ mặn đạt rất cao vào đầu vụ tôm với dao động 9,8-18,6‰, do 

đây là thời điểm mùa khô nên chịu ảnh hưởng của quá trình xâm nhập mặn. Độ mặn 

có sự chênh lệch giữa các nhóm mô hình trong vụ tôm 2023 (khoảng 9‰) do thời 

điểm cấp nước vào mỗi ao khác nhau. Vào cuối vụ tôm (tháng 7), đây là giai đoạn 

đầu mùa mưa nên độ mặn giảm nhanh với giá trị từ 5,0-13‰ (Hình 3.28). So với năm 

2022 thì độ mặn ghi nhận vào cuối vụ tôm năm 2023 ở các ao cao hơn, với trung bình 

là 7,5±1,1‰ và 10,4±2,6‰ tương ứng. Độ mặn ở các nhóm ao dao động lần lượng 

là 10-18‰, 6-15‰ và 7-14‰. Nhìn chung, độ mặn ở các ao khá phù hợp cho tôm 

nuôi mặc dù theo Ravichandran and Jajanthi (2006) thì độ mặn tối ưu cho nuôi tôm 

biển là 15-25‰. Tuy nhiên, nghiên cứu của Motoh (1981) cho thấy tôm sú giai đoạn 

hậu ấu trùng có khả năng điều hòa áp suất thẩm thấu ở độ mặn 0-60‰. Giai đoạn ấu 

niên và trưởng thành có thể sinh trưởng tốt ở độ mặn thấp 2‰ (Chien, 1992) và phù 

hợp cho nuôi tôm sú thương phẩm dao động 7,5-34‰ (Krishnani et al., 2006). 
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Hình 3.28. Biến động độ mặn và độ kiềm trong mô hình thực nghiệm 

(T1 và T2 là đầu vụ và cuối vụ tôm; L1 và L2 là đầu vụ và cuối vụ lúa)  

Độ kiềm ở các nhóm ao thí điểm dao động 103,4-221,5 mgCaCO3/L, với trung 

bình 153,5±38,3 mgCaCO3/L. Theo đó, độ kiềm ghi nhận vào vụ tôm 2022 cao hơn 

so với năm 2023 với trung bình 170,4±19,4 và 118,5±17,3 mgCaCO3/L tương ứng 

(Hình 4.28). Đặc biệt, độ kiềm vào cuối vụ lúa khá cao, với trung bình 211,8±10 

mgCaCO3/L mặc dù độ mặn dao động từ 0,5-1,0‰ (nước ngọt). Ở các nhóm ao thử 

nghiệm 1, 2, 3 dao động lần lượt là 98,8-174,3 mgCaCO3/L, 72,0-129,8 mgCaCO3/L 

và 98,9-162,6 mgCaCO3/L mgCaCO3/L. Độ kiềm trong nước chủ yếu do hàm lượng 

OH-, HCO3
- và CO3

2- gây ra. Theo Boyd (2015) thì nước có độ kiềm từ 150-300 

mgCaCO3/L được đánh giá là nước có độ kiềm cao, lớn hơn 300 mgCaCO3/L gọi là 

nước có độ kiềm rất cao và độ kiềm tối ưu cho nuôi tôm là từ 80-160 mgCaCO3/L 

(Boyd, 1998). Theo đề xuất của Ravichandran and Jajanthi (2006) thì nguồn nước 

cấp có độ kiềm khoảng 200 mg CaCO3/L là phù hợp cho tôm biển. 

o Độ trong (cm) và TSS (mg/L)  

Độ trong đo bằng đĩa secchi là chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá năng suất sinh 

học sơ cấp (tảo) thông qua màu nước của ao nuôi. Trong mô hình, độ trong ở các ao 

vào vụ tôm 2022 và 2023 có khuynh hướng cao vào đầu vụ và thấp dần về cuối vụ 

nuôi, với dao động 11,3-57,4 cm và 13,3-53,7 cm tương ứng (Hình 3.29). Trong khi, 

độ trong vào vụ lúa duy trì ở mức thấp hơn, đạt mức trung bình dao động 5-30,3 cm. 

Trong vụ tôm sú 2023, độ trong ở nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3 dao động lần lượt là 

25,7-46 cm, 13,3-50 cm và 23,0-53,7 mg/L. Độ trong giảm dần do sự phát triển của tảo 
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và sự hiện diện vật chất lơ lửng khác như bùn, sét, cát hoặc phù sa…. Khi độ trong thấp 

biểu thị tảo phát triển quá mức, gây hiện tượng thiếu oxy trong ao, ngược lại độ trong 

quá cao biểu thị năng suất sinh vật sơ cấp (tảo) không đáp ứng đủ nguồn thức ăn trong 

thủy vực và nước trong quá sẽ dẫn tới vấn đề tảo/rong đáy phát triển ảnh hưởng đến 

tôm nuôi. Độ trong từ 20-40 cm là phù hợp đối với ao nuôi thủy sản và ngưỡng khuyến 

cáo đối với nuôi tôm biển từ 25-40 cm (Boyd, 1998). Nhìn chung, một số ao nuôi có 

độ trong cao vào đầu vụ tôm, chứng tỏ ao nghèo dinh dưỡng, mật độ tảo thấp. 

   

Hình 3.29. Biến động độ trong và TSS trong mô hình thực nghiệm 

(T1 và T2 là đầu vụ và cuối vụ tôm; L1 và L2 là đầu vụ và cuối vụ lúa)  

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) trong mô hình khá biến động và có khuynh hướng 

giảm về cuối vụ tôm và vụ lúa. TSS trong các ao phần lớn vào lượng phù sa, keo 

khoáng, vật chất hữu cơ từ nguồn nước cấp, thay nước, chảy tràn từ bờ ao và tảo phát 

triển. Nếu TSS trong ao ở mức vừa phải và do tảo gây ra thì rất tốt cho môi trường sống 

của tôm (Boyd, 2001). Theo Krishnani et al. (2006) hàm lượng TSS cho tôm nước lợ 

phải nhỏ hơn 100 mg/L. Kết quả cho thấy TSS ở các ao tôm dao động từ 16-181 mg/L 

(Hình 3.29). Trong đó, vụ lúa có hàm lượng TSS đạt mức trung bình 46,7±32,9 mg/L, 

thấp hơn so với vụ tôm năm 2022 và 2023 với trung bình 70,3±32,9 và 88,7±35,8 mg/L 

tương ứng. Hàm lượng TSS ở vụ nuôi tôm sú năm 2023 ở các nhóm thử nghiệm lần 

lượt là 60,0-178 mg/L, 31,0-138 và 46,0-104 mg/L. Kết quả nghiên cứu hiện tại tương 

đối thấp hơn nghiên cứu bởi Hoa et al. (2003) là các ao tôm - lúa ở Sóc Trăng có hàm 

lượng TSS dao động từ 64,7-249,5 mg/L. Thực tế cho thấy rằng do nghiên cứu chỉ thu 
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mẫu vào đầu vụ và cuối vụ nên cũng còn nhiều giới hạn trong quá trình đánh giá. Nhìn 

chung, TSS trong mô hình vẫn còn ở mức phù hợp cho tôm nuôi. 

o DO và BOD5 (mg/L) 

Oxy hòa tan (DO) trong ao có sự chênh lệch giữa các thời điểm thu mẫu, với 

dao động từ 2,78-6,99 mg/L. Trong đó, DO ghi nhận vào vụ tôm năm 2022 và 2023 

chênh lệch không đáng kể, đạt mức 5,46±0,76 và 4,93±1,06 mg/L tương ứng (Hình 

3.30). Hàm lượng DO ở các nhóm 1, 2, 3 trong thử nghiệm lần lượt dao động từ 2,78-

6,28 mg/L, 3,21-6,38 mg/L, 4,26-6,21, DO là chỉ tiêu biến động ngày đêm nên các 

giá trị đạt được rất phụ thuộc vào thời điểm thu mẫu. Trong nghiên cứu này, thời điểm 

mẫu 7:00-9:00 sáng nên quá trình quang hợp của tảo cũng làm tăng hàm lượng oxy 

trong nước. Do đó, DO trong mô hình sẽ thấp hơn vào các thời điểm còn lại trong 

ngày và có thể ảnh hưởng đến tôm nuôi. Duy trì mực nước cao từ 1,2-1,5 m và quản 

lý tảo ổn định cũng là một trong những giải pháp quản lý oxy trong ao. Hàm lượng 

DO tối ưu cho tôm nước lợ tốt nhất là lớn hơn 5 mg/L (Van-Wyk & Scapa, 1999; 

Ravichandran & Jajanthi, 2006; Boyd, 2015). 

 

Hình 3.30. Biến động DO và BOD5 trong mô hình thực nghiệm 

(T1 và T2 là đầu vụ và cuối vụ tôm; L1 và L2 là đầu vụ và cuối vụ lúa)  

BOD là chỉ tiêu để đánh giá mức độ giàu nghèo dinh dưỡng của thủy vực.  Khi 

BOD trong nước cao là nguyên nhân làm tiêu hao oxy và biểu thị cho sự phú dưỡng 

trong môi trường (Nollet, 2000). Kết quả nghiên cứu cho thấy giá trị BOD ở các ao 

còn ở mức thấp, thể hiện dinh dưỡng ở mức độ trung bình. BOD ở các ao dao động 
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từ 2,04-9,66 mg/L và có khuynh hướng tăng về cuối vụ. BOD có sự chênh lệch giữa 

vụ tôm sú và vụ lúa. Giá trị BOD ghi nhận vào vụ lúa đạt mức 7,4±1,55 mgO2/L, cao 

hơn so với vụ tôm năm 2022 và 2023, với mức trung bình 5,5±1,47 và 5,66±1,9 

mgO2/L tương ứng (Hình 4.38). Theo Krishnani et al. (2006), giá trị BOD phù hợp 

hoạt động sống của tôm biển là nhỏ hơn 20 mgO2/L và tối ưu là 10 mgO2/L. 

o TAN và NO2
- (mg/L)  

Tổng đạm amon (TAN) bao gồm NH4
+ và NH3 là yếu tố cần thiết cho ao tôm sú, 

là nguồn dinh dưỡng để tảo hấp thu trực tiếp và phát triển sinh khối. Kết quả đánh giá 

cho thấy TAN có chiều hướng tăng cao vào vụ lúa và thấp hơn vào thời điểm vụ tôm. 

Theo đó, vụ tôm năm 2022 và 2023 chênh lệch không đáng kể và có hàm lượng TAN 

tương đối thấp với dao động 0,006-0,325 mg/L (Hình 3.31). Trong khi đó, vào đầu vụ 

lúa TAN tăng cao, với dao động 0,035±2,212 và giảm còn 0,005-0,217 mg/L vào cuối 

vụ lúa. Đặc biệt là nhóm mô hình 1 (N1) cao hơn đáng kể so với 2 nhóm còn lại (N2 và 

N3). Kết quả nghiên cứu tương đồng với nghiên cứu của Hoa et al. (2003) tại huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, đối với những mô hình tôm - lúa ít thay nước thì hàm 

lượng NH4
+ dao động từ 0,07-0,88 mg/L, trong khi những mô hình thay nước nhiều thì 

NH4
+ dao động từ 0,10-0,92 mg/L. Khi TAN trong môi trường quá cao biểu thị môi 

trường phú dưỡng, tảo phát triển mạnh, khó kiểm soát biến động pH và oxy hòa tan. Do 

đó, Boyd (1998) đề nghị hàm lượng TAN thích hợp cho NTTS nói chung và tôm nước 

lợ nói riêng dao động từ 0,2-2 mg/L (Boyd, 1998). TAN thấp chứng tỏ môi trường nghèo 

dinh dưỡng, tảo kém phát triển. Theo Krishnani et al. (2006) hàm lượng TAN nước nuôi 

tôm biển dao động từ 0,1-0,4 mg/L và khi lớn hơn 2 mg/L biểu thị môi trường giàu dinh 

dưỡng. Ở vụ tôm sú 2023, hàm lượng TAN ở cac nhóm ao theo dõi dao động lần lượt là 

0,008-0,292 mg/L, 0,007-0,224 mg/L và 0,006-0,264 mg/L. 
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Hình 3.31. Biến động TAN và NO2
- trong mô hình thực nghiệm 

(T1 và T2 là đầu vụ và cuối vụ tôm; L1 và L2 là đầu vụ và cuối vụ lúa)  

Bên cạnh đó, NO2
- trong mô hình rất thấp vào vụ tôm, chỉ dao động từ 0,005-

0,131 mg/L. Kết quả cho thấy giữa vụ tôm năm 2022 và 2023 chênh lệch không đáng 

kể, đạt mức 0,01±0,006 và 0,052±0,04 mg/L tương ứng (Hình 3.31). Tương tự như 

TAN, hàm lượng NO2
- tăng đột ngột vào đầu vụ lúa ở nhóm 1 (N1) và giảm thấp vào 

vụ tôm. Dao động hàm lượng NO2
- ở vụ tôm sú 2023 ở các nhóm ao 1, 2 và 3 lần lượt 

là 0,008-0,124 mg/L, 0,017-0,119 mg/L và 0,005-0,131 mg/L. NO2
- là sản phẩm của 

quá trình chuyển hóa TAN trong môi trường nước. Hàm lượng TAN vào thời điểm vụ 

tôm khá thấp, dẫn đến hàm lượng NO2
- thấp. Kết quả này cũng tương đồng với nghiên 

cứu của Hoa et al. (2003). NO2
- là yếu tố gây độc đối với động vật thủy sản. Tuy nhiên, 

rất khó dự đoán được nồng độ an toàn của NO2
- trong môi trường nước đối với thủy 

sinh vật vì độ độc phụ thuộc vào sự hiện diện của ion Cl- trong nước. Tuy nhiên, khi ở 

hàm lượng 1-2 mg/L được xem là nguy hiểm đối với thủy sinh vật và tối ưu là nhỏ hơn 

0,3 mg/L (Boyd, 1998; Boyd, 2015). Đối với tôm nước lợ, Krishnani et al. (2006) cho 

rằng NO2
- lớn hơn 4 mg/L được xem là nguy hiểm, tối ưu là 0,02 mg/L đối với tôm 

biển. Như vậy, hàm lượng NO2
- trong các ao là an toàn đối với tôm sú. 

o NO3
- và TN 

NO3
- là sản phẩm của quá trình chuyển hóa đạm với sự tham gia của vi khuẩn 

nitrite hóa. Tuy không gây độc đối với thủy sinh vậy, nhưng khi ở mức lớn hơn 10 

mg/L phản ánh môi trường giàu dinh dưỡng (Boyd, 1998).  Theo Ravichandran and 
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Jajanthi (2006), hàm lượng NO3
- trong nguồn nước cấp cho ao nuôi tôm nước lợ nên 

nhỏ hơn 0,03 mg/L. Trong nghiên cứu hiện tại, hàm lượng NO3
- ở các ao biến động 

đáng kể, có khuynh hướng cao vào cuối vụ lúa. Cụ thể là NO3
- trong thời điểm vụ tôm 

duy trì tương đối ổn định, dao động 0,053-0,308 mg/L, trong khi cao hơn vào vụ lúa 

với mức dao động 0,102-2,253 (Hình 3.32). Hàm lượng NO3
- trong nghiên cứu này cao 

hơn kết quả nghiên cứu của Hoa et al. (2003), nhưng vẫn nằm trong mức thấp. Ở vụ 

tôm sú 2023, hàm lượng ở các nhóm ao theo dõi có mức dao động lần lượt là 0,085-

0,295 mg/L, 0,053-0,308 mg/L và 0,093-0,289 mg/L. 

Hàm lượng TN biến động qua các đợt thu mẫu, dao động 0,513-6,31 mg/L, 

trung bình 2,92±1,45 mg/L (Hình 3.32). TN vào đầu vụ tôm 2022 cao hơn so với năm 

2023 và có xu hướng tăng về cuối vụ, với mức dao động 1,356-6,273 mg/L và 0,513-

4,43 mg/L tương ứng. Vào vụ lúa, hàm lượng TN giữa các nhóm thí điểm chênh lệch 

thấp, với dao động 1,109-6,31 mg/L. TN trong nước phản ánh mức độ dinh dưỡng 

trung bình và kết quả phân tích các muối dinh dưỡng hòa tan như TAN, NO2
- và NO3

- 

ở các ao cũng cho kết quả tương tự. Kết quả nghiên cứu cũng tương đồng với nghiên 

cứu tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang năm 2014 (Nguyễn Minh Nhựt Quang 

và cs., 2014). Hiện nay, nghiên cứu về tổng đạm trong nước ao nuôi tôm lúa rất ít 

thông tin. Do đó, sự biến động TN suốt vụ nuôi của mô hình tôm - lúa cần được thực 

hiện với chu kỳ thu mẫu nhiều hơn để thu thập số liệu được toàn diện hơn.  

  

Hình 3.32. Biến động NO3
- và TN trong mô hình thực nghiệm 

(T1 và T2 là đầu vụ và cuối vụ tôm; L1 và L2 là đầu vụ và cuối vụ lúa)  
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o PO4
3- và TP 

Hàm lượng lân hòa tan ghi nhận ở mức thấp, không có sự chênh lệch giữa các 

nhóm thí điểm và có khuynh hướng tăng về cuối vụ lúa. PO4
3- ở vụ tôm 2022 và 2023 

duy trì tương đối ổn định trong ngưỡng 0,006-0,182 mg/L, thấp hơn vụ lúa với dao 

động từ 0,042-0,633 mg/L (Hình 3.33). Hàm lượng PO4
3- thấp nhất vào đầu vụ tôm 

do thời gian này nước mới cấp và các ao và có độ mặn cao. Hàm lượng PO4
3- ở các 

nhóm ao tôm sú năm 2023 lần lượt là 0,023-0,095 mg/L, 0,008-0,040 mg/L và 0,013-

0,182 mg/L. Theo Boyd (2015), trong môi trường có độ mặn cao, PO4
3- có thể bị kết 

tủa do sự hiện diện của ion Ca2+ ở hàm lượng cao. PO4
3- là yếu tố không độc, nhưng 

nếu quá thấp chứng tỏ ao nuôi nghèo dinh dưỡng, tảo kém phát triển. Nguồn nước 

cấp cho nuôi tôm biển nên có hàm lượng PO4
3- trong khoảng 0,1-0,2 mg/L 

(Ravichandran & Jajanthi, 2006). Boyd (1998) cho rằng ao nuôi thủy sản nên có hàm 

lượng lân hòa tan dao động từ 0,005-0,2 mg/L. Trái ngược với mô hình cho ăn bổ 

sung thức ăn viên công nghiệp, các ao nuôi sú quảng canh trong mô hình tôm - lúa 

cần bổ sung nguồn hữu cơ như vi sinh ủ cám gạo, phân hữu cơ vi sinh nhằm giúp duy 

trì màu nước, tạo nguồn thức ăn tự nhiên để có thể đạt được năng suất cao hơn. 

  

Hình 3.33. Biến động PO4
3- và TP trong mô hình thực nghiệm 

(T1 và T2 là đầu vụ và cuối vụ tôm; L1 và L2 là đầu vụ và cuối vụ lúa) 

Tương tự như PO4
3-, tổng lân TP ở các ao nuôi vào vụ tôm ở mức thấp cũng ở 

mức thấp, với dao động từ 0,102-0,512 trong năm 2022 và 0,036-0,26 mg/L trong 

năm 2023 (Hình 3.33). Hàm lượng TP có khuynh hướng tăng về cuối vụ lúa với dao 
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động từ 0,234-1,3 mg/L.  Điều này có thể do sự tích lũy dinh dưỡng trong quá trình 

nuôi kết hợp tôm càng xanh với lúa. Ngoài ra, vào vụ lúa, môi trường nước ngọt, quá 

trình hòa tan của lân cao hơn so với trong nước lợ mặn. Hàm lượng TP trong nghiên 

cứu hiện tại cũng tương đồng với nghiên cứu trong ao tôm - lúa luân canh của Nguyễn 

Minh Nhựt Quang và cs. (2014). Nhìn chung, hàm lượng TP trong nước phản ánh 

môi trường có dinh dưỡng không cao, tảo kém phát triển, đặc biệt vào vụ tôm sú. 

o Tổng sulfide và Chlorophyll-a  

Trong môi trường nước lưu huỳnh tồn tại ở nhiều dạng, trong đó chủ yếu là dạng 

S2-, HS- và H2S. Tỉ lệ H2S trong tổng sulfide phụ thuộc vào nhiệt độ và pH nước (Boyd, 

1998; Boyd, 2015). Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng tổng S2- dao động từ 0,005-

0,102 mg/L (Hình 3.34). Tổng S2- trong vụ tôm sú cao hơn vụ lúa. Nhìn chung, tổng S2- 

ghi nhận trong vụ tôm 2022 và 2023 duy trì trong ngưỡng 0,015-0,099 mg/L và 0,008-

0,048 mg/L tương ứng. Trong khi vào vụ lúa, tổng S2- ở các ao chênh lệch không đáng 

kể với dao động 0,005-0,102 mg/L. H2S là dạng khí cực độc đối với thủy sinh vật, trong 

khi HS- và S2- là dạng ion không độc nhưng khi pH thấp thì HS- và S2- sẽ chuyển hóa 

thành H2S gây độc. Hàm lượng H2S được xem là an toàn và lý tưởng cho nuôi tôm là 

không phát hiện và phù hợp nhất là nhỏ hơn 0,003 mg/L (Boyd, 1998; Krishnani et al., 

2006). Tuy nhiên, thực tế ao nuôi thủy sản ít khi đạt được yêu cầu này và cách quản lý 

duy nhất có thể thực hiện là duy trì pH ở mức lớn hơn 7,5. Như vậy, với mức pH khảo 

sát trong các ao (7,06-9,13) thì hàm lượng tổng S2- ở một số thời điểm tương đối cao vào 

thời điểm cuối vụ tôm. Mức dao động của tổng S2- ở vụ tôm sú 2023 ở các nhóm ao khảo 

sát lần lượt là 0,033-0,048 mg/L, 0,017-0,048 mg/L và 0,008-0,048 mg/L.  

Hàm lượng chlorophyll-a (Chl-a) ở mức trung bình và có khuynh hướng giảm 

về cuối vụ tôm và tăng vào cuối vụ lúa. Theo đó, Chl-a ghi nhận trong mô hình dao 

động 11,04-51,73 μg/L và 3,3-48,1 μg/L tương ứng vào vụ tôm 2022 và 2023, trong 

khi vụ lúa đạt mức Chl-a cao hơn với dao động 7,76-59,64 μg/L (Hình 3.34). Hàm 

lượng Chl-a là chỉ tiêu đánh giá năng suất sinh học sơ cấp trong hệ sinh thái tôm - 

lúa. Hàm lượng Chl-a phản ánh sinh lượng tảo trong ao. Tuy nhiên, đôi khi Chl-a và 
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mật độ tảo không theo qui luật tương quan thuận vì phù thuộc vào kích thước loài tảo 

phân bố trong môi trường. Nghiên cứu của Hoa et al. (2003) cho thấy rằng ở những 

ao tôm - lúa ít thay nước, hàm lượng Chl-a dao động từ 5,4-33,4 μg/L, trong khi các 

ao thay nước thường xuyên có hàm lượng Chl-a dao động từ 4,1-57,6 μg/L. Như vậy, 

kết quả trong nghiên cứu hiện tại tương đồng với nghiên cứu trước đây. Hàm lượng 

Chl-a ở các nhóm ao tôm sú khảo sát năm 2023 dao động trong khoảng 15,8-48,1 

μg/L, 3,3-39,3 μg/L và 3,7-43,2 μg/L. 

  

Hình 3.34. Biến động S2- và Chlorophyll-a trong mô hình thực nghiệm 

(T1 và T2 là đầu vụ và cuối vụ tôm; L1 và L2 là đầu vụ và cuối vụ lúa) 

Chất lượng bùn đáy trảng và mương bao 

o TOM bùn trên trảng và bùn đáy mương 

Vật chất hữu cơ (TOM) chênh lệch không đáng kể giữa các mô hình thí điểm 

và có khuynh hướng tăng vào cuối vụ tôm. TOM trong bùn đáy dao động 3,4-8,3%, 

đạt trung bình 5,5±1,2% (Hình 3.35). Trong khi, TOM trong bùn trên trảng cao hơn 

so với bùn đáy mương với dao động 4,4-9,9%, đạt trung bình 6,3±1,2%. 

Thông qua các hoạt động canh tác, chẳng hạn như cày đất, bón phân, sự phân hủy của 

gốc rạ lúa để tăng độ phì nhiêu của đất và năng suất lúa cũng ảnh hưởng đến sự tích lũy hữu cơ 

trong đất ruộng (Arunrat et al., 2020). Vào vụ tôm, TOM có xu hướng tăng vào cuối vụ do sự 

tích lũy chất thải từ thức ăn thừa, phân, xác sinh vật phù du và các mảnh vụn hữu cơ khác trong 

bùn đáy mương (Lemonnier et al., 2010), và khi tích lũy một lượng lớn sẽ làm suy giảm các 
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điều kiện môi trường đáy ao, ảnh hưởng đến tỉ lệ sống và tăng trưởng của thủy sinh vật (Boyd 

1995). Theo Boyd et al. (2002), thì hàm lượng hữu cơ trong bùn đáy ao nuôi không vượt quá 

10%, và duy trì trong ngưỡng 1-3% là điều kiện tốt nhất. Do đó, với các mô hình tôm - lúa luân 

canh thì hoạt động cải tạo ao như sên vét sau mỗi vụ nuôi cần được chú trọng hơn để nâng cao 

năng suất tôm nuôi. 

 

Hình 3.35. Biến động TOM bùn trảng và bùn đáy mương trong mô hình 

(T1 và T2 là đầu vụ và cuối vụ tôm; L1 và L2 là đầu vụ và cuối vụ lúa)  

o TN trong bùn trảng và bùn đáy 

 TN trong bùn tham gia vào chu trình nitơ trong thủy vực tạo ra amoni, nitrat và 

được hấp thụ bởi phiêu sinh thực vật, từ đó nâng cao năng suất sinh học sơ cấp của 

ao nuôi (Boyd et al., 2002). Trong nghiên cứu hiện tại, hàm lượng TN trong bùn trảng 

ở các ao nuôi dao động 0,808-1,785 mg/Kg, đạt mức trung bình 1,305±0,205 mg/Kg. 

Trong khi TN trong bùn đáy ao dao động 1,069-2,843 mg/Kg, đạt mức trung bình 

1,514±0,399 mg/Kg (Hình 3.36). So với nghiên cứu của Nguyễn Minh Nhựt Quang 

và cs. (2014) thì TN trong đất và bùn đáy thấp hơn đáng kể, nguyên do có thể là do 

tính chất của ao (mới, cũ), lượng hữu cơ tích lũy trong ao. Khoảng 32% nitơ trong 

nước ao tôm sẽ tích lũy ở bùn đáy ao, và thông qua hoạt động của vi sinh vật sẽ phóng 

thích dinh dưỡng nito trở lại vào trong nước ao (Briggs & Fvnge-Smith, 1994; Xia et 

al., 2004). Tuy nhiên, theo kết quả ghi nhận hàm lượng TAN, NO2
- và NO3

- trong vụ 

tôm là tương đối thấp, nằm trong ngưỡng an toàn cho sự phát triển của tôm sú. 
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Hình 3.36. Biến động TN bùn trảng và bùn đáy mương trong mô hình 

(T1 và T2 là đầu vụ và cuối vụ tôm; L1 và L2 là đầu vụ và cuối vụ lúa)  

o TP trong bùn trên trảng và bùn đáy mương 

Tương tự TN, hàm lượng TP trong bùn trảng và bùn đáy chênh lệch không đáng 

kể giữa các ao thí điểm trong mô hình. Cụ thể là TP trong bùn trảng dao động 0,177-

0,548 mg/Kg, trung bình 0,374±0,076 mg/Kg, trong khi TP trong bùn đáy ao dao 

động 0,103-0,596 mg/Kg, trung bình 0,37±0,087 mg/Kg (Hình 4.37). 

  

Hình 3.37. Biến động TP bùn trảng và bùn đáy mương trong mô hình 

(T1 và T2 là đầu vụ và cuối vụ tôm; L1 và L2 là đầu vụ và cuối vụ lúa)  

Lân ở đáy ao thường ở trạng thái liên kết với sắt, nhôm và canxi, các dạng này 

thường nằm trong lớp trầm tích dưới đáy ao và khó hòa tan trong nước (Boyd, 1995). 

Khoảng 84% hàm lượng lân trong ao tôm sẽ được giữ lại ở trong bùn đáy ao (Briggs & 

Funge-Smith, 1994) và sau đó phóng thích trở lại ao nuôi nhờ hoạt động của vi sinh vật 
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(Xia et al., 2004). Kết quả trong nghiên cứu thấp hơn 3 lần so với báo cáo của Nguyễn 

Minh Nhựt Quang và cs. (2014), điều này cho thấy hàm lượng lân trong đất và bùn đáy 

thấp ở hầu hết các ao nuôi, cũng không ảnh hưởng đến môi trường nước và tôm nuôi. 

3.3.1.2. Thành phần loài và mật độ thủy sinh vật  

Thực vật phiêu sinh 

o Biến động thành phần loài 

Thành phần loài TVPS ở các nhóm ao thử nghiệm đã xác định tổng cộng 172 loài 

gồm các ngành Tảo khuê (Bacillariophyta), Tảo lục (Chlorophyta), Tảo mắt 

(Euglenophyta), Tảo lam (Cynobacteria) và Tảo giáp (Dinophyta). Trong đó tảo khuê 

có thành phần loài cao nhất với 69 loài (40%), tảo lục có 39 loài (23%), tảo mắt với 32 

loài (19%), tảo lam và tảo giáp biến động từ 9-23 loài (Hình 3.38). Một số loài thường 

xuất hiện trong quá trình nghiên cứu Phormidium tenue, Pseudanabaena sp. (tảo lam), 

Lepocinclis ovum, Trachelomonas volvocina (tảo mắt), Eunotia sp., Navicula sp.. 

 

Hình 3.38. Cấu trúc thành phần loài TVPS trong các ao tôm – lúa 

Số loài TVPS ghi nhận được trong nghiên cứu này cao hơn so với nghiên cứu 

của Nam et al. (2022) về đa dạng thành phần loài TVPS trong hệ thống tôm - lúa kết 

hợp vùng ven biển ĐBSCL đã tìm thấy 95 loài thuộc 5 ngành tảo. Tảo lục phong phú 

nhất với 29 loài, kế đến là tảo mắt (23 loài), tảo khuê (21 loài), tảo lam (20 loài) và 

tảo giáp (2 loài). Tảo khuê có thành phần loài cao nhất chủ yếu được ghi nhận trong 

vụ tôm, trong khi ở vụ lúa thì tảo lam, tảo lục và tảo mắt có thành phần loài cao hơn, 
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sự khác biệt này là do có sự chênh lệch đáng kể về độ mặn cũng như các thông số 

môi trường nước giữa vụ tôm và vụ lúa. 

 

Hình 3.39. Tổng số loài thực vật phiêu sinh trong các ao tôm - lúa  

Cấu trúc thành phần loài TVPS nhìn chung không có sự chênh lệch lớn giữa các 

nhóm ao tôm. Tổng số loài TVPS của các nhóm ao tôm N1, N2 và N3 đã xác định 

lần lượt là 152 loài, 142 loài và 155 loài với 5 ngành tảo phổ biến gồm tảo lam, tảo 

lục, tảo mắt, tảo khuê và tảo giáp. Trong đó, tảo khuê có thành phần loài cao hơn các 

ngành tảo khác, biến động từ 54-60 loài. Tảo khuê có vai trò rất quan trọng trong hệ 

sinh thái, một số loài vừa là nguồn thức ăn cho các loài cá và giáp xác trong thủy vực 

vừa là tác nhân lọc sinh học trong môi trường nước. Các ngành tảo lam, tảo và mắt 

có số loài thấp hơn, dao động từ 22-23 loài, 28-36 loài và 28-31 loài tương ứng. Tảo 

giáp có số loài thấp nhất đã xác định được từ 6-8 loài (Hình 3.39).  

Tổng số loài TVPS qua các đợt khảo sát biến động tương đối cao (Hình 40). Số 

loài tảo đạt giá trị cao trong vụ lúa và thấp trong vụ tôm. Tảo khuê và tảo giáp có 

thành phần loài phong phú hơn trong các vụ tôm, trong khi tảo lam, tảo lục và tảo 

mắt có thành phần loài gia tăng trong vụ lúa nhằm thích nghi với những biến động 

của các thông số môi trường nước.  

Ở nhóm ao tôm N1, số loài TVPS biến động từ 52-85 loài. Tảo khuê và tảo giáp 

có đặc tính phân bố chủ yếu trong môi trường nước lợ-mặn nên thành phần loài của 

chúng có xu hướng giảm thấp trong vụ lúa. Các ngành tảo lam, tảo lục, tảo mắt, tảo 
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khuê và tảo giáp có số loài biến động lần lượt từ 7-16 loài, 3-27 loài, 3-24 loài, 17-34 

loài và 1-6 loài (Hình 3.40). Kết quả cũng cho thấy thành phần loài TVPS biến động 

khá cao giữa vụ lúa và vụ tôm. Tảo lam, tảo lục và tảo mắt có số loài tăng cao hơn 

trong vụ lúa là do trong thời gian canh tác lúa độ mặn giảm thấp (0,46‰), đây là yếu 

tố quan trọng làm cho các ngành tảo này tăng cả về thành phần loài và mật độ trong 

vụ lúa. Một số loài được ghi nhận trong thời gian khảo sát gồm: Phormidium tenue, 

Cylindrospermopsis sp. (Cyanobacteria), Euglena acus, Phacus alata, 

Trachelomonas lagenella (Euglenophyta), Scenedesmus dimorphus, 

Nannochloropsis sp. (Chlorophyta), Thalassiosira sp., Navicula sp. Cylindrotheca 

closterium (Bacillariophyta), Gymnodinium sp. (Dinophyta). 

Ở nhóm N2, xu hướng biến động thành phần loài TVPS giữa các vụ tôm và vụ 

lúa tương tự nhau. Số loài TVPS qua các đợt khảo sát biến động từ 49-82 loài. Số loài 

TVPS trong vụ tôm thấp hơn trong vụ lúa. Thành phần loài tảo lam, tảo lục, tảo mắt, 

tảo khuê và tảo giáp ghi nhận lần lượt từ 7-14 loài, 2-20 loài, 3-26 loài, 20-36 loài và 

1-8 loài (Hình 3.40). Tương tự, ở nhóm N3, thành phần loài TVPS ghi nhận được cao 

nhất vào đầu vụ lúa với tổng cộng 87 loài và thấp nhất vào đầu vụ tôm 2022 với 51 

loài. Tảo lam, tảo lục, tảo mắt, tảo khuê và tảo giáp có số loài biến động từ 9-12 loài, 

3-26 loài, 3-23 loài, 16-34 loài và 1-6 loài. Theo Boyd (1998), một số loài tảo khuê 

giúp tăng trưởng tôm tốt hơn tảo lam và hầu hết người nuôi tôm thích tỷ lệ tảo khuê 

cao trong quần thể TVPS vì tảo khuê là nhóm tảo có lợi, đóng vai trò quan trọng làm 

nguồn thức ăn cho động vật không xương sống thủy sinh. Tảo lục và tảo mắt có thành 

phần loài biến động cao giữa vụ tôm và vụ lúa, trong khi tảo lam có số loài thay đổi 

không đáng kể giữa vụ tôm và vụ lúa. Việc bổ sung chế phẩm sinh học ở nhóm N2 

và N3 ảnh hưởng không đáng kể đến cấu trúc thành phần loài TVPS so với nhóm N1. 

Một số loài được tìm thấy trong vụ lúa qua các đợt khảo sát như Merismopedia 

minutissima, Oscillatoria limosa (Cyanobacteria), Actinastrum hanshii, Pediastrum 

biradiatum, Scenedesmus dimorphus, Scenedesmus quadricauda (Chlorophyta), 

Euglena acus, Lepocinclis ovum, Strombomonas sp., Trachelomonas volvocina 

(Euglenophyta), Cylindrotheca closterium, Nitzschia acicularis (Bacillariophyta). 
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Gymnodinium sp. (Dinophyta). Ngoài ra, một số loài thường được tìm thấy trong vụ 

tôm như Chrococcus sp., Phormidium tenue (Cyanobacteria), Nannochloropsis sp. 

(Chlorophyta), Euglena minima (Euglenophyta), Campylodiscus ormatus, 

Gyrosigma acuminatum, Navicula sp., Nitszhia longissima var. reversa 

(Bacillariophyta), Gymnodinium sp., Peridinium sp. (Dinophyta). 

 

Hình 3.40 Thành phần loài TVPS của các nhóm ao tôm - lúa 

(T1 và T2 là đầu vụ và cuối vụ tôm; L1 và L2 là đầu vụ và cuối vụ lúa) 

o Mật độ thực vật phiêu sinh 

Mật độ TVPS trung bình qua các đợt thu mẫu của 3 nhóm ao tôm tại khu vực 

nghiên cứu biến động từ 232.993 đến 144.617.012 ct/L, cao nhất vào cuối vụ tôm 

2023 ở nhóm N3 và thấp nhất vào đầu vụ tôm ở nhóm N1 (Hình 3.41). Mật độ các 

ngành tảo lam, tảo lục, tảo mắt, tảo khuê và tảo giáp biến động rất cao qua các đợt 

khảo sát. Mật độ tảo có xu hướng tăng cao vào cuối vụ tôm, trong đó tảo lục luôn 

chiếm ưu thế với mật độ từ 160.615 đến 132.030.184 ct/L. Tảo lam cũng có mật độ 

khá cao, biến động từ 22.116 đến 14.992.539 ct/L.  

Ở nhóm N1, mật độ TVPS biến động rất cao qua các giai đoạn khảo sát với mật 

độ dao động từ 232.993±211.575 đến 72.439.780±51.029.045 ct/L (Hình 3.50). Ở các 

vụ tôm, mật độ tảo đạt giá trị thấp vào đầu vụ và tăng cao vào cuối vụ, điều này là do 

vào cuối vụ tôm hàm lượng dinh dưỡng trong nước tăng cao (thể hiện qua hàm lượng 

TN cao) nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho tảo phát triển. Theo Arifin et al. (2018), 

năng suất thực vật phiêu sinh tăng lên là do sự gia tăng hàm lượng dinh dưỡng trong 
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ao. Ngoài ra, các loài vi tảo thường thích nghi với khoảng biến động lớn của các thông 

số hóa học nhưng các yếu tố quan trọng nhất là đạm và lân cần thiết cho sự sinh sản và 

phát triển của tảo (Cremen et al. 2007). Tảo lục và tảo lam có mật độ cao hơn các ngành 

tảo khác. Mật độ tảo lục biến động từ 160.615±148.385 đến 59.640.565±55.934.510 

ct/L với sự ưu thế của loài tảo Nannochloropsis sp., mặc dù có mật độ cao nhưng sinh 

khối của chúng không quá cao đây là loài tảo có kích thước rất nhỏ. Mật độ tảo lam 

biến động từ 22.116±33.000 đến 14.992.539±29.720.428 ct/L, trong đó tảo 

Phormidium tenue có tỉ lệ cao nhất. Các ngành tảo mắt, tảo khuê và tảo giáp có mật độ 

thấp hơn. Ngoài ra, kết quả cũng cho thấy mật độ TVPS ở vụ lúa thấp hơn nhiều so với 

vụ tôm. Mật độ TVPS trong vụ lúa biến động từ 6.094.923 đến 11.840.387 ct/L, trong 

đó tảo mắt có mật độ trong vụ lúa cao hơn vụ tôm cho thấy môi trường nước có hàm 

lượng chất hữu cơ cao hơn trong quá trình canh tác lúa. Tảo khuê cũng có mật độ tăng 

cao vào cuối vụ lúa với sự ưu thế của tảo Cylindrotheca closterium.  

Tương tự, mật độ TVPS ở nhóm N2 biến động từ 2.111.155±1.245.093 đến 

138.637.834±59.125.855 ct/L, trong đó tảo lục tăng rất cao vào cuối các vụ tôm. Số 

lượng tảo lục biến động rất cao giữa vụ tôm và vụ lúa với mật độ từ 1.554.221±1.407.285 

đến 128.344.974±47.417.621 ct/L. So với nhóm N1 thì mật độ tảo lục ở nhóm N2 cao 

hơn khá nhiều, kết quả này cho thấy tính hiệu quả khi bổ sung chế phẩm sinh học vào 

trong các ao tôm đã tạo điều kiện thuận lợi cho tảo lục phát triển mạnh. Các ngành tảo 

lam, tảo mắt, tảo khuê và tảo giáp có số lượng thấp hơn, trong đó tảo giáp có số lượng 

thấp nhất. Đối với nhóm N3, mật độ tảo biến động rất cao qua các đợt nghiên cứu, dao 

động từ 738.069±785.600 đến 144.617.012±258.465.496 ct/L (Hình 3.41). Xu hướng 

biến động về thành phần loài và mật độ TVPS ở nhóm N3 tương tự như nhóm N1 và 

N2. Mật độ tảo lục tăng cao vào cuối vụ tôm đã góp phần làm tăng năng suất tôm. Một 

số loài tảo có mật độ cao như Phormidium tenue (Cyanobacteria), Nannochloropsis sp., 

Scenedesmus quadricauda, Scenedesmus acuminatus var. biseratus (Chlorophyta), 

Nitzschia acicularis (Bacillariophyta), Euglena minima (Euglenophyta). 
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Hình 3.41. Mật độ TVPS của các nhóm ao tôm - lúa 

(T1 và T2 là đầu vụ và cuối vụ tôm; L1 và L2 là đầu vụ và cuối vụ lúa) 

Nhìn chung, mật độ TVPS biến động lớn giữa vụ tôm và vụ lúa. Tảo lam và tảo 

lục có mật độ cao vào cuối vụ tôm, trong khi tảo mắt đạt mật độ cao trong vụ lúa, đặc 

biệt vào cuối vụ lúa ở nhóm N3, tảo mắt tăng cao với mật độ 1.452.217±559.475 ct/L. 

Các loài tảo mắt có mật độ cao chủ yếu thuộc giống Euglena và Trachelomonas chỉ thị 

môi trường nước có hàm lượng vật chất hữu cơ cao. Tảo giáp có mật độ thấp hơn trong 

số các ngành tảo được tìm thấy, mật độ tảo giáp đạt giá trị thấp trong vụ lúa và cao hơn 

trong vụ tôm, đặc biệt vào đầu vụ tôm 2023 ở nhóm N2. Tảo khuê đạt mật độ cao nhất 

vào cuối vụ tôm 2023 ở nhóm N3, loài tảo chiếm ưu thế là Cylindrotheca closterium. 

Tảo lam có mật độ cao hơn ở nhóm N1, ngược lại tảo lục có mật độ cao hơn ở nhóm 

N2 và N3 với sự ưu thế của tảo Nannochloropsis sp. Theo Mạc Như Bình và Nguyễn 

Thị Thanh Thủy  (2018) và Lavens and Sorgeloos (1996), tảo Nannochloropsis oculata 

có kích thước nhỏ (2-4 µm), hàm lượng dinh dưỡng tương đối cao, hàm lượng acid 

eicosapentaenoic cao (3,2% khối lượng khô); acid ascorbic chiếm 0,8% khối lương 

khô; hàm lượng vitamin B12 có thể đáp ứng nhu cầu của các động vật thủy sản ở giai 

đoạn đầu của quá trình phát triển. Vì vậy, chúng được xem như nguồn thức ăn quan 

trọng cho luân trùng và một số ấu trùng cá và giáp xác khác. Trong điều kiện nuôi sinh 

khối, tảo N. oculata có thể đạt mật độ tối đa đến 2.942.900 × 103 tb/L ở độ mặn 30‰ 

(Nguyễn Thị Thanh Thủy và cs., 2021). Kết quả này cho thấy tính hiệu quả khi sử 
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dụng chế phẩm sinh học trong các ao tôm của nhóm N2 và N3, tảo lục Nannochloropsis 

sp. chiếm ưu thế từ đó góp phần nâng cao hiệu quả của mô hình nuôi.  

Động vật phiêu sinh (ĐVPS) 

o Thành phần loài ĐVPS 

Thành phần loài ĐVPS trong các ao tôm sú-lúa luân canh qua các đợt thu mẫu 

đã ghi nhận tổng cộng 94 loài gồm động vật nguyên sinh (Protozoa), luân trùng 

(Rotifera), giáp xác chân mái chèo (Copepoda), giáp xác râu ngành (Cladocera) và 

nhóm động vật ít gặp khác như ấu trùng hai mảnh vỏ (Bivalvia), ấu trùng chân bụng 

(Gastropoda), ấu trùng côn trùng thủy sinh (Insecta) và ấu trùng giun nhiều tơ 

(Polychaeta). Trong đó, Rotifera có thành phần loài cao nhất với 35 loài (37%), kế 

đến là Protozoa (33 loài, 35%), Copepoda 13 loài (14%), và nhóm Khác với 9 loài 

(10%), cuối cùng là Cladocera 4 loài (4%) (Hình 3.42). 

 

Hình 3.42. Cấu trúc thành phần loài ĐVPS trong các ao tôm - lúa 

Thành phần loài ĐVPS trong nghiên cứu này cao hơn nhiều so với nghiên cứu 

của Nguyễn Thị Kim Liên và cs. (2022), tổng cộng đã xác định 32 loài ĐVPS trong 

các ao nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh, trong đó Protozoa có số loài cao nhất 

(15 loài), kế đến là Rotifera (8 loài), các nhóm còn lại từ 4 - 5 loài. Qua các đợt khảo 

sát, Rotifera có số loài cao hơn các nhóm còn lại, đặc biệt vào vụ lúa do môi trường 

nước trong các ao tôm - lúa có độ mặn khá thấp (0-1,5‰) nên thuận lợi cho Rotifera 

phát triển. Một số nghiên cứu cho thấy Rotifera xuất hiện thường xuyên ở các thủy 

vực giàu dinh dưỡng và phong phú hơn so với các nhóm động phiêu sinh khác, do 
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chúng có vòng đời ngắn và tốc độ tăng trưởng cao. Protozoa có thành phần loài khá 

cao chứng tỏ môi trường nước có hàm lượng hữu cơ cao trong khu vực khảo sát. 

Copepoda và Cladocera cũng được ghi nhận nhưng với thành phần loài khá thấp. Các 

nhóm ấu trùng sống nổi tạm thời cũng được ghi nhận nhưng với mật độ không cao. 

Thành phần loài ĐVPS của các nhóm ao tôm biến động không đáng kể ở vùng 

nghiên cứu, dao động từ 71-81 loài. Trong đó, Rotifera có số loài cao nhất ở các nhóm 

ao tôm, dao động từ 26-32 loài. Các nhóm còn lại gồm Protozoa, Cladocera, 

Copepoda và nhóm khác biến động lần lượt từ 22-26 loài, 3-4 loài, 12-13 loài và từ 

7-9 loài (Hình 3.43). Sự phát triển của ĐVPS trong các ao tôm còn giúp tiêu thụ phiêu 

sinh thực vật và các vật chất hữu cơ, qua đó làm giảm sự phát triển quá mức của tảo. 

Một số giống loài được ghi nhận như Arcella sp., Tintinnopsis urugayensis 

(Protozoa), Anuraeopsis fissa, Finia terminalis, Brachionus angularis, Polyarthra 

vulagaris (Rotifera), Diaphanosoma brachyurum, Moina sp. (Cladocera), Acartia 

clausi, Oitthona brevicornis, Microsetella norvegica (Copepoda), Nematoda, ấu 

trùng Bivalvia, ấu trùng Gastropoda… 

 

Hình 3.43. Tổng số loài ĐVPS trong các ao tôm - lúa 

Số loài ĐVPS qua các đợt thu mẫu trong các ao tôm dao động từ 19-43 loài, 

thành phần loài ĐVPS ở vụ lúa cao hơn vụ tôm. Các nhóm ao tôm N1, N2 và N3 có 

số loài ĐVPS biến động lần lượt từ 23-40 loài, 21-43 loài và 19-37 loài. Rotifera có 

thành phần loài dao động rất cao giữa vụ tôm và vụ lúa, từ 2-24 loài. Các nhóm còn 
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lại gồm Protozoa, Cladocera, Copepoda và nhóm khác có số loài từ 6-15 loài, 0-2 

loài, 3-8 loài và 1-7 loài tương ứng (Hình 3.44).  

Ở nhóm N1, tổng số loài ĐVPS qua các đợt thu mẫu dao động từ 23-40 loài, 

cao nhất vào cuối vụ lúa và thấp nhất vào cuối vụ tôm 2023 (Hình 3.44). Số loài của 

Rotifera đạt cao nhất, dao động từ 5-23 loài. Các nhóm còn lại gồm Protozoa từ 8-14 

loài, Copepoda từ 4-7 loài, nhóm khác từ 2-6 loài, trong khi Cladocera có số loài rất 

thấp, dao động từ 0-2 loài. Tương tự, nhóm N2 tổng số loài ĐVPS ở qua các đợt 

nghiên cứu dao động từ 21-43 loài. Thành phần loài ĐVPS ở cuối vụ lúa cao hơn ở 

vụ tôm. Tổng số loài ĐVPS giảm thấp vào cuối vụ tôm, trong khi ở vụ lúa tổng loài 

ĐVPS có xu hướng tăng lên vào cuối vụ. Mặt khác, số loài Rotifera vẫn chiếm tỉ lệ 

cao nhất, dao động từ 3-24 loài. Protozoa, Copepoda có số loài ghi nhận lần lượt từ 

9-13 loài và 3-7 loài. Trong khi nhóm Khác có số loài dao động từ 1-7 loài, riêng 

Cladocera có số loài ghi nhận được từ 0-2 loài. 

 

Hình 3.44. Thành phần loài ĐVPS của các nhóm ao tôm - lúa 

(T1 và T2 là đầu vụ và cuối vụ tôm; L1 và L2 là đầu vụ và cuối vụ lúa) 

Ở nhóm N3, xu hướng biến động thành phần loài ĐVPS qua các đợt thu mẫu 

tương tự như nhóm N1 và N2, dao động từ 19-37 loài, cao nhất vào cuối vụ lúa và 

thấp nhất cuối vụ tôm. Tổng số loài ĐVPS ở nhóm VS+BSTA giảm từ đầu vụ sang 

cuối vụ ở cả hai vụ tôm sau đó tăng cao đến cuối vụ lúa được ghi nhận cao nhất với 

37 loài (Hình 3.44). Thành phần loài Rotifera luôn chiếm tỉ lệ cao nhất, dao động từ 
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2-19 loài, cao nhất vào cuối vụ lúa và thấp nhất vào cuối vụ tôm. Các nhóm còn lại 

gồm Protozoa, Copepoda, và nhóm Khác có số loài ghi nhận lần lượt từ 6-15 loài, 4-

8 loài, 3-7 loài. Riêng Cladocera ghi nhận được từ 0-2 loài. Một số loài thường xuyên 

xuất hiện trong các ao tôm như Acartia clausi, Microcyclops rubellus (Copepoda); 

loài Arcella sp., Tintinnidium sp., Tintinnopsis urugayensis (Protozoa); Brachionus 

plicatilis, Brachionus angularis, Lecane hastata (Rotifera) và Ostracoda. Sự phân bố 

của ĐVPS ở khu vực nghiên cứu bị ảnh hưởng chủ yếu bởi sự thay đổi độ mặn và các 

thông số chất lượng nước giữa vụ tộm và vụ lúa. Việc sử dụng các chế phẩm sinh học 

góp phần giúp ổn định chất lượng nước và phát triển nguồn thức ăn tự nhiên, cung 

cấp thức ăn ban đầu cho tôm.  

o Số lượng động vật phiêu sinh 

Mật độ ĐVPS trung bình qua các đợt thu mẫu của ba nhóm ao tôm tại khu vực 

nghiên cứu biến động từ 48.932±32.227 đến 2.914.953±2.567.292 ct/m3, cao nhất 

vào đầu vụ lúa ở nhóm N1 và thấp nhất vào đầu vụ tôm 2023 ở nhóm N2 (Hình 3.54). 

Rotifera có mật độ cao nhất ở hầu hết các giai đoạn lấy mẫu, trong khi Protozoa chiếm 

tỉ lệ cao trong vụ lúa khi môi trường có hàm lượng vật chất hữu cơ cao. Ở nhóm N1, 

mật độ ĐVPS trung bình qua các đợt nghiên cứu biến động khá cao, từ 

269.069±304.884 ct/m3 đến 2.914.953±2.567.292 ct/m3. Mật độ ĐVPS ở đầu vụ lúa 

cao hơn các đợt còn lại chủ yếu là do sự gia tăng mật độ của Rotifera và ấu trùng 

nauplius của Copepoda. Ở vụ tôm 2022, mật độ ĐVPS tăng cao vào cuối vụ, ngược 

lại, vào cuối vụ tôm 2023 mật độ ĐVPS giảm rất thấp. Một số loài có mật độ cao 

trong vụ lúa như B. angularis, Filinia terminalis, Polyarthra vulgaris (Rotifera), 

Microcyclops rubellus (Copepoda). Ngoài ra, trong vụ tôm một số loài chiếm tỉ lệ 

cao cũng được tìm thấy như B. plicatilis (Rotifera), Oithona brevicornis (Copepoda). 

Tương tự, nhóm N2 có mật độ ĐVPS biến động khá cao giữa vụ tôm và vụ lúa, 

dao động từ 48.932±32.227 ct/m3 đến 2.264.850±2.196.029 ct/m3 (Hình 3.54). Mật 

độ ĐVPS đạt thấp nhất ở vụ tôm 2023 trùng hợp với thời điểm các hàm lượng dinh 

dưỡng (NO3
-, PO4

3-, TP) trong nước giảm thấp. Mật độ của Rotifera chiếm tỉ lệ cao ở 
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vụ tôm 2022 và vụ lúa, dao động từ 2.091±1.114 ct/m3 đến 1.343.342±2.672.949 

ct/m3. Loài Rotifera chiếm ưu thế là B. plicatilis, đây là luân trùng có hàm lượng dinh 

dưỡng cao, đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của tôm giai đoạn đầu sau khi thả tôm. 

Ngoài ra, B. plicatilis là một trong những loại thức ăn tươi sống được sử dụng phổ 

biến cho nuôi ấu trùng tôm cá nhờ khả năng sinh trưởng nhanh, kích thước nhỏ, lơ 

lửng trong nước giúp ấu trùng tôm cá dễ bắt mồi. Protozoa chiếm ưu thế vào đầu vụ 

lúa với tỉ lệ 66%, mật độ trung bình 1.495.033±2.475.301 ct/m3 cho thấy môi trường 

nước có hàm lượng chất hữu cơ khá cao do chúng là sinh vật chỉ thị cho môi trường 

nước bị ô nhiễm hữu cơ. Các nhóm còn lại gồm Copepoda có mật độ ghi nhận từ 

7.099±8.097 đến 45.643±47.817 ct/m3 và ấu trùng nauplius có mật độ từ 

28.115±22.440 đến 225.063±168.681 ct/m3. Trong khi đó Cladocera chỉ phát hiện 

được vào vụ lúa với mật độ khá thấp, khoảng từ 1.159-12.530 ct/m3. 

Đối với nhóm N3, tổng mật độ ĐVPS có xu hướng thấp ở đầu vụ và tăng cao 

vào cuối vụ ở cả vụ tôm và vụ lúa. Qua các đợt khảo sát, mật độ ĐVPS dao động từ 

118.710±81.878 đến 1.962.044±3.456.691 ct/m3 (Hình 3.45). Mật độ của Rotifera 

biến động lớn qua các đợt thu mẫu, dao động từ 10.879±6.857 đến 

1.675.998±3.293.018 ct/m3. Mật độ Rotifera đạt cao nhất vào cuối vụ tôm với sự hiện 

diện loài ưu thế B. plicatilis, trong khi ở vụ lúa có nhiều loài cùng đạt mật độ cao B. 

angularis, Filinia terminalis, Keratella tropica, Polyarthra vulgaris. Ngoài ra, các 

nhóm còn lại gồm Copepoda, ấu trùng Nauplius (Copepoda) có mật độ 

14.509±18.402 ct/m3 đến 112.188±87.135 ct/m3 và 96.225±44.020 ct/m3 đến 

252.687±150.305 ct/m3. Mật độ Protozoa ghi nhận được thấp hơn so với nhóm N1 và 

N2, biến động từ 7.400±3.315 ct/m3 đến 35.069±38.647 ct/m3. Cladocera có mật độ 

cao nhất vào đầu vụ lúa, biến động từ 23-20.117 ct/m3. Nhóm ĐVPS sống nổi tạm 

thời có mật độ khá thấp, chỉ khoảng từ 1.245-20.189 ct/m3. 

Nhìn chung, thành phần loài và mật độ ĐVPS biến động khá cao giữa các vụ 

tôm và vụ lúa. Mật độ ĐVPS trung bình ở vụ tôm 2023 thấp hơn vụ tôm 2022 là do 

có sự khác biệt về các thông số môi trường nước như vào thời điểm của vụ tôm 2023 
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môi trường nước có độ trong cao hơn, và các hàm lượng COD, NO3
-, PO4

3-, và TP 

đều thấp hơn nên đã làm hạn chế sự phát triển của ĐVPS. 

 

Hình 3.45. Mật độ ĐVPS của các nhóm ao tôm - lúa 

(T1 và T2 là đầu vụ và cuối vụ tôm; L1 và L2 là đầu vụ và cuối vụ lúa) 

Động vật đáy (ĐVĐ) 

o Thành phần loài động vật đáy 

 

Hình 3.46. Cấu trúc thành phần loài ĐVĐ trong các ao tôm - lúa 

Thành phần loài ĐVĐ tại khu vực nghiên cứu ghi nhận tổng cộng 21 loài thuộc 5 

lớp, 3 ngành. Trong đó, tổng số loài thuộc lớp Bivalvia và Gastropoda của ngành thân 

mềm (Mollusca) có thành phần loài cao nhất với 15 loài (72%), tiếp theo là Malacostraca 

và Insecta thuộc ngành chân khớp (Arthropoda) ghi nhận được 3 loài (14%) và thấp nhất 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

T1 T2 L1 L2 T1 T2 T1 T2 L1 L2 T1 T2 T1 T2 L1 L2 T1 T2

Tôm 2022 Lúa 2022 Tôm 2023 Tôm 2022 Lúa 2022 Tôm 2023 Tôm 2022 Lúa 2022 Tôm 2023

N1 N2 N3

M
ậ

t 
đ

ộ
 (

ct
/m

3
)

PROTOZOA ROTIFERA CLADOCERA COPEPODA NAUPLIUS KHÁC

BIVALVIA, 5

loài, 24%

GASTROPOD

A, 10 loài, 48%

POLYCHAETA

3 loài, 14%

MALACOSTRACA

2 loài, 9%

INSECTA, 1

loài, 5%



113 

là Polychaeta ngành giun đốt (Annelida) tìm thấy 3 loài (14 %) (Hình 3.46). Thành phần 

loài ĐVĐ trong các ao tôm thấp hơn nhiều so với khu vực nuôi tôm vào mùa mưa tỉnh 

Cà Mau đã ghi nhận được 34 loài thuộc 5 lớp, 3 ngành. Trong đó, ngành Mollusca chiếm 

tỉ lệ cao nhất với 22 loài (64,8%), ngành Annelida và Arthropoda có số loài bằng nhau, 

xác định được 6 loài (17,6%) (Âu Văn Hóa và cs., 2022).  

Trong các nhóm ao tôm - lúa, tổng số loài ĐVĐ của các nhóm N1, N2 và N3 

ghi nhận được lần lượt là 14 loài, 16 loài và 20 loài. Gastropoda có số loài cao nhất, 

biến động từ 8-11 loài. Bivalvia có số loài không thay đổi giữa các nhóm ao tôm, mỗi 

nhóm đã xác định được 4 loài. Polychaeta không được tìm thấy ở nhóm N1, các nhóm 

N2 và N3 có số loài biến động từ 1-3 loài. Malacostraca và Insecta có số loài rất thấp, 

mỗi nhóm biến động từ 1-2 loài (Hình 3.47). Các giống loài ĐVĐ thường xuất hiện 

trong các ao tôm - lúa gồm Mytilus edulis (Bivalvia), Stenothyra sp., Melanoides 

tuberculata, Sermyla riqueti, Tarebia granifera (Gastropoda). 

 

Hình 3.47. Tổng số loài ĐVĐ trong các ao tôm - lúa 

Qua các đợt khảo sát, số loài ĐVĐ trong các ao tôm - lúa biến động lần lượt từ 

6-13 loài, 5-13 loài và 7-14 loài lần lượt cho nhóm N1, N2 và N3. Thành phần loài 

ĐVĐ trong vụ tôm 2022 có số loài cao hơn vụ tôm 2023 và không thay đổi đáng kể 

giữa các nhóm N1, N2 và N3. Đối với vụ lúa, thành phần loài ĐVĐ không có sự khác 

biệt lớn giữa các nhóm N1, N2 và N3. Ở nhóm N1, số loài ĐVĐ ở vụ tôm 2022 cao 

hơn vụ lúa và vụ tôm 2023. Trong đó, lớp Gastropoda có thành phần loài cao nhất ở cả 
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vụ tôm và vụ lúa, ghi nhận từ 4-8 loài ở vụ tôm và 5 loài ở vụ lúa. Gastropoda thường 

phát triển mạnh ở nền đáy có nhiều vật chất hữu cơ nên chúng có số loài cao hơn các 

nhóm còn lại trong các ao tôm - lúa. Các lớp Bivalvia, Malacostraca và Insecta phát 

hiện từ 1-3 loài; trong khi Polychaeta không được tìm thấy ở cả vụ tôm và vụ lúa (Hình 

3.48). Ấu trùng muỗi thuộc họ Chironomidae được xác định ở vụ tôm 2022 và đầu vụ 

lúa, các đợt còn lại không tìm thấy sự hiện diện của chúng. 

 

Hình 3.48. Thành phần loài ĐVĐ của các nhóm ao tôm - lúa 

(T1 và T2 là đầu vụ và cuối vụ tôm; L1 và L2 là đầu vụ và cuối vụ lúa) 

 Ở nhóm N2, thành phần loài ĐVĐ có sự khác biệt giữa vụ tôm và vụ lúa. Ở vụ 

tôm số loài ĐVĐ đã phát hiện được gồm có 5 lớp Gastropoda, Bivalvia, Polychaeta, 

Malacostraca và Insecta nhưng ở vụ lúa chỉ tìm thấy 3 lớp, không có sự hiện diện của 

Polychaeta và Insecta. Số loài ĐVĐ đạt cao nhất vào cuối vụ tôm 2022 và thấp nhất 

vào cuối vụ tôm 2023. Tương tự nhóm N1, Gastropoda có thành phần loài cao nhất, 

biến động từ 3-8 loài, kế đến là Bivalvia có số loài dao động từ 1-3 loài. Polychaeta, 

Malacostraca và Insecta có số loài rất thấp, chỉ khoảng 1-2 loài. Tuy nhiên, ở vụ lúa 

không tìm thấy sự hiện diện của các giống loài thuộc Polychaeta và Insecta trong quá 

trình nghiên cứu (Hình 3.48). Ở nhóm N3, xu hướng biến động về cấu trúc thành 

phần loài ĐVĐ giữa vụ tôm và vụ lúa tương tự như ở các nhóm N1 và N2. Trong đó 

Gastropoda và Bivalvia có thành phần cao hơn các nhóm khác, biến động từ 5-8 loài 

và 2-3 loài tương ứng. Các lớp còn lại gồm Polychaeta, Malacostraca và Insecta có 
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số loài rất thấp, mỗi lớp chỉ tìm thấy 1 loài. Nhìn chung, số loài ĐVĐ trong vụ tôm 

đa dạng hơn trong vụ lúa. Cấu trúc thành phần loài ĐVĐ trong mô hình nuôi tôm - 

lúa luân canh có sự biến động tương đối cao qua các đợt khảo và phụ thuộc vào điều 

kiện môi trường nước cũng như tính chất nền đáy của thủy vực.  

o Mật độ động vật đáy 

 Mật độ ĐVĐ trung bình qua các đợt thu mẫu của 3 nhóm ao tôm tại khu vực 

nghiên cứu dao động từ 14±15 đến 1.098±994 ct/m2. Số lượng ĐVĐ cao nhất vào 

đầu vụ tôm của nhóm 2 và thấp nhất vào cuối vụ tôm cũng thuộc nhóm N2 (Hình 

3.49). Mật độ Gastropoda chiếm ưu thế ở hầu hết các đợt khảo sát, trong đó chủ yếu 

là các loài ốc đinh Bithynia forcarti, Melanoides tuberculata, Sermyla riqueti, 

Tarebia granifera thuộc họ Thiaridae, và loài ốc gạo kích cỡ nhỏ (Stenothyra sp.) 

thuộc họ Stenothyridae. Bivalvia có mật độ cao nhất vào cuối vụ tôm 2023 với sự ưu 

thế của loài Mytilus edulis (Mytilidae). Các lớp còn lại gồm Polychaeta, Malacostraca 

và Insecta có số lượng thấp hơn.  

Ở nhóm N1, mật độ ĐVĐ trung bình qua các đợt thu mẫu trong mô hình tôm - 

lúa luân canh dao động từ 42±58 đến 928±428 ct/m2, cao nhất vào đầu vụ tôm 2022 và 

thấp nhất vào cuối vụ tôm 2023. Mật độ ĐVĐ có xu hướng giảm thấp qua các đợt khảo 

sát (Hình 3.49). Mật độ của Gastropoda chiếm tỉ lệ cao nhất (35-96%). Các lớp 

Bivalvia, Malacostraca và Insecta có số lượng thấp hơn với tỉ lệ từ 3-63%, 0-5% và 0-

4% tương ứng. Số lượng Bibalvia trong các vụ tôm cao hơn vụ lúa. Một số loài chiếm 

tỉ lệ cao như loài ốc đinh Sermyla riqueti có mật độ cao hơn (1-670 ct/m2) trong số các 

loài ốc được tìm thấy trong vụ tôm 2022 và vụ lúa. Theo Nguyễn Thị Kim Liên và cs. 

(2021), Sermyla riqueti phân bố trong điều kiện nền đáy có hàm lượng vật chất hữu cơ 

cao. Ngoài ra, loài Melanoides tuberculata cũng khá phong phú trong các ao tôm. Đây 

là loài ốc nước ngọt, thích nghi với môi trường nước giàu dinh dưỡng, nhưng cũng có 

thể được tìm thấy ở vùng cửa sông (Bolaji et al., 2011).  Ngoài ra, loài ốc gạo có kích 

thước rất nhỏ Stenothyra sp. có mật độ từ 10-323 ct/m2 được phát hiện ở vụ tôm 2022 

và vụ lúa, nhưng không tìm thấy sự xuất hiện của chúng ở vụ tôm 2023. Ốc Stenothyra 
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sp. có vỏ nhỏ màu nâu nhạt đến sẫm, con trưởng thành cao 2-3 mm (Aue-umneoy et 

al., 2013), loài ốc này đã được nuôi cùng với tảo lục dạng sợi (Chaetomorpha sp.) và 

hậu ấu trùng tôm sú (Penaeus monodon), sau đó được cung cấp cho tôm để làm thức 

ăn ở giai đoạn đầu cho các ao nuôi thủy sản thâm canh (Tsutsui et al., 2020). Ấu trùng 

muỗi Chironomidae chủ yếu được ghi nhận trong vụ tôm 2022, trong khi đó lớp 

Polychaeta không được tìm thấy trong các ao tôm của nhóm N1.  

Ở nhóm N2, mật độ ĐVĐ biến động lớn qua các gia đoạn nghiên cứu với số 

lượng từ 14±15 đến 1.098±994 ct/m2. Mật độ ĐVĐ giảm thấp ở vụ tôm 2023. Tương 

tự nhóm N1, nhóm N2 có số lượng ĐVĐ đạt cao nhất vào đầu vụ tôm 2022 và thấp 

nhất vào cuối vụ tôm 2023. Trong đó Gastropoda cũng có mật độ đạt cao hơn các 

nhóm ĐVĐ được tìm thấy với tỉ lệ từ 47-96%. Các lớp còn lại có mật độ chiếm tỉ lệ 

lần lượt từ 2-51%, 0-2%, 0-5% và 0-2% tương ứng với Bivalvia, Polychaeta, 

Malacostraca và Insecta. Ngoài ra, Polychaeta được tìm thấy với mật độ rất thấp (1 

ct/m2). Loài giáp xác bơi nghiêng Gammarus locusta (Malacostraca) có mật độ cao 

hơn vào đầu vụ tôm 2022 và đầu vụ lúa, giảm thấp ở các đợt còn lại. Chúng phân bố 

rộng và là thành phần quan trọng trong hệ sinh thái thủy sinh, có giá trị làm thức ăn 

và là sinh vật chỉ thị trong quan trắc chất lượng nước (Gerhardt et al., 2011).  

Đối với nhóm N3, tổng mật độ ĐVĐ qua các đợt thu mẫu dao động từ 53±40 

đến 767±277 ct/m2. Số lượng ĐVĐ cao nhất vào đầu vụ tôm 2022 và thấp nhất vào 

đầu vụ tôm 2023 (Hình 3.49). Lớp Gastropoda chiếm tỉ lệ cao nhất ở vụ tôm 2022 và 

vụ lúa, trong khi Bivalvia chiếm ưu thế vào cuối vụ tôm 2023. Các lớp Gastropoda, 

Bivalvia, Polychaeta, Malacostraca và Insecta chiếm tỉ lệ lần lượt là 16-92%, 5-83%, 

0-1%, 0-0,3%, 0-11%. Các loài ĐVĐ chiếm tỉ lệ cao thuộc lớp Gastropoda được tìm 

thấy tương tự như nhóm N1 và N2. Mật độ Bivalvia ở nhóm N3 tăng cao vào cuối vụ 

tôm 2023 với sự ưu thế của loài Mytilus edulis (Mytilidae). Đây là loài vẹm phân bố 

rộng, có khả năng chịu được biến động lớn về độ mặn và nhiệt độ.  

Nhìn chung, sự phát triển của các loài động vật đáy trong các ao tôm - lúa luân 

canh không chỉ phụ thuộc vào điều kiện dinh dưỡng trong môi trường nước mà còn 
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phụ thuộc vào hàm lượng vật chất hữu cơ và tính chất nền đáy của thủy vực. 

Gastropoda chiếm ưu thế qua các giai đoạn lấy mẫu cho thấy nền đáy thủy vực có 

hàm lượng vật chất hữu cơ cao. Xu hướng biến động về mật độ ĐVĐ giữa các nhóm 

ao tôm N1, N2 và N3 không có sự khác biệt đáng kể. Tuy nhiên, nếu so sánh giữa vụ 

tôm 2022 và 2023 thì mật độ ĐVĐ có sự chênh lệch khá cao, trong đó mật độ ĐVĐ 

giảm thấp vào vụ tôm 2023 ở cả 3 nhóm ao tôm. Điều này là do sự khác biệt về các 

thông số chất lượng nước giữa vụ tôm 2022 và vụ tôm 2023. Kết quả cho thấy hàm 

lượng TSS ở vụ tôm 2023 cao hơn, COD thấp hơn, NO3
- và PO4

3- thấp hơn, TP trong 

nước và trong bùn đáy cũng thấp hơn so với vụ tôm 2022. Ngoài ra, năng suất tôm ở 

vụ 2023 đạt cao hơn, do đó tôm đã tiêu thụ số lượng ĐVĐ nhiều hơn, từ đó đã góp 

phần làm cho mật độ ĐVĐ giảm thấp đáng kể ở vụ tôm 2023. 

 

Hình 3.49. Mật độ ĐVD của các nhóm ao tôm - lúa 

(T1 và T2 là đầu vụ và cuối vụ tôm; L1 và L2 là đầu vụ và cuối vụ lúa) 

3.3.1.3. Sản lượng và năng suất tôm sú trong mô hình thực nghiệm 

Về thời gian bắt đầu thu tỉa, qua 2 vụ thử nghiệm trực tiếp tại ao tôm - lúa, kết 

quả cho thấy thời gian thu hoạch rất biến đổi phụ thuộc vào điều kiện thực tế của từng 

ao và thay đổi từ 90-120 ngày sau khi thả đợt 1. Trong vụ 2022, thời gian thu hoạch 

trung bình của nhóm N1 và nhóm N3 là 10014 ngày, trong khi nhóm N2 là 8510 

ngày. Nhóm N2 có thời gian thu hoạch sớm hơn dao động từ 70-90 ngày. Tương tự, 

vụ tôm 2023 cũng có thời gian bắt đầu thu hoạch từ 70-120 ngày nuôi và dài nhất là 
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nhóm N2 (10014 ngày), trong khi 2 nhóm N1 và N3 thu hoạch trong khoảng 90-95 

ngày. Theo kết quả nghiên cứu của Trương Hoàng Minh và cs. (2013), Lê Thị Phương 

Mai và cs. (2015), Huỳnh Kim Hường và cs. (2016), Trương Hoàng Minh (2017); Võ 

Nam Sơn và cs. (2018) về hiện trạng mô hình tôm-lúa luân canh tại các tỉnh Kiên 

Giang, Bạc Liêu và Cà Mau từ năm 2011-2016 cho thấy thời gian bắt đầu thu hoạch 

tôm sú trong mô hình dao động từ 97,3±12,9-108±21,4 ngày, đặt biệt là tại Thới bình, 

thời điểm khảo sát năm 2015-2016 thì thời gian bắt đầu thu tỉa là 99,3±12,0 ngày (Võ 

Nam Sơn và cs., 2018). Như vậy, kết quả thử nghiệm trong nghiên cứu hiện tại khá 

tương đồng với các kết quả nghiên cứu trước đây trong mô hình tôm lúa ở ĐBSCL. 

Về sản lượng, sản lượng tôm thu hoạch ở các ao rất biến động với trung bình ở các 

nhóm ao 1, 2, và 3 năm 2022 lần lượt là 290,2146,7; 208,267,9; và 185,2115,2 

kg/ao/năm, tương đương với sản năng xuất 14371,9; 123,147,8; và 10666,5 

kg/ha/năm. Ở vụ nuôi năm 2022, do ảnh hưởng của thời tiết bất thường, tình hình dịch 

bệnh diễn ra trên diện rộng, năng suất tôm sú nuôi trong mô hình nhìn chung khá thấp 

so với những năm trước đây. Đặc biệt, do mới áp dụng qui trình nuôi theo hướng hữu 

cơ, kết quả thực nghiệm đợt thả tôm lần 2 (vụ 2022), tôm có hiện tượng thiếu thức ăn tự 

nhiên, tôm chậm lớn và kéo dài sang đến vụ lúa ở nhóm N2 và N3 và đây cũng là nguyên 

nhân làm cho sản lượng và năng suất tôm ở nhóm N2 và N3 thấp hơn so với nhóm N1 

(nhóm nuôi truyền thống), mặc dù kết quả sơ bộ ở đợt thả tôm thứ nhất (vụ 2022), sản 

lượng thu hoạch tôm ở nhóm N2 và N3 khá tốt. Ở vụ tôm 2023, sản lượng tôm thu hoạch 

ở các nhóm 1, 2, 3 dao động từ 120-704 kg/ao/năm, trung bình là 244,667,2; 

149,528,2; và 468216,3 kg/ao/năm; tương đương năng suất dao động từ 64,3-391,1 

kg/ha/năm và trung bình là 135,850,8; 84,313,7 và 260,3120,2 kg/ha/năm (Bảng 

3.6). Như vậy với kết quả thực nghiệm cho thấy, năng suất tôm khá thấp nhưng đã phản 

ánh được hiện trạng năng suất tôm sú trong mô hình tôm sú tổng khu vực nghiên cứu là 

giảm rõ rệt trong những năm gần đây. Các ao nhóm N1 và N2 không có ao nào đạt năng 

suất cao hơn 300 kg/ha/năm, trong khi 2/4 ao ở nhóm N3 đạt năng suất trên, cá biệt có 

ao đạt 391 kg/ha/năm. Các ao nhóm N2 có năng suất thấp nhất vì trong nhóm, ngoài ao 

có năng suất thấp, có ao bị tôm chết vào đầu thời gian nuôi. Như vậy có thể thấy rằng, 
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để tạo nguồn thức ăn tư nhiên cho ao tôm sú, việc chỉ dụng cám gạo ủ với vi sinh là chưa 

đủ, cần phải bổ sung thêm thức ăn hữu cơ như cá tạp trong ao được nấu chín, lúa mầm… 

do mật độ nuôi thả cao hơn. Trong nghiên cứu này, kết quả ở các ao nhóm N3 dao động 

từ 125-391 kg/ha/năm (trung bình là 260,3120,2 kg/ha/năm) là đạt yêu cầu so với mục 

tiêu đề ra. Tuy vậy, để quy trình đi vào hoàn thiện thì rất cần nghiên cứu tiếp theo như là 

quản lý chất lượng nước; kỹ thuật, quản lý thức ăn tự nhiên, quản lý dịch bệnh… 

Bảng 3.6. Sản lượng và năng suất tôm qua 2 vụ thử nghiệm 2022 và 2023 

  Nhóm 1 (n=4) Nhóm 2 (n=4) Nhóm 3 (n=4) 

A. Vụ tôm 2022    

 
Diện tích mặt 

nước (ha) 

2,0±0,4 

(1,8-2,7) 

1,7±0,2 

(1,5-1,8) 

1,8±0,1 

(1,7-1,8) 

 
Thời gian thu 

hoạch (ngày) 

100±14 

(90-120) 

85±10 

(70-90) 

100±14 

(90-120) 

 
Sản lượng 

(kg/năm) 

290,2±146,7 

(100-416,7) 

208,2±67,9 

(148,8-267,2) 

185,2±115,3 

(33,3-284,8) 

 
Năng suất 

(kg/ha/năm) 

143±71,9 

(55,6-231,5) 

123,1±47,8 

(82,6-177,8) 

106,5±66,5 

(18,5-167,6) 

B. Vụ tôm 2023 
   

 
Diện tích mặt 

nước (ha) 

1,9±0,5 

(1,5-2,7) 

1,8±0,1 

(1,7-1,8) 

1,8±0 

(1,8-1,8) 

 
Thời gian thu 

hoạch (ngày) 

90±0 

(90-90) 

100±14 

(90-120) 

95±21 

(70-120) 

 
Sản lượng 

(kg/năm) 

244,6±67,2 

(173,7-314,5) 

149,5±28,2 

(120-176,3) 

468,5±216,3 

(225-704) 

 
Năng suất 

(kg/ha/năm) 

135,8±50,8 

(64,3-174,7) 

84,3±13,7 

(70,6-97,9) 

260,3±120,2 

(125-391,1) 

3.3.1.4. Hiệu quả kinh tế 

Nhìn chung, đặc điểm của mô hình tôm-lúa có mức đầu tư khá thấp. Vụ nuôi 

2022, mức đầu tư cho tôm ở các ao dao động từ 5,0-13,3 triệu đồng/ha/năm. Thu nhập 

trung bình ở các nhóm là 19,919,84; 18,749,4; 16,9610,69 triệu đồng/ha/năm. Như 
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đã phân tích ở phần sản lượng, trong vụ tôm sú 2022, đợt thả vụ 2 do ảnh hưởng của 

thời tiết, mưa nhiều và xảy ra dịch bệnh nên tôm chậm lớn và thời gian nuôi kéo dài 

nên mỗi nhóm có 01 hộ thử nghiệm bị lỗ vốn và tính cả 2 đợt thả tôm thì thu nhập và 

lợi nhuận của nhóm N2 và N3 tương đối thấp hơn nhóm N1. Thu nhập bình quân của 

các nhóm ao trung bình đạt 10,969,96; 10,8611,14; và 11,979,33 triệu đồng/ha/vụ. 

Với mức thu nhập trên là khá thấp, chưa như kỳ vọng. 

Vụ nuôi 2023, với những thay đổi về mặt kỹ thuật, thu nhập từ mô hình đạt cao 

hơn vụ nuôi 2022 và cao nhất ở các ao thuộc nhóm N3, với thu nhập bình quân đạt 

36,612,67 triệu đồng/ha/năm, kế đến là nhóm N1 với 21,246,23 triệu đồng/ha/năm 

và thấp nhất là nhóm N2 với 13,931,4 triệu đồng/ha/năm. Lợi nhuận từ tôm sú của 

mô hình của nhóm N3, N2 và N1 lần lượt là là 28,2213,01; 7,51,24; và 15,286,91 

triệu đồng/ha/năm, trong đó nhóm N2 có 1 hộ lỗ vốn. Mức lợi nhuân cao nhất của mô 

hình là 39,7 triệu đồng/ha/vụ ở nhóm ao N3. Nhìn chung, lợi nhuận từ các ao tôm thử 

nghiệm đã triển khai phản ánh đúng thực trạng khó khăn của nghề nuôi tôm - lúa ở 

ĐBSCL, đặc biệt là huyện Thới Bình, Cà Mau. Tuy nhiên, đối với mô hình tôm - lúa, 

không những tôm sú, các đối tượng khác như là cua, TCX và lúa cũng mang lại nguồn 

thu khá lớn cho mô hình. Nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào giải pháp kỹ thuật đối 

với tôm sú theo hướng hữu cơ, trong đó chỉ sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc hữu 

cơ. Do đó nghiên cứu tiếp theo cần tập trung nghiên cứu những sản phẩm hỗ trợ cho 

sản xuất tôm hữu cơ. 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy trong những năm gần đây, dưới tác động của 

BĐKH, XNM, thời tiết bất thường, dịch bệnh bùng phát, năng suất tôm nuôi trong 

mô hình giảm rõ rệt và ảnh hưởng đến năng suất và thu nhập của mô hình. Tuy nhiên, 

vẫn có một khác biệt lớn giữa kết quả thực nghiệm (số hộ ít) và kết quả khảo sát điều 

tra (số hộ khảo sát thay đổi theo nghiên cứu). 

Bảng 3.7. Chi phí, thu nhập và lợi nhuận của các ao thực nghiệm 

  Nhóm 1 (n=4) Nhóm 2 (n=4) Nhóm 3 (n=4) 

A. Vụ tôm 2022    
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Chi phí (triệu 

đồng/ha/năm) 

8,94±3,39 

(5,28-13,33) 

7,88±2,15 

(5-10,22) 

4,99±2,34 

(2,71-8,24) 

 
Thu nhập (triệu 

đồng/ha/năm) 

19,91±9,84 

(5,56-27,78) 

18,74±9,4 

(8,33-26,72) 

16,96±10,69 

(2,78-27,65) 

 
Lợi nhuận (triệu 

đồng/ha/năm) 

10,96±9,96 

(-3,89-16,94) 

10,86±11,14 

(-1,89-21,72) 

11,97±9,33 

(-1,39-19,41) 

B. Vụ tôm 2023 
   

 
Chi phí (triệu 

đồng/ha/năm) 

5,96±0,77 

(5,29-7,05) 

6,73±1,49 

(5,41-8,36) 

8,38±1,01 

(6,97-9,18) 

 
Thu nhập (triệu 

đồng/ha/năm) 

21,24±6,23 

(12,22-26,33) 

13,93±1,4 

(12,35-15) 

36,6±12,67 

(22,5-48,89) 

 
Lợi nhuận (triệu 

đồng/ha/năm) 

15,28±6,91 

(5,17-20,43) 

7,2±1,24 

(6,64-8,92) 

28,22±13,01 

(13,44-39,71) 

Số liệu trình bày là Trung bìnhĐộ lệch chuẩn (Thấp nhất-Cao nhất) 

(Nguồn: Ngô Tiến Chương, 2023) 

3.3.2 Đánh giá chung hiệu quả mô hình tôm-lúa khi áp dụng các cải tiến kỹ thuật 

theo hướng hữu cơ 

3.3.2.1. Thuận lợi và khó khăn từ góc nhìn của nông hộ 

Trong quá trình triển khai mô hình thử nghiệm, một số thuận lợi và khó khăn, 

đặc biệt là nnuooi tôm theo hướng hữu cơ. Tôm hữu cơ phải tuân thủ nghiêm ngặt 

các nguyên tắc của tiêu chuẩn hữu cơ, từ điều kiện môi trường đất, nước, đầu vào và 

quản lý. Trong khi, các mô hình tôm-lúa đang được vận hành theo truyền thống, khó 

kiểm soát đầu vào (giống, vi sinh, thức ăn bổ sung…), một số khó khăn và thuận lợi 

cũng được ghi nhận và được trình bày qua Bảng 3.8. 
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Bảng 3.8. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn theo đánh giá của các nông hộ sau quá trình thực nghiệm 

Yếu tố Thuận lợi Số ao Khó khăn Số ao 

Môi trường 

nước 

1. Nguồn nước mặn đảm bảo cho nuôi tôm sú. 

2. Nguồn nước dồi dào. 

3. Chất lượng nước ở kênh cấp sạch hơn sau khi 

khai thông, nạo vét kênh 
2 

1. Mức độ trao đổi nước ở kênh cấp vẫn chưa 

tốt, thời điểm tháng 3-4 nước có màu đỏ gạch. 

2. Nguồn nước bị ô nhiễm do hoạt động xả 

thải (mầm bệnh) không qua xử lý, còn rời rạc, 

chưa tập trung. 

10 

Ao nuôi 4. Cao trình ao nuôi đáp ứng về kỹ thuật. 

5. Địa hình thuận lợi để rửa mặn, lấy nước để trồng 

lúa và nuôi tôm. 

12 

3. Phần cải tạo ao còn một số hạn chế 

  

Kỹ thuật 6. Dễ thực hiện do quy trình nuôi không phải cho 

ăn, thay nước hay siphon hàng ngày. 

7. Sử dụng ao ương giúp kích cỡ tôm thả ra ngoài 

ao lớn hơn. 

8. Sử dụng được các bộ test kit môi trường 

12 

4. Chưa quen khi qui trình yêu cầu ương giống 

giúp tăng kích cỡ tôm thả ra ngoài ao nuôi 

  

Bán tôm 9. Tôm sú có giá bán khá tốt 

10. Không cần chuyển tôm đi bán 

  

5. Do bán cho thương lái thu mua tại ao nên 

giá chưa ổn định so với thị trường hoặc bán 

trực tiếp cho công ty. 

6. Việc thu hoạch rải rác giữa các hộ do thu tỉa 

hàng ngày nên khó bán cho công ty thu mua. 

12 

Thời gian 

nuôi 

11. So với thả giống nuôi từ đầu thì sử dụng ao 

ương giúp giảm thời gian nuôi lớn 12 

  

  



124 

Yếu tố Thuận lợi Số ao Khó khăn Số ao 

Thu hoạch 12. Phương thức thu hoạch đơn giản, sử dụng ngư 

cụ để thu tỉa nên không phát sinh chi phí thuê nhân 

công. 

12 

  

  

Phòng và trị 

bệnh tôm 

13. Nhận diện được một vài biểu hiện của tôm 

bệnh (giáp vỏ đầu lỏng, bơi tấp mé, đóng rong, 

thân đỏ gạch, chết rải rác…) 

4 

7. Một số bệnh phổ biến như đỏ thân, đốm 

trắng. 

8. Khó khăn trong kiểm soát một số dịch hại 

hoặc vật chủ trung gian như cò, cua, còng… 

9. Hầu hết không nhận diện được biểu hiện 

lâm sàng của một số bệnh trên tôm. 

10. Chưa nắm được kỹ thuật trị bệnh khi dịch 

bệnh bùng phát vì mô hình không sử dụng 

thuốc và hóa chất 

8 

Con giống   

  

11. Chất lượng con giống chưa ổn định và số 

trại giống có chứng nhận tôm sinh thái rất ít.  

12. Độ mặn trong ao thấp hơn trong ương 

giống. Do đó, đòi hỏi cần thuần kỹ trước khi 

thả ương 

12 

Vi sinh 14. Quy trình dễ thực hiện, chi phí thấp. 

15. Có sự thay đổi tích cực khi sử dụng trong quá 

trình nuôi. 

16. Khả năng mua sản phẩm vi sinh từ các đơn vị 

khác trong địa bàn tương đối thuận lợi, nhưng đủ 

điều kiện sử dụng cho tôm hữu cơ thì cần phải 

đánh giá. 

8 

 13.Chi phí vi sinh có thể làm tăng chi phí sản 

xuất 

4 
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3.3.2.2. Những kết quả khả quan của mô hình tôm lúa khi áp dụng các cải tiến kỹ 

thuật theo hướng hữu cơ 

o Về chất lượng nguồn nước cấp 

Kết quả khảo sát nguồn nước cấp cho thấy các thông số nhiệt độ, pH, độ mặn 

và độ kiềm trong vùng thử nghiệm phù hợp cho sự phát triển của tôm. Tuy nhiên, so 

với một số thủy vực khác, độ kiềm nguồn nước cấp tương đối cao hơn, độ mặn biến 

động mạnh từ đầu vụ tôm (từ tháng 12 đến tháng 02 hàng năm) đến cuối vụ tôm 

(tháng 7). Do đó, người nuôi phải rất cẩn trọng trong việc theo dõi độ mặn để cấp 

nước vào ao vào thời điểm phù hợp. Hàm lượng DO một số thời điểm còn ở mức thấp 

(dưới 4 mg/L), do đó cần lựa chọn thời điểm lấy nước vào ao. Theo ghi nhận trong 

quá trình nghiên cứu, nước trong các kênh cấp ở các ao có lưu tốc rất thấp, các kênh 

nội đồng có khả năng trao đổi nước kém, người nuôi đôi khi gặp nhiều khó khăn trong 

quá trình cấp nước. Các yếu tố dinh dưỡng cho thấy hàm lượng dinh dưỡng hòa tan 

rất thấp, tuy nhiên hàm lượng hữu cơ không hòa tan còn ở mức cao. Do đó, cách tốt 

nhất là cần có nguồn nước cấp vào ao tốt, mỗi mô hình nên có 1 ao hoặc kênh lắng 

trong hệ thống nuôi. Nhìn chung, chất lượng nguồn nước cấp đảm bảo cho việc phát 

triển mô hình nuôi tôm - lúa theo hướng hữu cơ dựa trên các chỉ tiêu theo dõi. 

o Các thông số thủy lý hóa trong nước, bùn đáy và thành phần thức ăn tự 

nhiên trong các ao thực nghiệm đều được cải thiện so với ao đối chứng 

Các yếu tố thủy lý hóa cho thấy chất lượng ở các ao thử nghiệm phù hợp cho sự 

phát triển của tôm. Mặc dù hàm lượng vật chất hữu cơ trong bùn đáy mương và trảng 

ở các thực nghiệm thấp hơn khá nhiều so với ao đối chứng nhưng vẫn khá cao so với 

các tiêu chuẩn. Đây là những điểm bất lợi của mô hình tôm-lúa do sự tích tụ bùn ở 

các ao nuôi từ nhiều năm, quá trình cải tạo hay sử dụng vi sinh không thể xử lý hết 

lượng bùn đen trong ao. Quá trình phân hủy vật chất hữu cơ trong bùn đáy làm tiêu 

hao nhiều oxy và có thể gây thiếu vào ban đêm. 
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Khi đối chiếu với các tiêu chuẩn chất lượng nước trên đối tượng tôm sú, sau quá 

trình thử nghiệm, nghiên cứu đã rút ra được các yếu tố môi trường có thể đề xuất cho 

các ao tôm lúa tại Thới Bình, Cà Mau và được trình bày qua Bảng 3.9 như sau:   

Bảng 3.9. Các điều kiện môi trường nước đề xuất cho mô hình nuôi tôm sú-lúa 

luân canh sau khi triển khai thực nghiệm tại Thới Bình, Cà Mau 

Chỉ tiêu Đơn vị Khoảng đề xuất bởi các 

chuyên gia môi trường 

thủy sản 

Khoảng đạt được 

trong mô hình 

thử nghiệm đạt 

hiệu quả cao nhất 

Nhiệt độ oC 25-30 (Boyd, 1998) 

28-33 (Ravichandran & 

Jajanthi (2006) 

26,1-30,9oC 

pH  7,5-8,5 7,9-8,51 

Oxy hòa tan mg/L > 5 mg/L (Van-Wyk & 

Scapa, 1999; 

Ravichandran & Jajanthi, 

2006; Boyd, 2015) 

4,26-6,21 

Độ mặn ‰ 15-25‰ (Ravichandran & 

Jajanthi, 2006). 

7,5-34‰ (Krishnani et al., 

2006) 

7-14‰ 

Độ kiềm mg 

CaCO3/L 

80-160 (Boyd, 1998) 

< 200 (Javichandran & 

Jajanthi, 2006) 

72-162 

Độ trong Cm 25-40 (Boyd, 1998) 23,0-53,7 

TSS mg/L 50 mg/L (Boyd, 1998) 46,0-104 

TAN mg/L 0,2-2 (Boyd, 1998) 0,006-0,264 

NO2
- mg/L < 0,3 (Boyd, 1998) 

0,02 (Krishnani et al., 

2006) 

0,005-0,131 

NO3
- mg/L 0,1-10 mg/L (Boyd, 1998) 0,093-0,289 

PO4
3- mg/L 0,005-0,2 (Boyd, 1998) 

0,1-0,2 (Krishnani et al., 

2006) 

0,013-0,182 

Tổng S2- mg/L Chưa có đề xuất 0,008-0,048 
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Chỉ tiêu Đơn vị Khoảng đề xuất bởi các 

chuyên gia môi trường 

thủy sản 

Khoảng đạt được 

trong mô hình 

thử nghiệm đạt 

hiệu quả cao nhất 

Chlorophyll-a μg/L Chưa có đề xuất 3,7-43,2 

Đối với các yếu tố thủy sinh, việc ứng dụng vi sinh ủ với cám gạo được trồng 

theo chứng nhận hữu cơ tạo nguồn thức ăn tự nhiên làm tăng số lượng loài thực vật 

phiêu sinh trong các ao tôm - lúa luân canh (172 loài). Mật độ tảo biến động lớn giữa 

các đợt khảo sát cũng như giữa các vụ tôm và vụ lúa. Mật độ tảo ở nhóm N3 đạt cao 

nhất vào cuối vụ tôm 2023 với sự ưu thế của tảo lục (Nannochloropsis sp.). Ở nhóm 

N3, mật độ tảo lam, tảo mắt và tảo giáp có xu hướng giảm thấp, trong khi tảo lục và 

tảo khuê có xu hướng tăng cao hơn so với các nhóm N1 và N2. Sự gia tăng mức độ 

phong phú của các ngành tảo có lợi ở nhóm N3 đã góp phần làm cho năng suất tôm 

tăng cao hơn so với nhóm N1 và N2. Ngoài ra, có 94 loài động vật phiêu sinh được 

xác định thuộc các nhóm Protozoa, Rotifera, Cladocera, Copepoda và nhóm khác. 

Mật độ động vật phiêu sinh trung bình của nhóm N3 thấp hơn nhiều so với nhóm N1 

và N2, điều đó cho thấy ở nhóm N3 tôm đã sử dụng ĐVPS nhiều hơn và đóng góp 

vào sự tăng trưởng của tôm vụ 2023. 

Có tổng cộng 21 loài động vật đáy gồm các lớp Bivalvia, Gastropoda, 

Polychaeta và Malacostraca. Thành phần loài động vật đáy ở nhóm N2 và N3 cao 

hơn nhóm N1, chủ yếu là do có sự xuất hiện của các giống loài thuộc lớp Polychaeta 

khi các ao tôm có sử dụng chế phẩm sinh học, trong khi chúng không được tìm thấy 

ở nhóm N1. Mật độ Gastropoda và Malacostraca ở vụ tôm 2023 giảm thấp đáng kể 

so với vụ tôm 2022 thể hiện nền đáy thủy vực có hàm lượng vật chất hữu cơ thấp 

hơn. Ngoài ra, Bivalvia có mật độ tăng cao vào cuối vụ tôm 2023 ở nhóm N3 khi hàm 

lượng tổng lân (TP) giảm thấp nhất. Nhìn chung, thành phần loài và mật độ của phiêu 

sinh vật và động vật đáy biến động khá cao giữa các vụ tôm và vụ lúa dưới ảnh hưởng 

của các thông số môi trường nước và trên nền đáy thủy vực. Sự phát triển của các 

nhóm sinh vật có lợi đã góp phần làm gia tăng năng suất tôm, đặc biệt ở nhóm N3 có 

năng suất cao hơn các nhóm còn lại. 
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Khía cạnh kỹ thuật 

- Ao tôm-lúa cần có ao ương, được thiết kế gần ao nuôi để có thể chuyển tôm 

dễ dàng, không gây stress đối với tôm. Diện tích chiếm khoảng 5-10% diện tích ao 

nuôi. Độ sâu tốt nhất là 1,2 m để tránh nắng nóng. 

- Thời gian ương từ 2-3 tuần có thể thả nuôi ngoài ao lớn. Trong thời gian này 

có thể sử dụng vi sinh ủ cám gạo hữu cơ để tạo nguồn thức ăn tự nhiên trong ao vèo. 

Không nên ương trong thời gian dài vì trong ao ương nhỏ, tôm lớn với mật độ cao, 

tôm dễ bị thiếu oxy và chết hàng loạt. 

- Ao nuôi nên có diện tích khoảng 2-2,5 ha, nếu diện tích lớn cần phải chia phù 

hợp. Ao quá lớn sẽ khó khăn trong quản lý chất lượng nước và kiểm soát dịch bệnh. 

- Mương bao nên chiếm tỉ lệ 20-35% diện tích ao, độ sâu mực nước mương nên 

giữ từ 1,0-1,2 m để giúp môi trường ao nuôi ổn định. 

- Con giống nên được thuần độ mặn trước khi thả vào ao ương, độ mặn của trại 

giống chênh lệch so với độ mặn ao ương không quá 3‰ khi thả. 

- Nuôi ở mật độ 3 con/m2 là cao so với qui trình nuôi truyền thống. Đặt biệt, 

trong nghiên cứu sử dụng con giống chất lượng nên đạt tỉ lệ sống lúc ương rất cao, 

do đó khả năng tôm sẽ thiếu thức ăn khi tôm đạt kích cỡ lớn hơn 10g/con. Do đó, 

ngoài việc ủ vi sinh với cám gạo để tạo nguồn thức ăn tự nhiên, cần phải bổ sung thức 

ăn 2-3 ngày/lần. 

- Thức ăn bổ sung có nguồn gốc hữu cơ như cá tạp trong ao được nấu chín hoặc 

lúa mầm. Nếu không, tôm hầu như không tăng trưởng vì thiếu thức ăn và khả năng 

ăn nhau rất lớn. 

- Cần phải theo dõi tôm thường xuyên. Quá trình lấy nước vào ao cần thận trọng, 

cần theo dõi thông tin tình hình dịch bệnh trong khu vực vì khả năng gây nhiễm chéo 

là rất lớn và ở mức độ nông hộ không thể phát hiện được. 
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3.3.2.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển mô hình trong tương lai 

Qua quá trình thực nghiệm, nghiên cứu đã rút ra một số vấn đề trong việc phát 

triển mô hình tôm-lúa hướng đến hữu cơ: 

- Cần có chính sách hỗ trợ người dân về mặt kỹ thuật, tài chính để thúc đẩy 

chính sách phát triển nuôi tôm - lúa luân canh theo hướng hữu cơ của địa phương.  

- Cải thiện hệ thống thủy lợi, nạo vét các kênh cấp, lưu thông dòng chảy, cung 

cấp nguồn nước có chất lượng tốt hơn và kiểm soát chất lượng nguồn nước cấp. 

- Có hệ thống quan trắc chất lượng nguồn nước cấp để có những cảnh báo kịp 

thời về độ mặn, pH, độ kiềm, hàm lượng dinh dưỡng, quản lý bệnh cho các hộ nuôi 

trong vùng. 

- Cần có những giải pháp phù hợp như thiết kế ao nuôi, duy trì mức nước ổn 

định, hạn chế nước mưa chảy tràn từ bờ vào ao do đây là mô hình nuôi phụ thuộc 

vào điều kiện tự nhiên, BĐKH, xâm nhập mặn và thời tiết rất lớn. 

- Khi phát triển vùng tôm - lúa hữu cơ, các yếu tố đầu vào phải đảm bảo đạt yêu 

cầu về hữu cơ như thức ăn, thuốc phòng trị bệnh, con giống …có nguồn gốc hoặc 

chứng nhận hữu cơ. Tuy nhiên, tất cả những yếu tố này hiện nay các địa phương 

ĐBSCL theo đánh giá còn rất yếu và chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. 

- Nhận thức về tôm hữu cơ của người nuôi còn mơ hồ. Với thói quen canh tác 

truyền thống, việc áp dụng những tiêu chí của tôm hữu cơ đôi khi cần có thời gian 

để người nuôi tôm-lúa thích ứng.  

- Nguồn nhân lực cho phát triển mô hình còn hạn chế, người trẻ có xu hướng đi 

làm xa nên nhân lực hiện tại chủ yếu những người lớn tuổi, trụ cột trong gia đình.   

- Có chính sách xây dựng thương hiệu tôm - lúa hữu cơ hoặc theo hướng hữu 

cơ để tạo liên kết chuỗi giá trị nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Giá bán phải có sự 

khác biệt so với tôm nuôi không theo hướng hữu cơ.   
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3.3.3. Đề xuất các giải pháp kỹ thuật cho qui trình nuôi tôm sú-lúa luân canh 

theo hướng hữu cơ thích ứng với biến đổi khí hậu 

Chọn địa điểm 

Địa điểm nuôi phải thuộc trong vùng quy hoạch phát triển tôm - lúa theo phê 

duyệt của địa phương. Đối với các tỉnh ven biển, phát triển nuôi tôm-lúa luân canh là 

rất thích hợp ở các vùng nhiễm mặn. Ao nuôi nên gần nguồn nước, thuận lợi cho việc 

cấp và thoát nước. Khu vực nuôi phải xa nguồn nước bị ảnh hưởng bởi các nguồn xả 

thải, ô nhiễm từ sản xuất công nghiệp, sinh hoạt. Chất lượng nước phải đảm bảo tiêu 

chuẩn cho nuôi tôm nước lợ và đời sống thủy sinh, trong đó hàm lượng kim loại nặng 

và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật không vượt giới hạn cho phép theo qui định. 

Thiết kế ao nuôi 

o Ao ương: Tùy vào điều kiện mỗi hộ nuôi mà ao ương có thể dao động từ 500-

1000 m2. Ao có thể thiết kế ao chìm hay ao bán nổi. Ao ương được thiết kế liền kề với 

ao nuôi để thuận lợi cho việc chuyển tôm sang ao nuôi sau thời gian ương. Ao có độ sâu 

1,2-1,5 m, mức nước trong ao từ 1,0-1,2 m. Đáy ao nên có độ dốc về phía cống thoát đển 

thuận lợi cho thoát nước. Gia cố bờ ao chắc chắn không rò rỉ. Sau khi cấp nước qua lưới 

lọc. 

o Ao nuôi: Dể thuận lợi cho việc quản lý chất lượng nước và sức khỏe tôm. Ao 

nuôi không nên quá rộng. Nếu hộ nuôi có diện tích canh tác rộng nên chia thành nhiều 

ao có diện tích mặt nước thay đổi từ 1,5-2,0 ha, tuỳ theo điều kiện cụ thể từng hộ nuôi 

và điều kiện nguồn nước, khả năng quản lý và chăm sóc. 

+ Bờ bao: chiều rộng mặt bờ 2-3 m. Chiều rộng chân bờ 3-4 m. 

+ Mương bao: diện tích mương bao 30-35% diện tích mặt ruộng để trồng lúa. 

Mương bao quanh được thiết kế như sau: 

- Đào cách bờ 0,5-1,0 m để tránh xói lở từ bờ xuống mương bao. 

- Chiều rộng mương bao: 2,0-3,0 m; chiều sâu mương bao là 1,5-1,7 m (tính từ 

mặt bờ); mương dốc dần về phía cống thoát nước. 
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- Mực nước ở mương bao tốt nhất khoảng 1,2 m. Nếu quá cạn dễ dẫn đến nhiệt 

độ quá cao vào buổi trưa và chiều ảnh hưởng đến tôm. 

+ Mặt ruộng trồng lúa: 

Là phần mặt ao còn lại dùng để trồng lúa. Để thuận lợi cho việc canh tác lúa và 

điều chỉnh mực nước trên ao, mặt ao nên bằng phẳng. Mực nước trên trảng có thể 

duy trì mức nước lớn hơn 0,5-0,6m.  

 

Hình 3.50. Mặt cắt ngang của mô hình tôm - lúa 

+ Mỗi ao cần có ít nhất một cống thoát nước. Cống có thể bằng xi măng, ống 

sành, PVC tuỳ điều kiện nông hộ, khẩu độ cống từ 30-45 cm. 

Cải tạo ao nuôi 

Ao nuôi phải được dọn dẹp cây cỏ xung quanh bờ, dùng nước ngọt từ sông, 

kênh hay nước mưa để rửa phèn/mặn cho ruộng (nếu cần thiết). Tát cạn và sên vét 

bùn đáy dưới mương bao. 

+ Mương mới đào: ngâm rửa nhiều lần, bón lót vôi từ 50-100 kg/1000 m2 tùy 

theo pH đất, phơi đất. 

+ Mương cũ: sên vét bùn đáy ao mương, sửa cống, bọng đầm nén bờ bao tránh 

rò rỉ nước, sau đó tiến hành bón vôi. 

Đối với bón vôi: bón vôi lúc đất còn ẩm, bón nhiều vôi ở nơi còn ngập úng. 

Không phơi nứt nẻ đối với nơi bị phèn. Bón dưới mương nhiều hơn bón trên mặt 

ruộng. Liều lượng và chủng loại vôi bón: khuyến khích nên dùng CaCO3, chỉ sử dụng 

Ca(OH)2 trong trường hợp đất quá phèn. 

2-3 m

3-4 m 0,5 m2-3 m1,2-1,5 m 0,5-0,6 m
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Đối với vấn đề gốc rạ: sau khi thu hoạch lúa dọn bớt gốc rạ và cho nước vào ngâm 

cho rạ mục rồi bơm cạn, phơi ruộng đến khi mặt ruộng còn ẩm thì tiến hành bón vôi và 

phơi đến đến nứt châm chim để tránh ô nhiễm hữu cơ do xác cây lúa, gốc rạ phân huỷ.  

Đối với dịch hại: bón vôi CaO hay CaCO3 liều lượng 10-20 kg/100m2 nhằm diệt 

mầm bệnh, giáp xác, tạo pH nền đáy, ổn định môi trường. Vôi được rải đều mặt 

mương bao và phơi từ 5-7 ngày, bón vôi với lượng phù hợp với pH để duy trì được 

pH trong khoảng phù hợp. Những ruộng không tát cạn và phơi đáy mương thì dùng 

thuốc cá saponin để diệt cá tạp. 

Gây màu nước: Sau khi cấp nước qua lưới lọc, tiến hành gây màu nước nhằm 

tạo thức ăn tự nhiên trong ao nuôi. Có thể sử dụng phân hữu cơ có nguồn gốc tự 

nhiên, vi sinh ủ các nguồn hữu cơ như là cám gạo, gạo, bột bắp, đậu nành, đậu xanh… 

Việc gây màu nước nên thực hiện và theo dõi thông qua đo độ trong của nước bằng 

đĩa Secchi. Nếu độ trong dao động từ 25-50 cm là phù hợp. 

Nguồn nước cấp 

Nguồn nước cấp cho ao được lấy từ sông hoặc kênh cấp. Nên chọn thời điểm 

triều cường (nước lớn) để lấy nước, tránh lấy vào những lúc triều thấp (nước ròng) 

để hạn chế nước nhiều phèn, vật chất lơ lửng cao và chất lượng kém. Nước cấp và 

nước nuôi theo qui định của qui chuẩn Việt Nam. 

Có thể dùng túi lọc để ngăn chặn dịch hại như cá tạp và giáp xác. Mực nước 

trong mương bao trung bình khoảng 1,2 m thì có thể bón phân gây màu nước bằng 

phân hữu cơ có nguồn gốc tự nhiên để tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm phát triển 

và hạn chế tảo đáy. Quá trình gây màu nên được thực hiện sau khi cấp đủ nước để 

hạn chế rong đáy về sau. Dùng các chất xử lý cải tạo môi trường có nguồn gốc tự 

nhiên. Không dùng phân hóa học và thuốc trừ sâu trong xử lý nguồn nước cấp cho ao 

nuôi. Không dùng phân tươi (phân gia súc, gia cầm tươi) trong cải tạo ao.  

Mùa vụ nuôi 
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Tuân thủ lịch thời vụ khuyến cáo của cơ quan chuyên môn địa phương. Thông 

thường tôm sú nuôi luân canh ruộng lúa vùng nước lợ được thả ương vào tháng 1-2 và 

thu hoạch từ sau 3-4 tháng nuôi. Thời gian ương tôm sú khoảng 2-3 tuần, sau đó thả ra 

ao nuôi với thời gian sau 3 tháng có thể thu hoạch bằng hình thức thu tỉa thả bù. 

Kiểm tra môi trường nước chuẩn bị thả giống 

Đúc kết từ quá trình thực nghiệm cho thấy, chất lượng nước cần được kiểm tra 

trước khi thả giống. Sau khi cấp đủ nước tiến hành đo đạc một số chỉ tiêu môi trường 

nước như độ trong, độ mặn, pH, độ kiềm. Khi nước quá trong (> 50 cm) tức là thiếu 

thức ăn tự nhiên trong ao, cần gây màu nước bằng phân hữu cơ có nguồn gốc tự nhiên, 

vi sinh ủ cám gạo. Đối với những ao có độ mặn thấp thì thường nước có màu xanh 

đọt chuối, do tảo lục chiếm ưu thế. Những vùng tôm - lúa luân canh thì độ mặn thường 

thấp và có thể đạt từ 7-15‰ là có thể thả giống. Điều chỉnh pH từ 7,5-8,5 và độ kiềm 

70-160 mgCaCO3 bằng vôi tôi (Ca(OH)2 hoặc vôi nông nghiệp (CaCO3). Khi môi 

trường đạt yêu cầu cơ bản trên thì có thể thả giống hoặc chuyển tôm. 

Chọn giống 

Tiêu chuẩn chọn giống: tôm giống giai đoạn post 12-15 chọn mua ở trại sản 

xuất giống có chất lượng, uy tín trong vùng. Tôm giống phải được kiểm dịch, xét 

nghiệm đảm bảo chất lượng tôm sạch bệnh, một số chỉ tiêu có thể đánh giá như là còi 

(MBV), đốm trắng (WSSV), hoại tử gan tuỵ cấp (AHPND), vi bào tử trùng (EHP). 

Tốt nhất là chọn tôm giống từ trại giống có chứng nhận sinh thái. 

Các chỉ tiêu cảm quan:  

- Về ngoại hình: tôm giống phải đều cỡ, không dị hình; đuôi xoè, khi tôm bơi 

hai ăngten đóng mở thành hình chữ V. 

- Về màu sắc: màu sắc đặc trưng của loài tôm sú, cơ thể tôm sú giống có vân 

màu xám tro đen, lưng màu xám bạc, tươi sáng. 

- Hoạt động của tôm: bơi thành đàn ngược chiều dòng nước, phản ứng nhanh 

với tiếng động và ánh sáng. 
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Thả giống 

Tôm giống sau khi vận chuyển từ trại giống đến ao ương phải thuần tôm để chất 

lượng nước (nhiệt độ, pH, độ mặn) giữa ao nuôi và nước trong túi tôm giống không 

chênh lệch lớn mà tôm có thể điều chỉnh sinh lý để tỉ lệ sống cao. Khi pH chênh lệch 

hơn 0,5 và độ mặn chênh lệch quá 3‰ thì tiến hành thuần hóa. Có 2 cách thuần: 

o Thả trực tiếp: khi đặt mua tôm giống cần báo trước cho trại giống để hạ 

(thuần) độ mặn cho phù hợp với độ mặn trong ao nuôi. Sau khi chuyển tôm đến ao, 

đặt túi chứa tôm vào ao nuôi 20-30 phút theo nguyên tắc chênh lệch nhiệt độ 0,2 

oC/phút. Sau đó mở túi cho nước vào từ từ để tôm thích nghi độ mặn và pH. Trường 

hợp này áp dụng khi nông hộ không có điều kiện về cơ sở vật chất cho thuần hóa. 

Nhược điểm của phương pháp này là chỉ thuần nhiệt độ, không loại bỏ được tôm yếu 

do quá trình vận chuyển. 

o Thuần tập trung trên bể: thuần hóa không chỉ để thuần độ mặn mà còn một 

số yếu tố khác như nhiệt độ, pH, độ kiềm… liên quan đến áp suất thẩm thấu giữa môi 

trường và máu tôm. Chuẩn bị thau hoặc bể nhựa lớn có thể tích 50-100 L và máy sục 

khí, cho tôm giống vào bể, 20.000 con/thau và sục khí. Cho thêm nước ao nuôi vào 

thau/bể từ từ để tôm thích nghi dần, khoảng 30 phút giảm độ mặn từ 1,0-2,0‰. Khi 

đạt độ mặn thích hợp với ao ương, nghiêng thau/bể cho tôm bơi ra ao từ từ. Phương 

pháp này có thể giúp tôm thích ứng tốt sau khi thả vào môi trường nước ương, nuôi. 

Nên thả giống vào lúc thời tiết mát mẻ (6-7 giờ sáng hoặc 5-6 giờ chiều), thả 

tôm ở nhiều vị trí phía trên gió trong ao để có sự phân bố đều về mật độ, tránh lúc 

trưa nắng nhiệt độ cao dễ gây sốc. 

Tôm sú giống khoẻ quan sát thấy tôm thường bơi phân tán rất nhanh khi ra ao ương 

và bơi hướng ngay xuống đáy. Sau 1-2 ngày ta có thể thấy tôm phân bố đều trong ao. 

Sau khi thả tôm tuần đầu, nên theo dõi tôm ở các vị trí khác nhau, nếu tôm có khuynh 

hướng sống đáy thì tốt. Có một số trường hợp tôm kéo đàn liên tục, khả năng bắt mồi 

kém, phải kiểm tra các yếu tố môi trường và nhờ cán bộ chuyên môn tư vấn kịp thời. 

Chăm sóc và quản lý môi trường ao nuôi 
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o Chăm sóc giai đoạn ương 

Ương (vèo) tôm giống có ý nghĩa quan trọng cho việc nâng cao tỉ lệ sống ở giai 

đoạn đầu khi thả vào ao nuôi. Trong giai đoạn đầu chuẩn bị nước ao ương, để tăng 

nguồn thức ăn tự nhiên trong ao, phân hữu cơ vi sinh, hoặc phân hữu cơ có nguồn 

gốc từ cám gạo. Sau khi thả giống, theo dõi sự phân bố và hoạt động của tôm trong 

ao ương sau 24 giờ. Giai đoạn này tôm còn nhỏ, sử dụng chủ yếu thức ăn tự nhiên 

trong ao ương. Nếu ao ương có độ trong cao, nghèo thức ăn tự nhiên thì có thể bổ 

sung thức ăn như cá tạp trong ao, có nguồn gốc tự nhiên hấp chín. Đo đạc nhiệt độ, 

pH và oxy hòa tan 2 lần/ngày (5-6 giờ sáng và 2-3 giờ chiều) để có biện pháp quản 

lý môi trường tránh ảnh hưởng đến tôm ở giai đoạn nhỏ. Thời gian ương từ 2-3 tuần 

là có thể chuyển tôm sang ao nuôi lớn. 

o Chăm sóc ao nuôi  

Thường xuyên theo dõi các yếu tố môi trường ao nuôi như: màu nước, độ trong, 

pH, nhiệt độ, độ mặn, độ kiềm và kiểm tra bờ bao, cống cấp và thoát nước để có biện 

pháp xử lý kịp thời. Cần quản lý tốt các yếu tố môi trường ở nguồn nước cấp trước 

khi lấy vào ao ương, ao nuôi như sau: 

- pH dao động từ 7-9, thích hợp nhất từ 7,5-8,5 và dao động trong ngày không 

quá 0,5. Khi pH nhỏ hơn 7,0 thì sử dụng vôi CaCO3 để nâng pH. 

- Độ kiềm có tầm quan trọng là hệ đệm để ổn định pH, độ kiềm thích hợp trong 

ao nuôi tôm 80-160 mgCaCO3/L. Khi độ kiềm thấp hơn 80 mgCaCO3/L nên bón bổ 

sung vôi CaCO3 hoặc dolomite vào ban đêm để cải thiện độ kiềm. 

- Độ mặn nước ao nuôi có thể dao động từ 5-35‰, thích hợp nhất từ 10-25‰. 

Tuy nhiên đối với những vùng tôm lúa, độ mặn thường bị ảnh hưởng bởi nước mưa 

nên độ mặn từ 5-15‰ là được xem là phù hợp đối với mô hình. Khi mưa nhiều có 

thể xả bỏ tầng lớp nước mặt để hạn chế giảm độ mặn trong ao nuôi. 

- Không giống như hệ thống nuôi thâm canh, các ao tôm lúa thường khó quản 

lý độ trong, do đó độ trong dao động từ 25-50 cm được xem là phù hợp. 

- Mực nước trên trảng luôn giữ tối thiểu 50-60 cm khi nuôi tôm để hạn chế nhiệt 

độ tăng cao vào buổi trưa, nắng nóng, tạo điều kiện thuận lợi cho tôm hoạt động trên 

trảng kiếm thức ăn. Nếu có xuất hiện rong đáy phát triển quá mạnh thì nên sử dụng 
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phương pháp thủ công để loại bỏ bớt rong, không sử dụng hóa chất để diệt rong. 

- Kết quả nghiên cứu thực nghiệm từ những mô hình nuôi thành công cho thấy, 

hàm lượng chất rắn lơ lửng dao động từ 50-100 mg/L; DO > 4 mg/L; TAN từ 0,2- 2 

mg/L, NO2- <0,3 mg/L; Chlorophyll-a < 50 µg/L được xem là phù hợp đối với mô hình. 

- Do độ mặn trong mô hình thấp nên nhóm tảo lục chiếm ưu thế. Đối với nhóm 

động vật đáy cũng là nguồn thức ăn tự nhiên trong ao, nhóm ốc gạo Stenothyra spp., 

ấu trùng muỗi Chironomidae, giun nhiều tơ Nephtys sp., Nereis sp… chiếm ưu thế 

chứng tỏ môi trường giàu thức ăn tự nhiên cho tôm. 

Quản lý thức ăn tự nhiên trong ao 

Yêu cầu: sử dụng thức ăn tự nhiên, thức ăn chế biến có nguồn gốc hữu cơ hoặc 

kết hợp với thức ăn tự nhiên, phụ phẩm của sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, thức ăn 

tự chế đơn giản hoặc thức ăn viên dành riêng cho nuôi tôm hữu cơ. Không sử dụng 

thức ăn viên công nghiệp. 

Quản lý thức ăn tự nhiên: đây là vấn đề khó trong các mô hình nuôi tôm quảng 

canh. Kết quả thực nghiệm đã chỉ ra rằng sau một tháng thả nuôi có thể bổ sung dinh 

dưỡng cho ao nuôi bằng phân hữu cơ vi sinh ủ cám, gạo từ sản xuất lúa hữu cơ với 

liều lượng 20 lít/ha nhằm tạo hữu cơ cho môi trường nước định kỳ 7-10 ngày/lần hoặc 

theo tình huống ao nước quá trong (> 50 cm). Quan sát tình trạng sức khoẻ, đường 

ruột của tôm để xác định đầy đủ hay thiếu thức ăn nhằm bổ sung nguồn thức ăn tự 

nhiên hay chế biến có nguồn gốc hữu cơ phù hợp. Đến tháng thứ 2, để đảm bảo lượng 

thức ăn có đủ cho tôm khi nuôi mật độ từ 2-3 con/m2/đợt thả thì phải bổ sung thêm 

cá tạp trong ao hấp chín cắt nhuyễn 1-2 lần/tuần hoặc lúa mầm với hàm lượng 2-3 

kg/ha. Thường xuyên theo dõi tăng trưởng của tôm, tránh tình trạng tôm đạt tỉ lệ sống 

cao, không đủ thức ăn, tôm chậm lớn.  

Quản lý sức khoẻ tôm nuôi 

Thường xuyên quan sát tôm nuôi hoạt động bắt mồi và sức khoẻ của tôm trong 

ao, quan sát biểu hiện bên ngoài của tôm như màu sắc, phụ bộ, đường ruột để nhận 

biết sớm các dấu hiệu bất thường để xử lý kịp thời. 
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Trong thời gian nuôi, định kỳ 1 hoặc 2 tuần 1 lần sử dụng chài hoặc đặt lú bắt 

tôm để kiểm tra tốc độ tăng trưởng, khối lượng của tôm cùng với đánh giá tình trạng 

sức khoẻ của tôm thông qua quan sát cơ thể tôm. Kịp thời xử lý khi thấy có các dấu 

hiệu nhiễm bệnh và tăng cường quản lý tốt chất lượng nước và thức ăn tự nhiên. 

Không sử dụng thuốc kháng sinh, thuốc hóa chất để phòng bệnh trên tôm. Có thể sử 

dụng các thảo dược có nguồn gốc tự nhiên để phòng bệnh. 

Biện pháp phòng bệnh tổng hợp 

- Thiết kế hệ thống ao nuôi phù hợp, đảm bảo độ sâu để ổn định nhiệt độ. 

- Theo dõi chất lượng nước để quản lý tốt các yếu tố môi trường nước ao nuôi. 

- Nuôi mật độ vừa phải. Chọn con giống tốt theo hướng dẫn ở phần trên. 

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động, sức khỏe tôm. 

- Có thể bổ sung các loại chế phẩm sinh học thích hợp để cải thiện môi trường 

nước và nền đáy ao. 

- Định kỳ sử dụng phân hữu cơ vi sinh để tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, 

đảm bảo môi trường sinh thái. 

Thu hoạch 

Sau khoảng 90 ngày nuôi, có thể tiến hành thu tỉa tôm đạt kích thước thương 

phẩm bằng lú thưa. Sau đó thu hoạch hàng tháng hoặc thu hoạch đồng loạt. Trong thời 

gian thu hoạch cần theo dõi chu kỳ lột xác của tôm và hạn chế thu tôm còn mềm vỏ, 

giá bán thấp. Sau khi thu hoạch, nước trong ao nuôi muốn thải ra ngoài phải đảm bảo 

chất lượng. Dụng cụ và cách đánh bắt hạn chế xây sát vật nuôi, không ảnh hưởng xấu 

đến sự ổn định của hệ sinh thái. Không dùng thuốc, hóa chất khi làm vệ sinh thùng vận 

chuyển. Không dùng thuốc, hóa chất bảo quản sản phẩm trong quá trình vận chuyển. 

Hồ sơ, ghi chép 

Trong quá trình sản xuất, cần ghi chép chính xác, chi tiết, đều đặn các yếu tố kỹ 

thuật tác động: 
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- Chất cải tạo, xử lý môi trường nước, đáy: ghi chép đầy đủ: thời gian, loại, số 

lượng các chất đã sử dụng khi cải tạo ao, xử lý nước trong quá trình nuôi trồng thủy sản. 

- Giống: ghi chép đầy đủ giống nuôi, nơi sản xuất, sạch hay kháng bệnh, hoạt 

động, đánh giá cảm quan. 

- Các kỹ thuật tác động như thay nước, gây màu nước, sức khỏe tôm, quan trắc 

chất lượng môi trường nước… 

- Thức ăn: nếu có bổ sung thức ăn có nguồn gốc tự nhiên cần ghi chép hàng 

ngày về loại thức ăn, số lượng, nhà sản xuất (nếu sử dụng thức ăn viên dành cho tôm 

hữu cơ) 

- Thuốc phòng trị bệnh: khi dùng thuốc trị bệnh cần ghi chép: bệnh của tôm, 

loại thuốc dùng, cách dùng, liều dùng, thời gian dùng. Không dùng hóa chất cấm, có 

thể sử dụng thuốc như thảo dược có nguồn gốc tự nhiên…. 

- Sản phẩm thu hoạch: ghi chép lại ngày thu hoạch, ao, sản lượng từng ao nuôi. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết luận 

Luận án đã phân tích, làm sáng tỏ và vận dụng cơ sở lý thuyết và thực tiễn về 

mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng của chất lượng môi trường và kỹ thuật đối 

với việc phát triển mô hình nuôi tôm - lúa luân canh theo hướng hữu cơ tại huyện 

Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Luận án đã rút ra một số kết luận quan trọng sau: 

i) Mô hình tôm-lúa có thả bổ sung cua vào vụ tôm sú và TCX vào vụ lúa là phổ 

biến nhất. Tổng thu nhập từ hoạt động sản xuất của mô hình là 68,85-71,06 triệu 

đồng/ha/năm với cả hai mô hình tôm đơn và tôm cua. Năng suất mô hình nuôi kết 

hợp tôm cua và tôm đơn lần lượt là 189,20±118,24 và 196,75±164,17 kg/ha/năm. Kết 

quả nghiên cứu cũng cho thấy với mật độ thả 2,5 con/m2 với số lần thả ít hơn 4 

lần/năm cho khoảng thu nhập cao.   

ii) Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng các yếu tố môi trường đến sự phát triển mô 

hình tôm - lúa ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau cho thấy: 

 Về các yếu tố thủy lý hóa: Chất lượng nước trong vùng nuôi tôm-lúa khá biến 

động, hàm lượng ôxy thấp (2,40-6,78 mg/L), độ mặn đầu mùa khô rất cao 

(30,4‰) và giảm nhanh về cuối vụ tôm (8,750,69‰ và 8,872,20‰ trong 2 

năm 2022 và 2023 tương ứng). Hàm lượng NO2
- cao và có sự tích tụ dinh 

dưỡng ở các kênh nội đồng vào cuối vụ lúa thông qua sự gia tăng hàm lượng 

BOD5, CODMn, NO3
-, PO4

3- và TP trong nước. Nhưng các chỉ tiêu môi trường 

nước vẫn đạt yêu cầu theo các quy chuẩn về chất lượng nước mặt khi so sánh 

với QCVN và các công trình nghiên cứu khác. 

 Về các yếu tố thủy sinh vật: phiêu sinh vật có thành phần loài khá đa dạng và 

thay đổi phụ thuộc vào hàm lượng dinh dưỡng và độ mặn. Nghiên cứu ghi nhận 

150 loài thực vật phiêu sinh, 84 loài động vật phiêu sinh và 34 loài động vật 

đáy ở các khu vực kênh cấp nước cho vùng nuôi tôm-lúa. Động vật đáy có ưu 

thế của hai loài ốc đinh thuộc họ Thiaridae như Sermyla riqueti với mật độ 

1.820 ct/m2 và Tarebia granifera với mật độ 3.280 ct/m2 chỉ thị nền đáy thủy 
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vực bị ô nhiễm hữu cơ. Kết quả là cơ sở quan trọng trong việc lưu ý phát triển 

vùng nuôi, xây dựng qui trình kỹ thuật để đảm bảo đủ lượng thức ăn cho tôm 

khi cấp/thay nước từ các kênh cấp. 

iii) Qua nghiên cứu thực nghiệm mô hình tôm-lúa theo hướng hữu cơ bền vững 

tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau cho thấy: 

 Chất lượng ở các ao thử nghiệm rất phù hợp cho sự phát triển của tôm, pH phù 

hợp (8,0±0,5), độ kiềm tương đối cao và đều ở mức lớn hơn 100 mgCaCO3/L. 

Hàm lượng TSS dao động từ 50-100 mg/L thể hiện nguồn thức ăn tự nhiên 

được cải thiện trong môi trường. Với ứng dụng vi sinh trong quá trình nuôi 

giúp chất lượng nước ổn định, tảo lục và tảo khuê chiếm ưu thế, trong khi hạn 

chế sự phát triển của tảo mắt và tảo lam phát triển. Nhóm ĐVĐ được cải thiện 

góp phần làm tăng năng suất tôm nuôi. 

 Từ kết quả thực nghiệm, luận án đã khẳng định rằng mô hình tôm-lúa áp dụng 

qui trình cải tiến kỹ thuật theo hướng hữu cơ, có ao ương, quản lý tốt các yếu 

tố thủy lý hóa tự nhiên với mật độ thả 3 con/m2 có bổ sung vi sinh và cho ăn 

bổ sung thức ăn có nguồn gốc hữu cơ cho năng suất tôm sú đạt 125-391,1 

kg/ha/năm, cao hơn khoảng 43% so với mô hình nuôi truyền thống với năng 

suất 64,3-174,7 kg/ha/năm.  

 Qui trình dễ áp dụng, hướng dẫn cụ thể các bước kỹ thuật nuôi, chọn lựa con 

giống, ương tôm, quản lý chất lượng nước… cho thấy mang lại hiệu quả cải 

thiện năng xuất và hiệu quả kinh tế so với nuôi theo phương pháp truyền thống. 

Qui trình hoàn toàn có thể áp dụng trên qui mô lớn theo định hướng phát triển 

vùng tôm - lúa luân canh theo hướng hữu cơ của địa phương.  

Kết quả nghiên cứu đã góp phần bổ sung cơ sở thực tiễn trong việc định hướng 

phát triển nghề nuôi luân canh tôm-lúa thích ứng với BĐKH và xâm nhập mặn, đồng 

thời tôm được nuôi theo hướng hữu cơ tại huyện Thới Bình, Cà Mau là giải pháp cho 

mục tiêu phát triển dài hạn khi tôm sú đã được Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh Cà 

Mau xác định là loài xuất khẩu chủ lực. 
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Kiến nghị 

i) Tiếp tục nghiên cứu biến động chất lượng nước với chu kỳ đánh giá nhiều 

hơn để thấy rõ hơn biến động chất lượng nước vào những thời điểm giao mùa, biến 

động xâm nhập mặn để phục vụ cho việc phát triển mô hình tôm - lúa ở Cà Mau. 

ii) Qua nghiên cứu cho thấy có sự tích tụ dinh dưỡng ở các kênh nội đồng vào 

cuối vụ lúa, vì vậy cần có những biện pháp xử lý phù hợp trước khi đưa nguồn nước 

vào sử dụng như nạo vét kênh cấp. Bên cạnh đó mật độ tảo giáp có xu hướng tăng 

cao vào cuối vụ tôm nên cũng cần có kế hoạch quan trắc để có hướng dẫn kịp thời 

cho các hộ nuôi tôm - lúa của địa phương.  

iii) Tăng cường sự tham gia của các bên liên quan, gồm cả khối tư nhân trong 

quá trình nghiên cứu sản phẩm đầu vào được chứng nhận hữu cơ để phục vụ cho phát 

triển chuỗi liên kết sản phẩm tôm đạt được các loại chứng nhận quốc tế nói chung và 

hữu cơ nói riêng.  
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Phiếu phỏng vấn nông hộ nuôi mô hình tôm - lúa luân canh 

 

1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT 

1.1. Họ và tên nông hộ:.............................................; Điện thoại:………..……...…… 

1.2. Ấp:………………………Xã:…………………… Huyện:……………….…….. 

1.3. Vị trí: ……………………………………………………….…………………… 

1.4. Số thành viên trong gia đình: …………………………………………… Người 

1.5. Giới tính: Nam: ………………. Người; Nữ: …………………………… Người 

1.6. Độ tuổi: ≤ 18: ……. Người; 18 - 60: ………. Người; > 60: ……………… Người 

1.7. Công việc: Đi học: ….Người; Đi làm: ……gười; Lao động trực tiếp SX: …Người 

1.8. Kinh nghiệm nuôi tôm hay thực hiện mô hình:…………………………….năm. 

1.9. Trình độ kỹ thuật:………………………………………………………………… 

1.10. Số lao động trực tiếp cho mô hình (Kể cả thuê mướng): ……………………gười 

1.11. Nguồn cung cấp thông tin kỹ thuật thường xuyên:……………………………… 

1-Nông dân khác; 2- Truyền thông; 3- Tập huấn; 4- Tài liệu khuyến nông -  khuyến 

ngư; 5-Phòng Nông nghiệp/kinh tế; 6-Các tổ chức đoàn thể (HTX; Hội ND) (7) khác 

(nêu rõ) 

1.12. Đất đã được sử dụng cho những mục đích gì trước khi nuôi tôm:……………… 

1) Đất / đất rừng 

2) Cây lâu năm 

3) Ruộng lúa  

4) Ao tôm 

1.13. Số vụ nuôi/trồng lúa trong năm:……………………………………………… 

Nuôi tôm từ tháng..................................... đến tháng……………...…………… 

Trồng lúa từ tháng…………………..........đến tháng…………….……....…….. 

2. THÔNG TIN KỸ THUẬT 

2.1. Tổng diện tích ao:………………………ha hoặc………………..……………m2. 

2.2. Ao lắng (nếu có):………………………ha hoặc………………………..…….m2. 

2.4. Độ sâu mức nước của mương bao:……………………………………………..m. 

2.5. Độ sâu mực nước mặt ruộng:…………………………………………………m. 

2.7. Tỉ lệ mương bao: …………………………………………………………….%. 

2.8. Phương pháp chuẩn bị ao: 

- Số ngày phơi khô ao:………… ngày. 

- Các phương pháp lấy nước vào ao

:…………………………..………………... 

- Độ mặn trung bình:……………………………………………………………. 

- pH:…………………………………………………………………………….. 

- Độ kiềm:………………………………………………………………………. 

- Các PP xử lý nước:……………………………………………………………. 

2.9. Thông tin kỹ thuật của ao nuôi:



 

- Thời gian bắt đầu cải tạo ao: …………tháng………đến…………(……ngày). 

- Thời gian thả sau khi cải tạo ao:…………………………… …………..ngày. 

- Màu nước khi thả giống (tôm):…………………………………………… 

- Loại giống (Post/ tôm lứa):…………… …………….; kích cỡ:………...... 

- Giá con giống trung bình:………………………………..VNĐ. 

- Số đợt thả giống/vụ nuôi:…………; khoảng thời gian thả sau:…………ngày. 

- Mật độ thả giống: ……………..…….. con/m2 hoặc ………….………..con/ha. 

- Thời gian thu hoạch trung bình sau khi thả giống:………………………ngày. 

- Kích cỡ tôm thu hoạch:……………con/kg (nhỏ nhất………/lớn nhất……….) 

- Phương thức thu hoạch (thu tỉa hay thu toàn bộ):……………………………… 

- Giá bán trung bình:……………..VNĐ/kg…………………………………… 

- Tổng mức thu nhập:…………....... triệu đồng/đợt,…… ………..triệu đồng/vụ. 

2.10. Nguồn nước lấy vào từ đâu (sông, kênh/cấp mấy?):……………………… ……. 

2.11. Nguồn nước lấy vào có nguồn gốc từ sông lớn nào, hướng nước nào (Kiên 

Giang, Gành Hào, Phó Sinh, hay khác (ghi rõ):…………………………. …………… 

2.12. Có nuôi kết hợp với các loài khác hay không?…….. nếu có là:………………..... 

- Mật độ thả nuôi:…………………… …  con/vụ;………………..con/m2. 

- Thởi điểm thả giống:…………………… ……………………………….ngày. 

- Kích cỡ giống:……………… ……………………………..………………….. 

- Giá con giống: ……………………..…….VNĐ. 

- Mật độ thả giống: …………….. ………con/m2 hoặc ………….……..con/ha. 

- Thời gian thu hoạch trung bình sau khi thả giống:………..…………ngày. 

- Kích cỡ thu hoạch:……………………………………con/kg. 

- Giá bán:………………………………….VNĐ/kg. 

- Phương thức thu hoạch (thu tỉa hay thu toàn bộ):…………………… ……….... 

- Giá bán trung bình:……….……… …VNĐ/kg……………………………… 

- Tổng mức thu nhập:………........... triệu đồng/đợt,………..…….triệu đồng/vụ. 

2.13. Độ mặn trung bình:…………‰ và thấp nhất … .……‰ vào tháng ..……....; 

và cao nhất là……….... ‰ vào tháng ……………………………………………… 

2.14. Thời gian thay nước (bơm nước bổ sung/ chu kỳ):…………………………..…. 

Lượng nước bổ sung:………………………………………………………………..% 

2.15. Các loại hóa chất dùng để xử lý nước ao nuôi: 

STT Tên hóa chất Thời điểm sử dụng  Liều lượng (g/ha) 

1 Vôi CaCO3   

2 Vôi đá (CaO)   

3 Hóa chất diệt rong   

4 Hóa chất diệt cá tạp   

5 ….   



 

2.16. Các loại hóa chất dùng để sản xuất lúa: 

STT Tên hóa chất Thời điểm sử dụng  Liều lượng (g/ha) 

1    

2    

3    

2.17. Phương pháp chọn giống: 

- Cảm quan như là:…………………………………………………………… 

- Phương pháp PCR các loại bệnh:…………………………………………… 

- Các phương pháp khác (nếu có):…………………………............................... 

 

2.18. Nguồn gốc con giống: 

- Miền Trung:………………………………………………………………… 

- Tại địa phương:…………………………………………………………….. 

- Không rỏ nguồn gốc:……………………………………………………… 

2.19. Các phương pháp quản lý chất lượng nước: 

Các vấn đề về 

chất lượng nước 

Ngày sau 

khi thả 

giống 

Nguyên 

nhân 

chính 

Tên của các 

hóa chất 

được sử dụng 

Liều 

lượng 

(g/ha) 

Kết quả 

      

      

2.20. Các kết quả kiểm tra của nước (nếu có) 

Các chỉ tiêu 
Tháng thứ 

nhất 

Tháng thứ 

hai 

Tháng thứ 

ba 

Tháng thứ 

tư 

Độ mặn (‰)     

Độ kiềm     

pH     

Nhiệt độ     

NH3     

NO2     

H2S     

2.21. Các loại bệnh thường xuất hiện trên tôm nuôi và phương pháp phòng trị bệnh 

(nếu có) 



 

Loại bệnh 

Ngày sau 

khi thả 

giống 

Nguyên 

nhân 

chính 

Tên của các 

loại hóa chất 

được sử dụng 

Số 

lượng 
Kết quả 

      

2.22. Các loại bệnh thường xuất hiện lúa và phương pháp phòng trị bệnh (nếu có) 

Loại bệnh 
Ngày sau khi 

sạ giống 

Nguyên 

nhân chính 

Tên của các 

loại hóa chất 

được sử dụng 

Số lượng Kết quả 

      

      

2.23. Phương pháp thu hoạch và bán sản phẩm: 
 Tháng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Số giống thả             

Thu hoạch (kg)             

Cở tôm (con/kg)             

Giá bán             

2.24. Phương thức mua bán (lái 

tôm/vựa/khác):………………………………………. 

2.25. Nếu nông dân chủ động trong chọn vị trí thả nuôi, thì các chỉ tiêu nào là quan 

trọng nhằm nâng cao năng suất tôm nuôi? (ít nhất là 5 chỉ tiêu và sắp theo thứ tự 

giảm dần tính quan trọng) 

(1)…………………………………………………….. 

(2)…………………………………………………….. 

(3)…………………………………………………….. 

(4……………………………….. 

3. THÔNG TIN VỀ KINH TẾ 

3.1. Thông tin chung 

- Quỹ đất: tự có……………………………., thuê……………………………. 

- Nguồn vốn: tự có …………………, vay…………………, lãi suất ……….. 

3.2. Chi phí biến đổi (Nuôi tôm) 

Hạng mục Đơn vị Giá cả Số lượng Ghi chú 

Sên, vét     

     

Giống     

     

Thức ăn     

     

Thuế đất     

     

Vôi     

     

Phân bón     

     



 

Hóa chất     

     

Nhiên liệu     

     

Nhân công     

     

Khác     

     

Nguồn đầu tư:  .…….…% vốn tự có; ……..…..… .% vốn vay;  ……..…….…..% lãi 

3.3. Chi phí biến đổi (Sản xuất lúa) 

Hạng mục Đơn vị Giá cả Số lượng Ghi chú 

Cải tạo ruộng     

     

Giống     

     

Phân bón     

     

Thuế đất     

     

Hoá chất     

     

Nhiên liệu     

     

Nhân công     

     

Khác     

     

Nguồn đầu tư:  .…….…% vốn tự có; ………..…% vốn vay;  ……..……….…% lãi 

4. CÁC THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN  

4.1. (Liệt kê 5 chỉ tiêu quan trọng và sắp xếp theo tính quan trọng giảm dần):  

- Đối với nuôi tôm: 

 

- Đối với sản xuất lúa: 

Thuận lợi Khó khăn 

Kỹ  thuật Giống: Kỹ  thuật Giống: 

1……………………………………… 1…………………………………… 

2……………………………………… 2……………………………………… 

3…………………………………… 3……………………………………… 

Nước cung cấp: Nước cung cấp: 

1.……………………………………… 1. ……………………………………… 

2…………………………………… 2…………………………………… 



 

3……………………………………… 3……………………………………… 

Bệnh trên lúa: Bệnh trên lúa: 

1. …………………………………… 1. ……………………………………… 

2…………………………………… 2……………………………………… 

3……………………………………… 3……………………………………… 

Vị trí sản xuất: Vị trí sản xuất: 

1. …………………………………… 1. ……………………………………… 

2……………………………………… 2……………………………………… 

5……………………………………… 5……………………………………… 

Quản lý chăm sóc: Quản lý chăm sóc: 

1. ………………………………… 1. ……………………………………… 

2………………………………… 2……………………………………… 

3…………………………………… 3……………………………………… 

 

4.2. Tổng thu nhập từ mô hình nuôi tôm lúa từ trong 5 năm trở lại đây: 

Năm Nuôi tôm (triệu đồng) Trồng lúa (triệu đồng) 

2017 (ước tính)   

2018   

2019   

2020   

2021   

2022   

4.3. Năng suất tôm nuôi từ khi thực hiện mô hình nuôi đến nay tăng hay giảm tại sao? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4.4. Năng suất lúa từ khi thực hiện mô hình đến nay tăng hay giảm tại sao? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. HỖ TRỢ KỸ THUẬT 

5.1. Tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật:……………… CB:…………………………… 

5.2. Kiểm tra bệnh tôm:………………………………………………………………. 

5.3. Kiểm tra môi trường nước:………………………………………………… ……. 

5.4. Khác:……………………………………………………………………………   

6. ĐỀ NGHỊ CỦA NÔNG HỘ 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Xin cảm ơn anh (chị) đã cung cấp những thông tin trên! 

     Ngày      tháng       năm 202… 

       CHỦ HỘ      NGƯỜI ĐIỀU TRA 

 



 

Phụ lục 2: Danh sách 152 hộ tham gia khảo sát mô hình tôm-lúa tại Cà Mau 

TT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ ĐT 

1 Trần Văn Sỉ ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

2 Võ Minh Quân ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

3 Nguyễn Phú Tân ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

4 Nguyễn Phương Tâm ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

5 Nguyễn Minh Liệt ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

6 Trịnh Hoàng Cung ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

7 Vũ Minh Hiếu ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

8 Trần Văn Bình ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

9 Phan Vũ Thành ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

10 Ngô Văn Thảo ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

11 Trần Văn Thức ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

12 Trần Phương Lợi ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

13 Trương Văn Hơn ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

14 Trần Quốc Toản ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

15 Trần Minh Đức ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

16 Nguyễn Mười Một ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

17 Nguyễn Ruôl Anh ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

18 Đinh Thị Diềm ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

19 Vũ Văn Trí ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

20 Phạm Thị Nhiên ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

21 Trần Quốc Khi ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

22 Trần Văn Khánh ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

23 Trương Hoàng Lộc ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

24 Nguyễn Thị Lành ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

25 Phạm Minh Hải ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

26 Đặng Văn Kiển ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

27 Trần Thanh Dân ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

28 Trần Thị Ái ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

29 Lưu Văn Huyện ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

30 Trần Văn Sang ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

31 Lê Văn Ngoánh ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

32 Vũ Văn Anh ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

33 Nguyễn Văn Lưu ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

34 Đinh Thị Thắm ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

35 Lê Hồng Tươi ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

36 Trần Văn Khiết ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

37 Lê Minh Dũng ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  



 

38 Trần Thanh Kiệt ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

39 Lê Hoàng Phong ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

40 Trần Văn Thuận ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

41 Lưu Bé Ba ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

42 Lưu Văn Lang ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

43 Lê Văn Hùng ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

44 Lưu Trường Giang ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

45 Trần Văn Vũ ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

46 Võ Văn Khảnh ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

47 Đào Quốc Khanh ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

48 Đào Công Bảy ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

49 Huỳnh Quốc Việt ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

50 Nguyễn Hoàng Ơn ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

51 Phùng Văn Phúc ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

52 Trần Trọng Nguyễn ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

53 Phạm Thị Bé ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

54 Võ Thanh Tùng ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

55 Trần Văn Hoàng ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

56 Hồ Văn Vẹn ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

57 Võ Văn Hoài Linh ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

58 Võ Hoài Thương ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

59 Trần Văn Hậu ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

60 Lê Cà Lợi ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

61 Trương Thanh Khiết ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

62 Trương Văn Khải ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

63 Nguyễn Thanh Sơn ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

64 Hồ Minh Sơn ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

65 Nguyễn Minh Phượng ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

66 Phạm Văn Chiến ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

67 Nguyễn Đông Hà ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

68 Nguyễn Văn Oanh ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

69 Nguyễn Văn Sáu ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

70 Đinh Xuân Trình ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

71 Nguyễn Văn Lâm ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

72 Dương Thanh Mộng ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

73 Lê Văn Mười ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

74 Nguyễn Văn Sinh ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

75 Lê Văn Dũng ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

76 Lê Văn Danh ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

77 Huỳnh Văn Sơn ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  



 

78 Hà Xuân Trường ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

79 Trương Văn Vũ ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

80 Trịnh Thị Duyên ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

81 Phạm Văn Ưa ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

82 Phạm Thị Nhung ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

83 Đỗ Văn Tuấn ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

84 Nguyễn Văn Hường ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

85 Nguyễn Văn Tính ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

86 Nguyễn Văn Lem Kinh 1, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

87 Nguyễn Văn Vinh ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

88 Lê Văn Ứng Kinh 1, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

89 Nguyễn Văn Tươi ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

90 Lê Văn Chinh ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

91 Lê Văn Được ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

92 Trần Thái Bình ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

93 Đặng Đông Hà ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

94 Đặng Đông Phương ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

95 Nguyễn Văn Sản ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

96 Trần Văn Hùng ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

97 Hà Thị Thu ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

98 Nguyễn Thành Điền ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

99 Huỳnh Hồng Phượng ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

100 Nguyễn Văn Vũ ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

101 Võ Hoàng Linh ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

102 Ngô Đình Thủy ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

103 Trần Thanh Kiếm ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

104 Lê Văn Dũng ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

105 Tăng Văn Miền ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

106 Lê Văn Khoe ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

107 Lê Văn Non ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

108 Nguyễn Minh Tân ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

109 Trần Văn Mười ấp Nguyễn Tòng, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

110 Trần Văn Hờn ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

111 Nguyễn Văn Nguyện ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

112 Trần Quốc Khải ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

113 Nguyễn Thị Hoa ấp Nguyễn Tòng, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

114 Lê Hoàng Anh ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

115 Nguyễn Văn Tiến ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

116 Đặng Văn Thêm ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

117 Nguyễn Văn Chiến ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  



 

118 Nguyễn Văn Đẩu ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

119 Lưu Thị Tím ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

120 Trương Tấn Duy ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

121 Lưu Văn Bằng ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

122 Trương Văn Nhiều ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

123 Nguyễn Tuấn Danh ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

124 Nguyễn Phương Thảo ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

125 Nguyễn Vũ Anh ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

126 Hà Minh Sông ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

127 Nguyễn Đình Lê ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

128 Lê Thị Yến Ngọc ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

129 Lê Công Danh ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

130 Hàn Hữu Phước ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

131 Nguyễn Văn Trương ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

132 Huỳnh Văn Na ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

133 Nguyễn Văn Hoàng ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

134 Nguyễn Ngọc Quý ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

135 Lê Văn Hạ Kinh 1 xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

136 Nguyễn Hồng Âu ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

137 Trịnh Văn Thương ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

138 Nguyễn Văn Lịnh ấp Nguyễn Tòng, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

139 Huỳnh Thị Cẩm ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

140 Lê Văn Sang ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

141 Châu Ngọc Sum ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

142 Lê Văn Út ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

143 Đỗ Trung Hạt ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

144 Trương Văn Vinh ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

145 Nguyễn Hữu Phước ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

146 Vũ Văn Linh ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

147 Nguyễn Vũ Linh ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

148 Phạm Văn Tâm ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

149 Nguyễn Văn Bích ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

150 Trần Thị Trang ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

151 Trần Văn Sẻ ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

152 Lê văn Tỉnh ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thời Bình  

 

Ghi chú: do yêu cầu về bảo mật thông tin cá nhân, các số điện thoại đã được xóa 

  



 

Phụ lục 3. Danh sách 12 hộ thực nghiệm qui trình cải tiến kỹ thuật tôm-lúa  

Địa chỉ: ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau 

 

STT Họ và Tên 

Vĩ độ Bắc 

(N) 

Kinh độ 

Đông (E) 
Diện 

tích  

 (ha) 

Diện tích 

mặt nước 

 (ha) 

Nhóm 

thực 

nghiệm 

1 Nguyễn Thành Điền 9°28'35.8" 105°07'31.5" 2 1.5 Nhóm 1 

2 Huỳnh Quốc Việt 9°28'11.0" 105°07'35.1" 2 1.7 Nhóm 1 

3 Nguyễn Vũ Linh 9°27'57.7" 105°07'20.1" 3 2.7 Nhóm 1 

4 Nguyễn Hải Âu 9°27'46.5" 105°07'08.6" 2 1.8 Nhóm 1 

5 Hà Xuân Trường 9°27'40.6" 105°07'04.4" 2 1.8 Nhóm 2 

6 Lưu Trường Giang 9°27'04.9" 105°06'27.7" 2 1.8 Nhóm 2 

7 Lê Văn Chinh 9°26'37.1" 105°06'00.6" 2 1.8 Nhóm 2 

8 Trần Thái Bình 9°26'56.0" 105°05'43.6" 2 1.8 Nhóm 2 

9 Trịnh Hoàng Cung 9°27'06.0" 105°05'44.3" 2 1.8 Nhóm 3 

10 Lê Văn Được 9°27'19.16" 105°06'7.52" 2 1.8 Nhóm 3 

11 Vũ Văn Trí 9°27'27.9" 105°06'17.3" 2 1.7 Nhóm 3 

12 Lê Văn Hạ 9°27'41.2" 105°06'18.1 2 1.8 Nhóm 3 

  TỔNG   25 22   

 

  



 

Phụ lục 4. 1 Kết quả đo môi trường 12 hộ thực nghiệm năm 2022 

Nhó

m 
Tên hộ thí điểm 

Oxy hòa tan  

(mg/L) 

Nhiệt độ 

 (oC) 

  

pH 

  

Độ trong  

 (cm) 

 

Độ 

  mặn 

 (‰) 

 

Độ kiềm 

 (mg/L) 

 

NH3/NH4

+ 

 (mg/L) 

 

NO2 

 (mg/L) 

 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều      

1  

Nguyễn Thanh Điền 4.0±0.16 4.4±0.16 27.7±0.55 31.4±1.83 7.8±0.17 8.0±0.16 23.4±3.56 14.0±5.7 137.3±15.9 0.34±0.31 0.39±0.21 

Huỳnh Quốc Việt 4.1±0.12 4.4±0.14 27.7±0.55 31.4±1.83 7.8±0.17 8.0±0.16 21.8±4.07 23.3±8.13 132.2±16.9 0.42±0.3 0.44±0.35 

Nguyễn Vũ Linh 3.8±0.52 4.4±0.18 28.2±0.55 32.4±1.83 7.7±0.18 8.0±0.17 21.4±3.15 24.9±7.6 139.0±10.7 0.28±0.2 0.45±0.27 

Nguyễn Hải Âu 4.0±0.14 4.4±0.18 28.2±0.55 32.4±1.83 7.7±0.18 8.0±0.17 21.4±3.15 24.4±7.91 139.0±10.7 0.03±0.02 0.44±0.27 

2 

Hà Xuân Trường 4.4±0.18 4.5±0.18 27.7±0.55 32.4±1.83 7.5±0.41 8.0±0.41 23.8±3.41 22.6±7.42 126.1±10.1 0.34±0.32 0.24±0.26 

Lưu Trường Giang 4.0±0.21 4.2±0.22 27.9±0.55 30.9±0.55 7.6±0.41 7.9±0.41 25.6±2.86 22.5±7.19 124.9±12 0.34±0.32 0.24±0.26 

Lê Văn Chinh 4.3±0.21 4.3±0.26 28.4±0.6 30.0±0.7 7.5±0.45 7.7±0.39 26.4±4.48 22.7±7.13 124.1±12 0.34±0.32 0.24±0.26 

Trần Thái Bình 4.1±0.23 4.3±0.28 28.4±0.55 29.4±0.6 7.4±0.44 7.8±0.42 27.1±4.17 22.7±7.35 124.1±19.7 0.29±0.29 0.26±0.24 

3 

Trịnh Hoàng Cung 4.4±0.18 4.6±0.18 28.7±0.55 30.1±0.55 7.4±0.43 7.7±0.46 27.4±4.51 24.3±8.8 128.2±17 0.17±0.27 0.17±0.26 

Lê Văn Được 4.1±0.17 4.3±0.16 28.5±0.44 30.0±0.44 7.3±0.44 7.8±0.44 27.4±4.6 24.2±8.73 139.0±19.9 0.21±0.27 0.08±0.17 

Vũ Văn Trí 4.4±0.19 4.3±0.24 28.7±0.44 29.6±0.45 7.3±0.39 7.7±0.43 27.9±4.33 24.4±8.58 124.5±10.3 0.29±0.29 0.17±0.26 

Vũ Văn Hạ 4.3±0.15 4.9±0.15 28.5±0.44 30.4±0.72 7.3±0.39 7.6±0.39 21.5±1.49 24.3±8.8 131.1±14.5 0.12±0.21 0.12±0.17 

 



 

Ghi chú: Các chỉ tiêu môi trường được đo được tổng hợp từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2022, tần suất đo 5 ngày/lần/chỉ tiêu. 

Phụ lục 4. 2 Kết quả đo môi trường 12 hộ thực nghiệm năm 2023 

Nhóm Tên hộ thí điểm 

Oxy hòa tan  

(mg/L) 

Nhiệt độ 

 (oC) 

  

pH 

  

Độ trong  

 (cm) 

 

Độ 

  mặn 

 (‰) 

 

Độ kiềm 

 (mg/L) 

 

NH3/NH4+ 

 (mg/L) 

 

NO2 

 (mg/L) 

 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 
     

1 

Nguyễn Thanh Điền 4.0±0.0 5.3±0.8 27.9±1.4 29.4±1.0 7.7±0.4 7.7±0.5 25.1±4.2 16.7±5.4 124.2±3.8 0.54±0.14 0.25±0.11 

Huỳnh Quốc Việt 4.0±0.0 5.2±0.5 28.4±1.0 29.4±1.1 7.7±0.4 7.7±0.4 24.2±4.0 17.7±8.0 130.3±20.3 0.22±0.12 0.30±0.00 

Nguyễn Vũ Linh 4.0±0.15 5.2±0.73 28.3±1.16 29.2±1.35 7.8±0.28 7.7±0.30 24.6±4.10 16.5±5.17 138.6±7.8 0.39±0.19 0.29±0.17 

Nguyễn Hải Âu 4.0±0.0 5.3±0.73 28.4±1.19 29.2±1.06 7.8±0.29 7.8±0.44 24.9±3.92 15.9±6.04 152.2±16.1 0.50±0.00 0.30±0.00 

2 

Hà Xuân Trường 4.0±0.21 4.2±0.21 27.7±0.54 28.9±0.56 7.6±0.37 7.9±0.27 25.6±2.80 15.2±6.23 128.0±10.6 0.06±0.16 0.12±0.16 

Lưu Trường Giang 4.0±0.21 4.1±0.33 27.9±0.86 28.7±0.86 7.7±0.34 7.7±0.31 23.3±3.15 16.2±5.98 140.6±7.3 0.09±0.14 0.10±0.14 

Lê Văn Chinh 4.1±0.25 4.1±0.34 28.1±0.61 28.7±0.88 7.7±0.24 7.7±0.31 25.5±3.61 15.7±6.02 151.8±15.6 0.11±0.16 0.19±0.15 

Trần Thái Bình 3.9±0.24 4.1±0.27 29.2±0.88 29.7±0.88 7.6±0.29 7.7±0.36 21.7±3.30 16.4±5.90 136.2±12.3 0.14±0.25 0.12±0.16 

3 

Trịnh Hoàng Cung 4.1±0.17 4.6±0.18 28.3±0.54 29.7±0.53 7.5±0.41 7.9±0.34 23.6±3.43 16.8±7.10 125.6±11.6 0.12±0.22 0.11±0.18 

Lê Văn Được 4.0±0.0 4.5±0.20 28.6±0.66 28.9±0.95 7.7±0.26 7.8±0.24 26.6±4.09 17.2±7.73 156.6±11.6 0.08±0.18 0.08±0.12 

Vũ Văn Trí 4.0±0.08 4.6±0.14 28.2±1.02 28.9±0.96 7.6±0.26 7.8±0.24 24.5±4.01 16.9±7.36 137.2±22.2 0.13±0.20 0.04±0.08 

Vũ Văn Hạ 4.0±0.0 4.6±0.17 28.4±0.95 28.6±0.66 7.6±0.31 7.4±0.17 26.0±4.21 22.8±8.60 155.8±8.3 0.02±0.03 0.10±0.13 



 

Ghi chú: Các chỉ tiêu môi trường được đo từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023, tần suất đo 5 ngày/lần/chỉ tiêu. 



 

Phụ lục 5.1. Một số loài TVPS thường gặp tại vùng nghiên cứu 

Cyanophyta Chlorophyll-a 

 

Chroococcus 

 

Anabaeopsis 

 

Oscillatoria 

 

Oocystis 

 

Pediastrum 

 

Scenedesmus 

 

Merismopedia 

 

Microcystis 

 

Phormidium 

 

Scenedesmus 

 

Coelastrum 

 

Actinastrum 

 

Eulenophyta Bacilariophyta 

 

Euglena 

 
 

Euglena 
 

Nitzschia 

 

Cyclotella 

 

Gyrosigma 

 

Euglena  
 

Coscinodiscus 

 

Nitzschia 

 

Dinophyta 

 

Gymnodium 

 

Gyrodinium 

 

Protoperidinium 



 

Phụ lục 5.2: Một số giống động vật phiêu sinh thường gặp tại vùng nghiên cứu 

Protozoa Rotifera 

 

Tintinnopsis 

 

Tintinnopsis  

Difflugia 

 

Trichocerca  

Polyarthra  

Anuraeopsis 

 

Arcella 
 

Tintinnopsis 

 

Foraminifera 

Brachionus 

 

Brachionus 

 

Asplanchna 

 

Cladocera Khác 

 

Diaphanosoma 
 

Moina 

 

Ostracoda 
 

Amphipoda 

 

Copepoda 

 

Nauplius 

 

Mesocyclops 
 

Microsetella 

 

Calanoida 



 

Phụ lục 5.3. Một số loài động vật đáy thường gặp ở vùng nghiên cứu 

 

Mytilus edulis 

 

Nuculana 

minuta 

 

Stenothyra 

spp. 
 

Melanoides 

tuberculate  

 

Sermyla riqueti 

 

Gammarus locusta 

 

 

Pomacea 

canaliculata 

 

Exopalaemon 

styliferus  

Capitella 

capitata 

 

Ấu trùng muỗi 

Chironomidae 

 

Clea helena 
 

Anomalocardia 

squamosa 

 

Melampus sp. 

 

Thiara scabra 
 

Nephtys sp. 
 

Nereis sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 6. Một số hình ảnh quá trình thực nghiệm tại vùng nghiên cứu 

   

   

 

 


